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LỜI CẤN BẠCH

Hòa Thượng Thích Thanh Tử, một vị Thiền Sư 
uyên bác, có đời sổng nội tâm rắt sung mãn. 
Những tác phẩm và dịch phẩm của Ngài, lởi ván 
rát mực giản đi, sáng sủa và có náng lực truyền 
cảm lạ lùng. Đọc văn chấl của Ngài ta có cảm- 
tường như đang ngòi bên cạnh Ngài và nghe Ngài 
nói chuyện. Đọc những ỉời dạy dung di của Ngải, 
ta cũng liên tường như đang.nhìn được Thiên 
Tướng, dung di và nụ cười thanh thản của Ngài.

Sách nằy đã được in lần đàu do một số Phật Tií 
Đạo Tràng Bát Quan Trai ắn tòng năm 1987. 
Nhân dịp lễ Vu Lan 1988, một số Phật Tiỉ miền 
bắc Caliíornia hoan hì ấn tổng iằn thứ hai để phổ 
bién trong giói tu học.

Đây lả một cuốn sách căn bản trong việc hưứng 
dăn tu tập thiền quán. Những luận cứ lý giải, điển 
tích, thiền sư biện bạch về giáo pháp cao thượng 
và khuyín tu của tác giả trinh bày trong sách quả 
là sống động, lý thú và tinh tường. Trinh độ nào 
đọc cũng có thể lãnh hội và sống theo được. Kễ trí 
không dám xem thường, người chưa, đạt đạo 
không thé nhàm chán.'



Thé gian đằy tang thương, sầu khổ vi con ngưởi 
quên mắt tình thương và sự rạng rỡ của tâm hòn. 
Mỗi chúng ta đều có vièn ngọc “Bảo Châu Như 
Ý”. Đỏ là khả năng tinh thức và Phật tánh mằu 
nhiệm có sản trong ta. Công cuộc cách mạng ý 
thức trở về với thế giới an vui khỏng sầu khố, là 
việc làm cấp bách Tu Học Phật Pháp của mỏi 
chúng t-aễ Nội dung sách sẽ soi sáng rắt nhiều cho 
việc làm cấp bách và cần thiét này.

Chúng con là nhirng đứa con “cùng tứ” đang ỉang 
thang trên khắp nẻo đường và chịu nghèođóitinh 
thần tứ lâu, nay được gặp “Pháp Nhũ” xrn được 
nguyện uống no lòng.

Hòa Thượng Thích Thanh Tử, tác giả của tập 
sách nầy quả là bậc minh sư, bà mẹ có lòng từ vỏ 
lượng. Chúng con xin đê đầu đảnh lê Ngài. Mong 
Ngài thương XÓI lũ con lạc iối đường xa mà cho 
chúng con được ấn tống và lưu hành rộng rãi tác 
phẩm nầy.

Chúng con xin được phép Ngài giới thiệu sách 
đén với chư Phật Tử và các bạn hữu bốn phưorng.

Kính lễ,
♦ -

Một nhóm Phật Tử Học Phật 
vầ Tu Thiền tại miền Bấc Caliíomia
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phiện gảy ra, chạv cầu thầy bùa, thầy pháp xin bùa 
phép uống để khỏi ghiền, ỉà xa vời không thực tế. 
Muốn bỏ bệnh ghiền á phiện chính người ẩy phải 
nhân thức rõ ràng tai hại của bệnh ghiền, đồng 
thời lập chí cương quyết bỏ á phiện dù bị cơn 
*hiền hành hạ thế mấy, liều chết hẳn không tái 
phạm. Có thế, người ấy khả dĩ thành công được 
việc bỏ ghiền á phiện. Mọi khổ đau trong đời sống 
con người đều đo hành động xấu xa của con 
người chuốc ỉắv. Muốn Giải thoát mọi đau khổ, 
con người phải Giác ngộ, cương quyết đập tan 
mọi nguyên nhân sinh ra đau khổ. Nhơn đau kho 
đã nát thì quả khổ đâu còn. Vì thế, Giác Ngộ Giải 
Thoát là “Cốt Lõi Đạo Phật”.

G IÁ C  N G Ộ  Đ A U  K H Ổ

Thuở còn làm Thái Tử, sau khi chứng kiến sự. 
sanh già bệnh chết của con người, Ngài Tắt Đạt 
Đa quyết tâm xuất gia tằm đạo. Sau khi đ ĩ  đạt 
đạo Ngài thắy rõ írèựig-mọL đau khổ chì luân hoi 
sanh tử !à cái khổ to lớn dai dẳng hơn cả. Cho 
nén, ngót 49 năm Ngài thuyết pháp cốt chì rõ con 
đường Giải thoát Sanh tử Luân hồi cho chúng



jsmh. Đồng Lhời Mgài dùng phương tiện-vạch i>ảy 
*!f>hirơĐg phứp Ễgiảsn thiểu iđati *khổ -cho ‘những 
rtuíngsanhxhưai&Lukhả nâng tỉiỡát iehoi iuáníhồi.

GÍẨCTVỈGỘXÝ NGHIỆPX>ÃN

ChÚTTg-sanh si m ê iạ o  nghiệp, sứcnghiệplôi kẻo 
^chủngĩsairh rtli vào luân hồi sanh tu /D o 'n g h iệ p  
iálan dắt chúng sanh 'mãi trèo'lên tuột xuống trong 
sáu 'nẻo  iuân hòi. Có khi chúng ta vui cười ở  cõi 
lrời,khi4a hétở cõi A-Tu-La, có lúc nửa cười,nửa 
Tnếu ở cõi người, iại cá  khi kcu la thảm thiết ở địa 
ngục, có lúc thất thểu đỏi khát ờ n g ạ  quỷ, có-khi 
ngu si sống theo i>ản năng ở súc sanh. Đang ỉúc *l>i 
nghiệp dẫn, chúng ta cũng có gặp những cảnh vui, 
song cái vui ấy chì trá hình của áau  khổ. Vì là cái 
vui mỏng manh tạm bợ, rốt cuộc.đều tan biến theo 
thời gianề

Nghiệp là hành động tạo tác của con người hoặc 
nói khác, nghiệp là động iực thúc đẩy ỉôi kco 
chúng sanh đến nơi thọ quả. Cụ thễ hơn, nghiệp là 
sức bảo tồn mạng sống hiện tại của con ngirời.Do 
hành động tạo tác nhiều lần thành thói quen, cỏ 
sức mạnh lôi cuốn con ngirời đi theo thói quen lả



sanh vè đâu? *Đức Phật đáp: Tíhư cáy to đang 
lAghiêng hăn vé mộí chiều, ibị người cưa «ẽ ngã về 
4táu? Đáyiồ hiệu,rũrỊg của't ích-lũyughiệp. Chú^g 
Xâ sấp chết mà  UỊgiiiệp^thiệivác chưa TỊghiéạg hằn 
ifeén ioào,4íhiẨy tâm jniỀTĩi ỉthiện iđậym ạnh, hoặc 
lâm niệniác đẩv mạnh liền theo đó thọ^anh, Jà cận 
nì nghiệp. Người la thường quan trọng giờ phút 
iâm chung ỉà vì thế. Trợ niệm bảng cách nhắc  ỉại 
giáo Dháp mà ngirời sẳp chci đã nghe cho họ dễ 

Vic, hoặc tụng kinh niệm Phật theo sở thich 
iìáng ngày củii họ, khiến thém sức mạnh để họ đi 
theo con đường đã chọn.

Thân miệng ỷ cộng tác tạo nghiệp lành hay cỉữ, 
kết quà tất yếu phải thọ báo ỉành hav dữ là định 
nghiệp. Thán miệng riêng rẽ tạo nghiệp ỉành hay 
dữ, kết quả cỏ thể thay đổi được là bấi định 
nghiệp. Vi nhu có ngtrời thù ghét miệng chửi, tay 
đánh một đối phương, sau đó họ ăn nán đến xin 
lỗi, đối phương dù có tâm lượng rộng rãi đến đâu 
thủ hỏi có tha thú dễ dàng chăng? Ngược lại có 
người vỏ tìnhiioặc làm lẫn chửi hav đánh kẻ khác, 
sau đó anh biết lỗi đến xin lỗi, chắc chắn nạn nhán 
kia tha íhứ chẳng khó.
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G IÁ C  N G Ộ  TU N G H IỆ P  T H IỆ N

Biết thản miệng ỷ !á chỏ xuất phát nghièp, 
n g ư ờ i  phái  tàm quy V Tam-Bào, irước t iên phải 
giữ nám giới; không sái >anh\ khòng trộm cướp, 
không tà dâm ỉà ba điều rhièn cùa thân; khòng nói 
dối. khòna uống rượu ià hai điều thiện cùa miệng.. 
Chì tu nám điều [hiện này phài đù cung cách 
một ncười tốt trong xã hội hiện tại. và sẽ ỉà người 
Tốt ở vị ỉai. Giữ trọn năm giới là đỏng của địa 
ngục, ngạ quv. súc sanh, không hao giờ ta bướe 
chán đến ba chỏ này. The p.èn Phật chế nãni giới là 
phưirng uện giảm ihiểu đau khổ cho con người 
trone hiện tại và vị lai.

Nếu giữ trọn mtrời điều Ihiện sẽ được sanh íeiu 
cỏi trời. !à con đường !ành cao nhất 'rong sáu 
đtrừng_ Giữ mtrời đicu thiệrHà-.tu đủ ba nghiệp® 
i:crt íhàti; không sát sanh, không trộm cưcrp Ià* 
dám; ITCTÌ miệnn-khònu noi dối. khòní* nói hai Urỡi 
(rrái ỉật lọne) không nói hung;dữ. khòng.nókthèĩte 
dệt* nơi ý bớt tham. bớt sàrụ<hông tà kiếm Tà kiến 
là nhận định lèch lạc không đúng tẽ thật, gốc lừ bĩ 
si mẽ mà ra, Phật dạy: "Thấy đúng nhơn qui  !à

13.



Tu pháp này xong, tiến lên pháp khác. Có sở 
chứng sở đắc từ thấp lên cao. Như lối tu quán tứ 
niệm xứ, minh sát tuệ (Xcm sách Thiền Nguyên 
Thủy). Hoặc íu lối lục diệu pháp môn. Đây là sáu 
cứa mầu nhiệm tiến vào thicn.

Ban đầu là sổ í ức, là lối đếm hơi thở. Hít hai 
vào cùng, đếm một, thở ra sạch đếm hai. Hoặc cả 
hơi vô hơi ra đếm một, chú tâm vào hơi thở vô và 
ra đến đâu đcỆu biết. Nhớ số tử một đến mười 
không cho lộn. Đến mười đếm iại một, ncu giữa 
chừng quên số cũng đếm trở lại một, cột tâm theo 
hơi thở và số, vừa đấy nghĩ liền kéo lại với số và 
hơi thở. Chú ỷ đừng có đem hơi thở xuống rún 
sanh mệt. Hơi thở vừa dài vừa nhẹ là tốt. Đến bao 
giờ ngồi thiền cả giờ mà chì nhớ số và hơi thở ỉà 
thành công.

Sang tùy tức là theo hơi thớ, đến đây bỏ không 
đếm số chì duyên theo hơi thở ra vào, chú. tâm 
theo hơi íhở  vô đến đâu biết rõ đến đó, ra đến đâu 
theo đến đấy. Tâm cột với hơi thở, vừa có nghĩ 
khác kéo lại với hơr thở, theo sát hơi thở không 
phút giây !ơi lỏng. Cho đến khi chì còn biết hơi 

t h ở  ra vào không nghi gì khác là xong phằn tùy
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tức.
Tu Chì: dừng tàm ở mũi xem hơi thở ra vào, 

như người gác cổng nhận diện tửng n g ư ờ i  khách 
ra vào không sai sót. Trụ tâm ở mũi iâu sanh 
hôn-tràm liền khởi quán.

Tu Quán: Quán hơi thở ra vào !à tướng vô 
thường mỏng manh tạm bợ, mạng sống ỉại nương 
hơi thở mà còn thì mạng sống cũng mỏng manh 
tạm bợ. Quả thực mạng sống chỉ trong khoảng 
hơi thơ ra vào, thở ra mà không hít vào là chếl, cỏ 
gì là chắc chắn lâu dài. Thấy được ỉẽ thực này ià 
thấy Đạo. ĩloặc quán, hơi thở vào do phổi phồng 
lên, hơi thở ra do phổi xẹp xuống. Khi phòng ỉên 
thì hít không khí vào, phổi xẹp xuống thì đắy 
không khí ra; bên ngoài có' không khí, bêh írong 
có phổi, hợp với tâm lý tác động thành sư thở. Sự 
thớ không tự có, đủ duyền mới cór đẵLcáduyêitthl 
hơi thơ  không thật. Sự thở không thật, mạng sống, 
lại nưang hơi thở mà có thì. mạng-sống cũng 
không thật. Quán rõ thấy mạng sống n h u  huyằn 
hóa là thành công.

Tu Hoàn: Quán nhiếu sanh động, nên xoay ỉại 
tìm xem tâ m ‘năng.quán này ở đâu? tìm đáo đi.
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không thấy nó thì năng sở tự yên lặng.
Tu Tịnh: Chỗ năng sở yên lặng này là tâm thanh 

tịnh, ^iờ ngồi thiền ỉà xà hết vọng niệm chì còn 
một tàm thanh tịnh là tu tịnh, tâm thanh tịnh bền 
bì lâu dài là xong xuôi phàn tu Lục Diệu Pháp 
Môn (Cần đọc quyển Lục Diệu Pháp Môn cùa Tri 
K hải Đại Sư).

T H IÊ N  Đ Ố N  N G Ộ

Thiền đốn ngộ ỉà iối tu trực ngộ bản tâm, gọi là 
kiến tánh khởi tu, không có đề mục, không có 
phương_pháp, không có sở chứngrsở đắc, chì mê 
là chúng sanh ngộ ià Phật, nên nói “Kiến tánh 
thành Phật” lối tu này không tu mà tu, không 
chứng mà chứng. Bởi vì hành giả trực nhộn bản 
tâm, biết rõ nơi mình có cái không sanh không 
diệt mà từ thuở nào mãi chạy theo cái tâm sanh 
diệt tạo.nghiệp luân hồi; ngangđây biết rõ bộ mặt 
sanh điệtcủa.nó không chạy theo nữa, khi nó dấy 
lên không cho nối tiếp; không, khời thì lặng yên 
đừng đấy niệm. Tổ Lảm Tế nói: “Đã khởi khqng 
ch-0 tiếp.nối, chưa khải chẳng càn dấy khởi, cón 
hơn ỏng hành ctrớc mười nám”, cổ .Đ ức cũng,nói 
“Chớ sợ niệm khởi chì sợ giác chậm”. Thiền Sư
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Vô-Nghiệp suốt đời chì dùng một câư “C hớ vọng 
tưởng** trả lời câu hỏi của thiền khách.

Có người bảo lối tu này là “Tảo niệm” (quét 
sạch niệm”. Song khi ngồi thiền quét, iúc tiếp 
duyên, xúc cảnh thâu lại, cứ quét rồi thâu đến bao 
giờ mới hết niệm? Đúng thế, nếu người tu  chì biết 
quét khi ngồi thi.ền, lúc ra ngoài thì thâu lại, thật lả 
gian nan cho lối tu này. Song ở đây không phải 
vậy, khi ngòi thiền không theo, lúc ra ngoài thấy 
các pháp đều duyên hợp hư dối như huyền hóa 
không có một pháp đáng lưu tâm, thì làm gì có 
thâu, ví như người đi chợ, cô ta dạo qua các cửa 
hàng, chen chúc với bao nhiêu người qua ỉại trên 
đường phố. Nhưng không có vật gì và người nào 
đáng cho cô đề ỷ. Về đến nhà, người nhà hỏi: đi 
chợ có thấy gì không? Cô đáp: Không, c ỏ  phải 
thật không thấy gì chăng? Hẳn không,phảĩ thế, chì 
không cỏ gì quan trọng đáng cô chú ý nên nói

------ lehôiìg  ̂thấy gì. Kh* t4lp-duyên xúc cảnh, hành giá—
thấy rõ các pháp như huyển hóa tự  nhiên không 
có gì đáng đ£ thâu. Bên trong có bao nhiêu vọng 
tưởng dấy lên đều không,tiếp tục, lâu ngày tự  hết. 
Lại có. ngixời bảo “không theo niệm*’ nhẹ nhàng 
quá,.nếu ngưỜLtọa thiền bị hôn trầm nặng ne lảm
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sao đuổi được? Nếu khi hôn trầm nặng nề, hành 
giả chắn chinh thân, mơ mắt sáng mà không hết, 
nên khởi niệm tình xem hôn trầm này xuất phát tử 
chỗ nào? Tức là đặt câu hỏi “hôn trầm xuất phát 
từ chỗ nào”? Theo dõi lùng tìm nó thì hôn trầm sẽ 
tan. Khi gập tán loạn mãnh ỉiệt cũng thế. Hành giả 
nên đặt câu hối “vọng tưởng này xuất phát từ  chỗ 
nào”? Tim kiếm một lúc thì sẽ hết. Khi hôn tràm 
tan, vọng tưởng lặng liền trở lại lối tu “không theo
niệm’* như trước.

Lối tu này cụ thể hóa bằng m ười bức. họa 
“Chăn trâu Thiền rông” Mã Tổ hỏi Thiền Sư 
Thạch Cung: Ông làm gì đây? Sư đáp: Con chăn 
trâu, Mã Tổ: Chăn thế nào? Sư đảp: Mỗi khi nó 
chạy vào ruộng lúa thì ỉôi mui nó kéo lại. Ma To 
bảo: Thế là ông chăn giỏi,  chỉ chăn giữ không cho 
trâu xâm phạm mạ của người là biết chăn trâu. 
Con trâu là tâm, chạy loạn vào lúa mạ lả vọng 

"khui theo sáu trần, đìrng lại khỏng theo là lôi mũi 
kéo về. Cứ thế mãi, giờ ngồi thiền chăn, giờ làm 
công tác chăn, giờ dạo chơi, tiếp khách cũng 
chăn..Ệ không lơi lỏng. Nên nói hái rau, chặt củi, 
nấu cơm, đều là thiền. Chăn cho đến khi trâu 
khống còn, ngướí chăn cũng mắt, đẵy là hoàn
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toàn an định. Thiền Sư Lương Giới tìm đến am 
tranh Hòa Thư.ơng Ẩn Sơn hỏi: Hòa T h ư g n g  ở 
đây làm gì? Ẩn Sơn đáp: Tôi thấy hai eon trâu 
báng lộn nhau, chạy ủa xuống sông, đ in  nay 
không có tin tức. Sư đáp: Y đảnh lễ. Đây lả mụe 
thứ tám trong mười mục chăn trâu nhà thiền, trấu 
và chăn đều váng bặt khí còn một vòng trỏn trắng, 
Đến đây ỷ nghiệp yèn lặng không còn lôi kéo váo 
luân hồi sanh td  nữa. Nếu hàng Nhị Thừa đến đẩy 
ỉà nhập Niết-Bàn, vì đã dứt sạch nghiệp sanh tử.

GIÁC NGỘ PHÁP THÂN

Dứt sạch nghiệp mới gọi là hết sanh tử, chưa 
phải thành Phật, về các kinh A-Hàm đến đây ĩẳ 
chứng Niết Bàn (Vô Sanh) của A-La-Hán. Kinh 
Pháp Hoa Phật bảo là Hóa-thành không phẫt ìả 
Bảó Sở, về Thiền Tông gọi đây là đất Vô Sanh, ỉà 
Từ Thủy (nước chét) là đằu sào trăm trượng, càrr 
phải vượt qua mơí dược. Căn cứ vào rmrời mục 
chăn trâu nhà Thiền, chỗ nầy mới là mục thứ  tám 
người và trâu đều mất. Phải tiến lên mục thứ  chín 
là lá rụng về cội, nước chảy về nguồn mới được, 
mục nằy gọi là nhập Phật giới hay nhập Pháp 
thân. Cần vượt lên mục thứ mười ìà buông, lay
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vào chợ hay nhập ma giới, mới vuông tròn công 
đức thành Phậtế D ứt sạch nghiệp mới thoát khỏi 
đau khổ trong sanh tử cho chính mình. Song chưa 
đạt được Pháp thân, chưa viên mãn công đức cứu 
khổ chúng sanh, cần phải hòa quang đồng trần 
làm lại ích tất cả chúng sanh mới vẹn tròn công 
đức thành Phật.

THẰM NGỘ LÀ ĐỦ LÒNG TIN

Có người nghĩ, hành giả chưa trực ngộ bản tâm 
tu thiền đốn ngộ được chăng? Trựe ngộ bản tâm là 
chủ yếu của người tu thiền đổn ngộ. Song có 
người chưa ngộ mà đủ lòng tin, tu vẫn được. Xem 
kinh, học luận, hỏi đạo, nghe giảng..ề thầm nhận 
mình có bản tâm bát sanh bất diệt, khẳng định 
không nghi ngờ, người này tu thiền đốn ngộ được. 
Thiền Sư Pháp Thường đén hỏi Mã Tổ: Thé nào 
ià Phật? Mã Tổ đáp: Tức..tânL_là_PhậL_Sự thầm  
nhận đồn núi Đại Mai cất am tu. Sau Mã Tổ nghe, 
sai vị Tăng đến thăm đó, Tăng đến hỏi Sư: Hòa 
Thượng gặp Mã Tổ đã được cái gì về ơ núi này. 
Sư đáp: Mã Tổ nói với tôi: tức tâm là Phật, tôi 
bèn đến d  núi này. Tăng thưa: Gần đây Mã Tổ lại 
nói: “Phi tâm phi Phật”. Sư bảo: ông già mề hoặc
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người, chưa có rìgày xong, mặc ông phi tâm phi 
Phật, tôi chì biết tức tâm là Phật. Vị Tăng trờ  về 
thuật lại Mã Tổ. Mã Tổ nói với đại chúng: Trái 
mai đã chín . Đây là tin nhận mình cổ bản tâm. 
chân thật một cách chắc chắn là tu thiền đốn ngộ 
hay chăn trâu được.

Hoặc giả nhận rõ vọng tưởng hu dối như sương 
như khói, không theo, không bị nó dẫn, đén khi 
nó tan biến hoàn toàn, chơn tâm hiển lộ. Ngài 
Huệ Khả sau khi được Tổ Đạt Ma nhận làm môn 
đồ, Ngài hỏi Tổ: Tâm con chưa an, xin Thầy dạy 
con phương pháp an tâm? Tổ Đạt Ma nhìn thẳng 
mặt bảo: Đem tâm ra ta an cho. Ngài sứng sốt 
lặng tìm liền đáp: Con tìm tâm không được. Tổ 
Đạt Ma: Ta đã an tàm cho ôngế Ngài Huệ Khả liền 
biết lối vào. Bình nhật chúng ta thấy tâm tường 
lăng xăng, khi nhìn lại, khi mất bóng bặt dáng. 
Thế ỉà Tté-lnr-éểi- không thât. Biét-PÕ-nó-hu^dối -là- 
nó không có khả năng lôi cuốn dẫn dắt chúng ta 
nữa. Không chạy theo không bị dẫn, chẳng an ỉà 
gì? An tâm là nhìn thẳng bộ mặt hư dối của nó, nó 
tự tan biến còn gì nữa mà động. Thời gian sau, 
Ngài Huệ Khả thưa Tổ Đạt MaSNay con bặt hết 
các duyên. Tổ Đạt Ma bảo : Coi chửng rơi vào

25



đoạn diệt. Ngài Huệ Khả thưa: Khong rơi,
Rõ ràng thựờng biết nói không thể đến. 

Tổ Đạt Ma nỏi: Đây là chỗ truyền của C hư  Phật, 
chớ co hoài nghi. Thé là tự  nhận biết tâm bắt an ỉậ 
hư dối Ngài Huệ Khả chăn nó đến lúc không còn 
tâm dạng là “Bặt hết các duyên” chì còn lại cái “rõ 
rang thường.biét” là chỗ Chư Phật truyền nhaự.

Cỏ nhiều người học đạo đã thằm nhận mình có 
cái chân thật săn đủ, hoặc biết rõ vọng tâm hư dốị, 
mà vẫn chưa đủ lòng tin tiến tu, họ cứ đòi hỏi, 
phải ngộ mới tu được, quả thực họ đang đuổi theo 
cái ảo ảnh của danh từ ngộ. Đâu biết rằng tin chắc 
không nghi là'đã thầm ngộ.

KÉT THỨC

Trên tién trình tu tập tử phàm phu đến Phật quả 
thậ t là thăm thẳm gian truân. Song vì ý thức đ ư ợc 
sự đau khổ trong kicp mê ỉầm, sự  đọa đày trong 
vòng lục đạo, chúng ta phải nỗ lực tiếp tu. Nhờ 
thắp sang ngộn đuốc trí tuệ, chúng ta mới thấy 
đương đ ỉ  tháo gỡ những gút mắc của muôn ngàn 
sợi giây nghiệp báo. Gỡ sạch những vòng giây 
nghiệp báo rồi, dhúng ta được thảnh thơi, tự  tại. 
Song, thân bằng quyến thuộa ta, đồng bào ta*



ĩĩ
đòng loại ta, đang bị chúng bủa vây bao phử, đánh 
lòng nào chúng ta lại ngó ỉơ. Thế là, vén ảo *ẳn 
quần, chúng ta lao mình vào cõi trằn ai để diu dát 
nhân loại thoát khỏi khổ ải. Đây là hình ảnh Thiến 
Sư vai mang chiếc đảy, tay cằm bầu rượu, kết bè 
hợp bạn với đám người đằu đường xó chg, đem 
ánh sáng hòa lẫn với bụi bặm, quả là ‘‘đầu tro mặt 
đất” lang thang. Có thế mới tròn bản nguyện đại 
bi, mới đủ công đức giải thoát chúng sanh ra khỏi 
sông mê bể khổ. Cứu mình độ người được viên 
mãn, đều đặt trọn trên nền táng giác ngộ giải thoát 
của đạo Phật.



CHỮ T ứ c  TRONG 
PHẬT GIÁO ĐẠI THỬA

Người đời và những người mới học đạo đều 
nhìn sự vật vái tánh cách cố định. Nói ác hẳn ác, 
nổi thiẹn hẳn là thiện, phải hẳn là phải, quấy hẳn 
là quấy, có hẳn là có, không hằn là không... họ 
không hiểu nổi lối nói “Cái này tưc la cái kia 
trong kinh điển đại thừa, họ ého lối nói này là ỡm 
ờ mờ ám không chấp nhận được. Song với tinh



thần Đại Thừa Phật Giáo, nhìn sự vật thấy rô 
không có bàn.chắt cố định, không ngoài nhau, vì 
thế trong kinh nói “Sắc tức là không, không tức là 
sắc” , hay “Phiền não tức Bồ Đề”; hoặc “Sanh tứ 
tức Niết Bàn” chì một chư “Tưc” làm sáng tỏ 
nghĩa không cố định, không; ngoài nhau của các 
Pháp.

SẮC TƯC LÀ KHÔNG, 
KHÔNG T ư c  LÀ SẮC

Câu này xuất phát tử kinh Bát Nhã. Chữ sắc ở 
đây chì cho sắc uẩn. Dưới con mắt Đức Phật, 
thân nằy do năm uẩn kết hợp thành. Sắc uẩn là 
phần vật chất; thọ uẩn, tưởng uắn, hành uẩn, thực 
uẩn là phần tinh thằn. Chẳng riêng gì sắc uẩn tức 
là không, mà thọ, tưởng, hành, thứọ cũng như thế. 
Bởi vì bản chất mọi uẩn không tự có, do duyên 
hòa-hạp-thành.- Đã- d a  nhân -duyên hòa hrrp th ì 
làm sao cố định. Trước khi nhân duyên hòa hợp 
nó không có, sau khi nhân duyên ly tán, nó cũng 
không. Chính khi duyên đang hợp phân tích ra 
cũng không có thực thể của nó. Ví như nắm tay, 
trước khi co năm ngón lại, không cổ nắm tay, sau 
khi buông năm ngón ra không có nắm tay. Đang
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khi co năm ngón lại nếu phân tích từng ngón cung 
không có nám tay. The thl nắm tay chi là cái tôn 
tạm gọi khi co năm ngón tay lại, chứ không có 
thực th í  cá định của. nắm tay, sắc uán không co 
đình nên nói “Sắc tức là không” không khí đủ 
duỳen hợp thành sắc nên nói “Không tức là s c” 
sắc chang có tính chắt, không có định, không có 
đinh chẳng ngoài sắc, nên nói "Sắc tức là không, 
khong tức là sắc” . Thấu hiêu triết lý các pháp tùy 
dùyen bién chuyển, không đứng yên không tự 
thành l í  thông suốt câu “Sắc tức l i  không, không

tức là sắc” .

PHIÈN NÃO TỨC BỔ ĐỀ

Câu này bàng bạc trong các kinh Đại Thưạ. 
Phien nao là si mê bực bội đau  khổ; Bồ Đề là giác 
ngô yên vui. Hai thứ bản chắt trái ngvrợc nhau, tại

. saQ l^ aoi cáLnằi tứ c jà c á ị Ịúạ? Bdi ph& ttóo
bản chắt không cá định, khi biết chuyến hoặc biỉt 
xà liền thành BỒ Đề. Cái động không ngoà cai 
r „ h ,  cái sáng không ngoài cái tối, hét tói lức là 
sáng. Chúng ta cứ quen chạy tìm cái giác ở ngoa, 
cái mê, tìm an vui ngoài cái đau  khổ. Sự thực 
không phải th í, h í t  mè tức là giảc, dứt khổ tức là



vui. Thiền Sư Tư-Nghiệp người Trung Hoa, khi 
chưa xuất gia làm nghề hàng thịt, một hôm mổ 
heo, bỗng dưng ông thức tình, bỏ nghề đi xuất gia. 
Khi xuất gia, ông làm bài kệ: “ Hôm qua tâm dạ 
xoa, ngày nay mặt Bồ Tát; Bồ Tát cùng dạ xoa 
không cách một sợi chì.”

Biết dửng phiền não tức Bồ Đề, không phải 
nhọc nhằn tim kiếm đâu xa. Bồ Đề đã sẫn cỏ nơi 
mình, đo phiền não dấy khởi phủ che nên Bồ Đề 
bị ẩn khuất. Một khi phiền não lắng xuống thì Bồ 
Đề hiện tiền. Chúng ta ôm đầy một bụng phiền 
não chạy tìm Bồ Đề dù chạy cùng ngàn sông muôn 
núi vẫn không thấy Bồ Đề. Chì khéo ngồi yên lại 
cho phiền não lắng xuống thì Bò Đề hiện tiền.

Như trời đổ mưa to, nước mưa từ hư không 
mưa xuống là trong sạch, song rơi xuống mặt đất 
lôi cuốn bụi bặm bùn đất chảy xuống ao hồ. Thấy 
toàn nước đục, có người cằn nước trong xài, ra ao 
hồ nhìn thấy toàn nước đục không biết làm sao. 
Gặp người thông minh bảo: Nước đục tức là nước 
trong. Anh ta ngẩn ngơ không hiểu* ông này bảo: 
Anh cứ gánh về đổ vào lu, lấy ít phèn quậy nhiều 
vòng cho nước cuộn lộn lẽn, ròi đ£ yên vài tiếng 
đồng hồ, cặn bụi lắng xuống nước sẽ trong. Anh
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chàng kia làm đúng như người thông minh dạy, 
két quả anh được nước trong.

Bởi vì nước mưa nguyên là trong, do bụi đất 
cuốn theo và hòa tan trong nước nên trớ  thành 
đục. Kẻ khờ thấy nước đục khác với nước trong, 
tướng chửng như nước trong ngoài nước đục mà 
có, nên khi cần nước trong thấy nước đục là ĩhát 
vọng, không biết phải tìm nước trong ở  đâu. 
Người trí biết nước mưa vẫn trong, do bụi đất hòa 
tan nên đục, chì cần lóng bụi đát trở  thành nước 
trong. Vì thế, khi thấy nước đục, họ vẫn quả quyết 
nói “nước đục tức là nước trong” chữ tức ở  đây đề 
chì nước trong không cố định trong, do duyên 
hợp thành đục; nước đục không co định đục, do 
duyên lóng thành trong. Nước đục không ngoài 
nước trong mà có; nước trong không thể bỏ nước 
đục, mả tìm. Bồ Đề và phiền não cũng thế, phiền 
nãa-khôngxấ4ịnh-phièn-não,-daduyêrLhợp thành 
phiền não, Bồ Đề không cố định Bồ Đề, do duyên 
lóng sạch thành Bồ Đề. Bồ Đề không ngoài phiền 
não mà có, phiền não không ngoài Bồ Bề mà sanh. 
Bỏ phiền não chạy tìm Bộ Đề như người lưới cá 
trên không, bẫy chim đáy biển, rốt cuộc chì phí 
công vô ích.
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Nước đục lóng thành nước trong, trẻ con thấy, 
mới “được” nước trong, người lớn biết nước 
trước nguyên trong nay lóng trở lại trạng thái cũ, 
có gì là “được” . Mà trước nước vốn đục, nay lỏng 
mấy cũng không trở  thành trong. Cũng vậy, nếu 
tất cả chúng sanh không có sẵn tánh giác dù tu 
hành đến đâu cũng không thể giác được. Chư 
Phật BỒ Tát trước cũng là chúng sanh, các Ngài tu 
hành đã giác ngộ được, tất cả chúng sanh nếu biết 
tu hành chắc chắn sẽ giác ngộ như các Ngài. Vì 
thé, chư Phật tháy rõ tất cả chúng sanh đều có 
tánh giác, vì vỏ minh phiền não che đậy trở  thành 
mê, một khi khéo tu lóng sạch vô minh phiền não 
liền trở  lại giác. Tứ mê sang giác, chúng sanh 
tưởng là mới được, nên thấy có chứng có đắc. 
Chư Phật biết rõ chì trở  lại tánh giác sẵn có, nên 
nói vô chứng vô đắcề Vô chứng vô đắc không có 
nghĩa là không ngor, mà không có mê, hầng sống 
lại tánh giác của mình. Cái đã sắn có, trờ lại với nó 
có gì thêm bớt mà nói chứng đắc. Tuy không 
chứng đắc mà hằng giác chẳng mê, làm sao nói 
không ngơ được?

Biết trong nước đục vốn là nước trong, nước 
đục khéo ỉóng sẽ thành nước trong, đó là cái thấy
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của người thông minh. Đức Phật cũng thế, Ngài 
thấy tất cả chúng sanh đều sẵn có tánh giác, dù 
đang mê tánh giác cũng không mất, nói “Ta 
thấy tất cả chúng sanh đã thành Phật”. Lại có khi 
Ngài nói “Ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ 
thanh”. Bởi chúng ta đã sẵn tánh giác, một khi 
thức tình huân tu tánh giác sẽ hiển hiện, việc này 
không có gì là lạ. Câu Phật nói trước có vẻ khó 
hiểu, đã thành Phật tại sao chúng sanh vẫn mê 
muội loạn cuồng. Bởi vì Phật cũng là môt chúng 
sanh như chúng ta. Ngài khéo lóng vô minh phiền 
não chiêm lặng trở thành giác ngộ. Nếu không có 
tánh giác sẵn, dù Ngài tu đến muôn A-iăng kỳ 
cũng không ngộ, nói gì ba A-tăng kỳ. Thấy chúng 
sanh sẵn có tánh giác, nói “đã thành Phật” thì có 
lỗi gì? Có sẵn tánh giác mà cứ quên mãi tạo nghicp 
đi trong sanh tử luân hồi, càng luân hồi càng tạo 
nghiệp, nghiệp mê chồng chất n ê n  thành mê muội 
loạn cuồng. Một phen thức tình, dừng bươc luan 
hồi, nghiệp mê băng hoại, mới tin “Ta ỉà Phật sẽ 
thành” .

SANH TỬ TỨC NIÉT BÀN 

Chúng sanh mãi trồi lăn lặn hụp trong biển luân
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hòi sanh tử, dừng sanh tử được an lành là Niết 
Bàn. Sanh tứ là khổ đau, Niết Bàn ỉà an lạc. Sự 
khổ đau an lạc dường nhu hai mà không thể haiứ 
Như người đi trên vai gánh một gápn nặng đi xa, 
họ cám nghe nhọc nhản vò kể, để gánh nặng 
xuống nghi, họ cảm thấy nhẹ bỏng an vui. Cái 
nhoc nhằn và an vui người này cảm giác được 
dường nhir hai mà không phải hai. Chăng qua, 
khi gánh nặng còn đè trĩu trên vai là đau kho, đề 
gánh nặng xuống thì an vui. Do hết khổ.gọi là vui, 
chớ không có cái vui từ đâu đem đến. Niết Bàn và 
sanh tư cũng thế, do hết sanh tử gọi iâ Niết Bản, 
không có Niết Bán ngoài sanh tử.

Chúng sanh tạo nghiệp, lại do nghiệp dẫn chúng 
sanh, loanh quanh lẩn quẩn,không có ngày dẫn 
chúng ta qua lại trong tam giới,lên xuống trong 
sáu đường, không biết bao giờ ra khỏi. Neu khéo 
tu đừngìĩghỉệp thì bánh ếxe luân hồi sẽ theô đo mà 
dừng. Theo nghiệp trổi lăn là sanh tử, dưng 
nghiệp iặng yên là Niết Bàn. Vì thé cằn được Niết 
Bàn, chúng ta phải dứng nghiệp. Có nhiều người 
♦ướng Niết Bàn là cảnh giới xa xôi đẹp đẽ như 
cảnh Cực Lạc. Họ cố cằu xin Phật, Bồ Tát cho họ 
được Niết Bàn, hoặc tìm minh sư đặt đạo nhờ
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truyền pháp hay điềm đạo cho họ được Niét Bàn. 
Họ khong ngơ sạch nghiệp tức là Niết Bàn. 
Nghiệp lại do mình tạo, chì cần tìm ra động cơ chủ 
yếii tạo nghiệp, hắt nó dừng lại thì Niết Bàn hiện 
tiền. Tâm thức lăng xăng của chúng ta là chủ động 
tạo nghiệp, khéo tu dừng lặng nó thì Niết Bàn 
xuất hiện. Dửng ngắn thì được Niết Bàn Jìgắn, 
dưng lâu thì được Niết Bàn lâu, dừng hẳn thì
được Niết Bàn hẳn.

Sở dĩ có Niết Bàn là. do đối với sanh tử mà lập, 
một khi sanh, tử dứt sạch thì Niết Bàn không còn 
chỗ đúng. Kinh có câu “Niết Bàn sanh tử như hoa 
đốm troni  không” . Đã là hai danh tử đối đãi mà 
lập thì.đeu không thật. Không có sanh tử thì 
không có Niết Bàn; không có Niết Bàn thì nói gì 
sanh tử. Như không có khổ thì không có VUI, 
không có vui thì làm sao biết khổ. Niết Bàn và 

"sanh tử không riêng lập và khống ngoai nhau, nen
nói “Sanh tử tức là Niết Bàn”.

Sẽ có người bảo sanh tử là do nghiệp dẫn là 
pháp sanh diệt, hư đối là phải, Niết Bàn là dứt, 
sạch nghiệp là chơn thật, tại sao lại nói hư dối? 
Quả thật Niết Bàn không hư dối. Thực thế Niết 
Bàn không có hình dáng để diễn tả, không có ngôn



ngữ đé nói, nó vượt ngoài pháp đối đãi thé gian. 
Ngôn ngữ chúng ta dùng đ€ diễn đạt tâm tư  đều 
nằm trong đổi đãi không thật. Dù là ngôn ngữ 
Niết Bàn, cũng chì là lớp mây phủ núi chớ không 
phải là núi, đứng về núi mà nhìn nó thì nó là hư 
dối bên ngoài không đáng kể. Thế nèn nói “ Như 
hoa đốm trong hư không” mà thực thể chẳng phải 
khôngể

THIỆN TỨC ÁC, ÁC TỨC THIỆN: 
PHẢI TỨC QUẤY, QUẤY TỨC PHẢI.

Ta có thể nói rộng ra “Thiện tức ác, ác tức 
thiện” hay “Phải tức quấy, quấy tức phải” 
chẳng hạn. Bởi vì, dù là việc thiện mà chúng ta cố 
chấp liền trờ thành ác. Ví như ngirời theo-tôn giáo 
A tự thấy là hay là lợi ích* liền khuyên bà con thân 
quyên cùng theo với mình. Nếu nhùng ngirừi thân 
khỏngj>ầ,ng. lòng theo-,--tức thì sanh tâm gtận-ghétr 
Thé không phải thiện thành ác là gì? Tuy là việc 
ác, chúng ta ỷ thức được liền bỏ là trớ thành thiện. 
Như anh A nghe theo bạn bc làm việc trộm cáp, 
gặp người tốt nhắc n h à  giải thích cho A biết làm 
việc ấy là xấu xa, tội lỗi, A liền bỏ nghe trộm cắp. 
Quả thật ác biết bỏ liền trơ thành thiện.
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Phải quấy cũng không có tièu chuẩn cố định, 
nếu ta chắp vào cái phải của mình liền trơ thanh 
quấy. Bao nhiêu việc cãi vả chửi lộn đánh lộn đâu 
không phải do chắp phải mà ra. Cổ người nào sau 
khi đánh lộn, bị người hỏi, dám nhận là tôi quấy 
đâu. Mọi ngưài đều thấy minh phải nên có au đà. 
Ngưgc lại người ỷ thức việc làm của mình là quấy 
tự bỏ liền t rà  thành phải. Những người lầm 
đường lạc lối, khi họ thực tình xoay trờ lại đường 
lành liền trờ thành người tốt. Mọi sự việc trong 
đối đãi đều như thế cả, không có một sự việc gì cố 
định. Cái phải của A không phái là cái phải của B. 
Cái phải của nhóm c  không phải là cái phải của 
D Cái phải của xứ này không phải là cái phải của 
xứ khác. Cái phải của thời gian trước không phải 
là cái phải của thời gian sau. Thế thì, lấy đâu la 
tiêu chuẩn mà chấp phải quấy! Chấp chặt phải 
quẩy là n g u  xuẩn là khổ đau. Biét buông xả linh 
đọng tùy thời ĩà người khôn ngoan an ổn.

C H Ữ  T Ứ C  Đ Ổ I T R O N G  VẠN VẬT

Ta đi xa hơn ra ngoài giới, với mọi sự vật dùng 
chữ tức vẫn đúng lẽ thực, như nói “thể lỏng tức la 
thề hơi” hoặc nói “thể hơi tức là thề lỏng”. Nước
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ỉà thể lỏng đun nóng bốc lên thành hơi. hơi nước 
ìện cao gặp khí lạnh đông lại rơi xuống ỉhảnh 
nirớe thể lỏng. Cũng có thể nói thể !ỏng túc là thể 
cứng; thề cứng tức là thổ lỏng. Nước !à thề iỏng 
khi để vào tủ lạnh cô đọng thành nước đá thể 
cứng; nước đá đem đế ra ngoài nắng tan ỉhành 
nước thể lỏng. Ngoài nirớc ra, các loại chì, đồng, 
sắt... từ thổ cứng để vào lò nấu sức nóng ièn đến 
ỉ .000°c  trở lên sẽ chdy thành thể lỏng, ihề lỏng đó 
đem ra để nguội írở thành thể cứng... Vì thc, thaũ 
hiểu chữ tức !à thấy đúng lẽ thật, cũng ỉù thắv tột 
cùng lý tùy duvên chuyển biến của các pháp. Môn 
hóa học hiện tại chứng minh sự vật không tự tồn 
tại, không có cá thể độc lập, không giữ nguyên 
một vị trí. Một vật ĩhể này bị thay đổi chất liệu liền 
biến thành vật thể khác. Thế nên. con người có thể 
dùng các thứ nguyên liệu khoa học đã tìm được, 
biến chế thành những sản phẩm hữu ích cung ứng 
cho nhẫn ỉoại cần dùng. Mọi vặt thể kềt h-ọ-p 
không phải đơn thuằn, mà sự cấu tạo điều kiện 
biến nỏ thành những vật theo nhu cầu của mình. 
Sự biến hóa đổi thay trong mọi vật thề đã là bầng 
chứng hùng hồn về lý không cố định của sự vật. 
Thấy được lý không cố định là thấy tột bản tánh
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của sự vật. Những nguyên tố hợp thành, sự vật tuy 
nhiều song chằng lắm, do sự kết hợp tăng giảm 
biến thành muôn vàn sự vật có đủ thiên hình vạn 
trạng trên thế gian này. Quả là trong vật này có 
những nguyên tố của vật khác. Trong vật khác.có 
những nguyên tố của vật này. Thế nên nói “A tức 
B, B tức A” là đúng, lẽ thực đâu có sai ngoa.

HIỆU DỰNG CHỮ TỨC TRONG 
S ự  TU HÀNH

Hiểu rõ chữ tức có công hiệu rắt lớn trong việc 
tu hành. A tức là B, thì A không thực A, B tức là 
A, thì B không thực B. Muôn vật tùy duyên thành 
hình đổi dạng, cớ cái gì cố định mà chấp. Bệnh lớn 
của con người cố chấp, chấp càng nặng thỉ khổ 
càng nhiều. Mọi người chấp theo cái thấy, cái 
nghe, cái sở học, cái suy nghĩ, cái tưởng tircỵng của 
mình hoặc của nhóm người thân mình, nếu người 
khầ€4hấy đong €ái-thấy của-m ình, nhỏm mình thì 
thân; thấy khác cái thấy cái chấp của mình thì thù. 
Đây là gốc đấu tranh gây ra đau khổ cho nhân 
loại. Sự vật là một dòng biến thiên mà mình nhìn 
theo cái chấp cố định thì làm sao thấy đưcẸC l̂ẽ 
thực. Làm sao đem lại sự an  bình. Cgjv. Itgitài



khủng khiếp hãi hùng khi nghe tin minh l ẳ p c h ế t  
S ợ  chét vì chắp thân là chắc thật lẳu dài* bồng 
dưng nó sắp tan hoại nên hoảng S(jf. Sự nghiệp tài 
sản cũng chắp cố định bền lâu, xảy ra tai nạn hỏa 
hoạn, binh đao, trộm cướp... khiến phải tan hoại, 
người ta sẽ đau khổ vô hạn. Tinh cảm bạn bè, thân 
hữu, chấp mãi mãi không đổĩ thay; một khi gặp 
cảnh đổi thay, người ta sc tham sầu vô kế.

Người nắm vững nguyên tắc “các pháp không 
cố định” , mọi cố chắp trên từ từ tan rã, khổ đau, 
sầu thảm, hoảng sợ, hãi hùng dằn dằn tan  bìcn 
theo mây khói. Thân sắp chết, sự nghiệp tan vỡ, 
bạn bè chia lìa... cũng là lẽ đương nhiên trong 
dòng biến thiên của vạn vật. Chúng ta chưa can 
đảm cười trước cảnh ấy, song cũng ca itđảm  nhìn 
chúng trôi qua với tâm niệm an bỉnh. BỔI người tu 
hành là huân tập phát minh những lẽ thực ấy. s ờ  
dĩ hiện nay có lắm niĩiTỜi tu khi gặp hoàn cảnh tang 
thương biến cố liền hoảng sợ bất an~ dõ họ không 
phát minh những lẽ thực ẩy. Họ nghĩ rằng tụng 
kinh nhiều, niệm Phật lắm, cung kinh hậu ỈẦ. đằy 
đủ công phu tu hành. Tu bằng cách nhắm ra 
ngoài, chạy theo hình thức làm sao đạt đ ư ợ c  
thật, mà làm suy giãm khổ đau. Họ càng tu thi
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chấp càng nặng, chấp nặng thì đau khổ càng 
nhiều, thế là, tu.chì táng khổ, chớ không hết khổ.

A tức là B, thì A không thực là A, B tức là A thì 
B không thực là B. Hai bên đều không cố định, đã 
không cố định thì làm sao đảm bâo là thật. Hai 

-bêD-đeu.khủng-thật thì không thể thành hai, Bởi 
không thể thành hai là tiến thẳng vào “Pháp môn 
bất nhị” . Thấy vạn vật đối đãi không thật, còn gì 
để lý giải luận bàn, vừa phát ra ngôn ngữ là nằm 
trong đoi đãi. Đoi đãi thuộc hai bên, muốn cứu 
cánh của pháp môn bất nhị, Ngài Duy Ma Cật chì 
còn cách lên tòa ngồi lặng thinh, chính thế mà Bồ 
Tát Văn Thù tán thán không tiếc lời.

THẤY THÂN GIẤ CÓ PHẢI 
QUAN NIỆM CHÁN ĐỜI KHÔNG?

Đa số người nghe trong kinh Phật nói “Xem 
thân như huyln hóa” cho là tâm trạng bi quan, 
yếm thế. Trái lại nhà Phật thấy thân như huyên 
hóa là sức mạnh để làm lợi ích chúng sanh. Như 
nói “Bồ Tát lấy thân như huyễn độ chúng sanh 
hữu tình như huyễn”. Bồ Tát thấy thân hình 
không thật nên sẵn sàng lăn xa vào làm việc lợi ích



«

C M * sanh, <rt*»p M *
thông ngá* sợ vi thân như huyín củ mSt cSnR 
không gị q^an trọng. ^ ắychúngsanh  hffu ttoh 
nh ư  huyí* nín lọ  chúng sành-mà kh6ns ‘* 4*’
r.hcm ngã. Thấy thân-nhử'huyín. lchiẾn ngụàita

ttạnhmĩ iẽn' khèngcòn
tt it e n *  tâm hồn mình vẫn an-lạc ttr «ạk.. Ta-hay 
ngbtbàikệrcủa Thiền Su Vạn Hạnh:

Thân n h ư  điển ảnh hữu hoàn vó.
Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô.
Nhậm vận thạnh suy vô bổ ủy, ̂
Thạnh suy như lộ thão đàu phô.

Dịch:
Thận như bỏng, chớp có ròi không 
Cây cỏ xuân tươi, thu đượm hong 
Mặc cuộc thạnh suy không SỢ hãi^

----- --------- ĩ^ n T t suỹnmrcỏrnạt s ữ ữ n r đ o n g :-  . -

Biít bao lởi Phật, ỷ T í trong câctóntrluậiitMy 
thân nhữ tmyỉn đã đạt tinh thần  v6  ủy n t a r t h t

THẤY THÃN. HUYỄN HỚA. 
LA ĐỨNG LẼ THẬT.



^ h ậ tg iá o i ió i  thân nầydo  tứ đại hòa họp thành 
•nên không chắc thực bền lâu. Tứ đại là đất nước 
giỏ, lừa, bốn thứ này bua khắp trơi đất vạn vạt 
nên nói là đại. Chất cứng trong thân -là đất, chẩt 
uởt Jà nước, chất động ià gió, chất ấm là lửa, bốn 
chất íiàỵ ihiếu một thì thânphảihoạ i. Song bốn 
chất này iuôn  luôn thù địch chống đối nhau Lửa 
không ựa nước, đất không ưa giỏ, ngược lại cũng 
thếệ Khi lứa thạnh hơn nước sanh nóng birc đau 
đầu; gio thạnh hơn đất sanh nhọc nhằn đau nhức* 
chúng hằng chống đối nhau, nẽn lúc này thân nầy 
cũng sẵn sàng bệnh hoạn hay chực tan rã. Ta khéo 
điều hòa thì thân này còn an ổn, không khéo 
chung sẽ bảng hoại. Sự băng hoại của thân thật 
bat định, một mạch máu bể, một cái sẫy chân một 
luồng giỏ độc, mot viên đạn xuyên qua... là mất 
mạng. Sự hòa hợp của tứ đại thật là khó khăn 
không bâo đảm lâu dài, vỉ chủng mang bản chất 
thù địch nhau. Như bốn người thù địch nhau 
chung làm một công tác, nếu thiếu một trong bốn 
người thì công tác phài đổ vố. Thử hỏi, chúng ta 
dám bảo đảm bọn người nầy hòa hợp lâu dài 
chăng? Và công tác họ đang làm có thể thành tựu



viên mãn không? Thực không ai dám hứa điều đó 
hết, vì thấy rõ tính chắt thù địch của chúng. Sự 
hòa hợp của bốn kẻ thù, dù ai ngu tối mấy cũng 
biết rất tạm bợ mỏng manh. Thế thì, nói thân tạm 
bợ hư dối là nói đúng sự thật không còn nghi ngờ 
gì nửa.

Chẳng những sự hòa hợp của chúng rất tạm bợ 
mỏng manh, chính khi đang hòa hợp, chúng cằn 
phải vay mượn tứ đại bên ngoài hỗ trợ mới được 
tồn tại. Sự vay mượn tứ đại bên ngoài bị thiếu hay 
ngưng trệ, nguy cơ tan vỡ xuất hiện ngay. Lỗ mũi 
chúng ta đang hít thở là mượn gió, miệng ta uống 
nước, ăn cơm là mượn nước, mượn đất và ỉửa. 
Sự vay mượn ấy được thuận chiều ổn thỏa thì 
thân an vui khỏe mạnh. Sự vay.mượn bị trớ  ngại 
khó khăn, là thân đau đớn nguy kịch. Quà thật 
cuộc an vui hạnh phúc là do sự vay mượn và tống 
trả một cách an ổn điều hòa, ngược lại là sự sống 
&ẩt hạnh Sự sống cốn lầ nhờ vay mượn ỉàm sao 
dám nói thân nầy là thật/ là lâu dài?

Thế mà người đời si mc nhiều kiếp, cứ nghĩ 
thân nầy là thật7là lâu bền, là của ta. Thậm chí đắt 
nước gió lửa bên ngoài ià của thiên nhiên trời đất, 
mà một khi mượn vào xài, liền chấp của mình.
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^ h t r  .lổ iTìũi ̂ ừ a  mưọxnkhông khí ạđcm vào chưa 
íỉtónạnộtiphútythởítrảđ-a liền nói hơicủa;tôi,nước 
(đất^cũqg ch ấp o h ư  vậy, một vật gì vừa qua thân 
dầằy ểđềumói Jà cỏaíôi. íKhông ngờ cái tôi Jiầy cũng 
•«ạy «nượn nốtệ'Bao nhiêu đó đủ ithấy cái si mê 
£hắp ngã của chúng ta quá nặng nề vì chấp ngã
*ẽii 'tnù quáng, kHồng.thấy lễ th ặ t  Bơi vậyincn 
D§be íĩiói thân nầy như huyễn hóa là hằn học 
.ẹhổqg đổi ngay.

.Néu thân oàyrlà‘thật, ■phải có bảo đảm tồn tại 
iHMỊgthời igian bao lâu. vQuả thật không dám bảo 
.Ạầm Jàm'.sao nói thân này là thật được. Có người 
xa&hợ mua đồ, thấy món hàng vừa ý  muốn mua, 
sọng£Òn ngại giả. Chàng ta hỏi cô bán hảng: 
Đây là đồ thiệt hay đồ giả? Cô bán hàng đảp: Đồ 
ihiêt! T-ôi bảo .đảm ông ,đò tốt lâu bền..ễ có thật 
mới .bảo đảm, nến giả .-không có bảo đảm, trừ kẻ 
btfớng«bỉnh. Thân^nầy không có đă không, có ai 
bảo đảm, nói giả dổi ỉà hợp lý có gì nghi ngờ.

Song nói giả dối hay huyẽn hóa đế chì sự có mặt 
«củíi nó rất lạm bợ  không lâu bền, không chủ tê, 
ekớ  Ííhôn£ phải không ngơ, không có; gì hết. cỏ  
ngựờỉ Ị>ảo 4ạo  Phật nói thân như huyễn hóa, tại 
saọ*£ác*ngưdờị tu  theo Phật vẫn ăn , vẫn mặc...?



Biết thân huyễn hóa, là biết một cách tạm; bợ  ngắn' 
ngủi, dễ tan hoại, chẳng phải là không, sự ăn mặc 
đối với nó là lẽ thường có gì phải nghi. Thấy được 
lẽ thật là tạm bợ của thân nằy, chúng ta phá cái 
chấp ngã sai lầm vô lý, dứng tayi không tạo nghiệp 
ác, đem lại sự cảm thông tương, trợ lẫn nhau để 
được chút an vui trong cuộc đời tạm bợ.

THẤY THẴN HUYỄN HÓA ĐÊ 
TRỪ TAM ĐỘC

Tham, sân, SI là ba con rắn độc sát hại người 
không kể xiết. Chẳng những chúng hại người 
trong đỏi nầy, mà còn gây tai ương không biết 
bao nhiêu kiếp nữa. Còn tham sân si là con người 
còn đau khổ. Thấy thân như huyễn hóa là lối nhìn: 
đúng sự thật bằng con mắt trí tuệ. Con mắt trí tuệ 
mở sáng thì si mê tan biến là phá được si.

8 i  đã tan thì tham theo đó 
mà dừng. Tham hết thì sân không còn ĩỹ do trỗi 
dậy. Bởi si mê nền thân duyên hợp hư dối ta 
tưởng !ầm !à chơn thật quý báu. Do tưởng thân 
thật nên quý;nên sanh lòng tham muốn thu góp, bị 
ngăn trơ  liền nổi sân ỉên. Thế là từ si k h c i tham; 
từ tham sanh sân, tạo nghiệp gây khổ cho mình
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fhnj«igỊrm -HàTih giã biét rõ cội^gốc của tam độcià 
siínè,xHiBgrảy xẻn^trĩ tuệ bứng tưnggoe si lĩiêlêĩi. 
cGỐc ssÌTnê đã^tróc thì thân tham và cành lá sốn  
c ũ n g đ ổ n g ã lh e o ,  cây tam độc ngang đây sẽ khô 
khỉnỉTã ỉxnục. dQuả là  chúng ta • đã tháo được cây 
chốt cửa giải thoát. Bài kính Bát Nhã bổ khuyết 
cho tẩt cả thời khỏa tu íập chủ yếu ià iỷxhỗ  này. -  
Chứng-ỉa tu theo đạo Phật là đi trên con đường 
Jgiác ngộ. N íu không thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ 
thì mục đích giảc ngộ ắt phải xa vời. Kinh Pháp 
G úíPhật dạy “Các ông tự thấp đuốc lên mà ổi, 
tháp lên ĨVƠỈ chánh pháp”. Trong m ư ờ i 'hai nhân 
duyèn bắt đầu từ vô minh, tứ vô minh tiếp nối đến 
sanh tử ềà  lưu chuyễn. Vô minh diệt, sanh tử.diệt 
là hoàn toàn diệt. D o vô mĩnh dẫn mãi đi trong 
lnân hồi sanh tử. Vô minh là cái tên ikhác của si 
mê Chúngia đãithấy đích thực bộ mặt«ảcdộc cỏa 
hắĩi TÒi.Tkbôngsa tay tiêu diệt hắn, biết bao giờ
chÚTig ta Tĩìới hét khổ. Vì thế hành giã thảng taỵ 
trứng trị đích đáng kẻ ác độc nằy với cây kiếm trí 
tuệxầtn sẳn trọng tay. Bắt cú nơi chốn nào, thời 
gian nào, hành giâ hằng lia kiếm trí tuệ, bọn quân 
siTOê ngãTạp không còn r n ộ t ó ứ a  d ám aáp  lại gằn 
Ỉàaậỉẳngtrận, trên đ ư ờ n g  tiến ỉđén thành giác ngộ.
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Ngược lại, là kẻ bại trận không thể cứu.

THẤY THÂN HUYỄN HÓA ĐẠT ĐẾN 
THÂN KHÔNG HUYỄN HÓA

Lý do không bi quan của đạo Phật là thấy thân 
huyễn hóa để đạt đến không huyễn hóa, không 
phải nhir những kẻ phàm phu tục tử, có lúc nhàn 
hạ ngồi yên suy gẫm cuộc đời, thấy nó ngấn ngủi 
tạm bợ đâm ra chán chường kinh hoàng. Thấy 
cuộc sống đi vào ngõ cụt, họ ê chề chán ngán có 
khi ỉiều mình tự  tử. Hành giã dùng trí tuệ quán sát 
thấy thân đúng lẽ thật, nó hư dối tạm bợ không có 
gì đáng quý. Song lại có cái chân thật tàng ắn 
trong ấy, chì có người đạt đạo mới thấy đừợc. Ta 
hãy nghe ba câu trong bài ca Chứng Đạo của thiền 
sư Huyền Giác:

“Huyễn hóa không thân tức pháp thân
- Phấp thân giác liễu vô nhổrvạĩ 

Bản nguyên tự tánh Thiên Chơn Phậĩ"

Ngay trong thân không thật huyễn hóa nằy tức 
là pháp thân. Giác ngộ pháp thân thấy không có 
một hình tướng sự vật gì. Pháp thân nầy cũng gọi 
là bản nguyện, tự  tánh Thiên Chơn Phật. Pháp
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s*
thân là  tên-kháccỏalâm thé lặng iẽ, tràndằy-ưong 
sáọg của mọi chúng ta. Nổ khôn£ cỏ hình tướng 
nên khong bị vô thường, khôn^g đấy động nên 
không sanh diệt, hằng trong sáng nên chảng phải 
không ngơ, Vlchúng ta quen nhìn cải gì cũng theo 
hình tirang, theo dây dòng moi .cho €Ó, ngược lại 
bảo là khỗng?'Để sáng to ỷ nay, chủng ta nghe fôi 
đối đáp của thiền sư Hoài-Nhượng với Lục Tổ. 
Sư đén Tào-Khê Lục-Tổ hỏi: Ở  đâu đến? Sư thưa: 
Ở  T rung  S a n  đến; Vật £Ì đến? Sư thưa: Nổi in 
tuồng một^vật tức không trúng. Tổ hỏi: Lại cỏ tu 
chứng chăng? Sư thưa: Tu chứng tức chăng 
không; nhỉSni ô tức chẳng được. Tổ bảo: £h ính  
cải 'không nhiễm ô nằy là chỗ hộ niệm của Chư 
Phật, người đã nhu thế, ta cũng như thế.

T âm  thể lặng lẽ tràn đầy trong sáng có sẵn trong 
mọi người. Nên Hỏi là bàn nguyên, la tự tanh. Tại 
vì vong tưỡng dây lchơi liên niiẻn, khiến chung t8 
chì thấy vọng tưỔTỊg, không thấy được tâm  thể 
nầy. Bời chì thấy vọng tưởng nên chắp nhận vọng 
tưởng làm tâm mình, hầi lòng ngang đây, cam 
chịuinỏ lôi chạy trong lục đạo luân hồi. Mỗi vọng



vụn này tungiỏc4ênxiicjchuất iâm  xhllặng lẽ tràn
đằy trong^sáng.-Như'jnặt biểr] lặng lẽ, tràn đay
trong sáng, m ột x ơ i .  giố mạnh thổi qua, những 

Uứợnsỏng nổi dậy, âã JCắt xén mặt biển phàng n 
thành vo lượng mãnh vụn, đang săn đuổi nhau. 
Khi nằy người ta nhìn không còn thấy mặt biển 
phangTChì^thấy bao nhiêu lưọrn i>6ng gằm-ihét

rượt bắt nhau.
Sóng đã dậy iàm  sao dừng? Chi khi nào gió

ỉặngsỏng. Tâm m uốn dừng chì khi nào4*iỏ nghiệp
lặng. Vọng .tưởng dấy lên đều có đối tượng. Ngã la
pháp đối tư-ợng chủ yếu của vọng tưởng. Nghĩ cái
gì? Nghĩ về ta, về người hay vạn vật. Thấy thân
duyên hợp như  huyên, cảnh duyên hợp như huyên
là vô hiệu hỏa gió nghiệp. Đã biết thân cảnh hư
dối còn gì phải bận lòng, đối tuợng đã phá võ thì
vọng niệm khôngxòn chỗ tựa đề phát sanh. Thế là
gió nghiệp lặng, sóng vọng niệm từ từ  im bặt, chì
còn mặt brên tam lặng lẽ tràn đằy trong sáng như
xưa. Công tác quan trọng của người tu là tri tuệ
bát nhã* nhờ nỏ chủng ta mới phả được mè tòm
muôn kiép. Nỏ.gộp công lớn lao trọng việc đem lại
an‘bình cho lâm thê.

Vọng niệm dấy k h ở i là loạn động. Sanh diệt, là
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cắt xén vụn vặt, ỉà che phủ ngạo dụcẻ Có vọng 
niệm thì không thể thấy được tâm thể lặng lẽ tràn 
đằy trong sáng. Vì thế, mọi người đều có tâm thể 
iặng lẽ tràn đầy trong sáng mà ít người nhận ra. 
Đã không nhận ra, dù tu hành cõng không tin 
mình thành Phật. Đây là nguyên nhân lùi sụt của 
đa số người tu. Nghũ trong kinh nói có chờn tâm 
Phật tánh, tri kiến Phật... Thực tế không bao giờ 
họ nhạn thấy mặt mày của nó. Tu iâu rồi họ xoay 
ra lo cất chùa to, tổ chức lễ lớn... lấy đó làm Phật 
sự, việc giác ngộ giải thoát xem như vô phần. 
Muốn thấy chơn tâm, Phật tánh, trước tiên chúng 
ta phải đừng vọng niệm. Vọng niệm đã dừng thi 
tâm thể lặng lẽ tràn đầy trong sáng hiện tiền. 
Chăng cần cằu mong trông đợi cũng tự thấy. Song 
vọng niệm không phải dể đừng, nó đã thành một 
dòng sanh diệt liên tục trong chúng taễ Để chận 
đứng nó,  t r ư ớ c  tiên ch ú n g  ta phải  đập  nát đối 
íư ợ n g  chủ yếu làm CỠ sở  phát  sinh cua nó là ngã 
và phápế Dùng trí bát nhã thấy ngã pháp như 
huỵen. hoa, ỉa chiec búa thân đập tan đối tượng 
chủ yếu của vọng niệm. Đối tượng đã đổ vỡ thì 
vọng niệm còn nương đâu phát sinh. Thế là, nhờ 
trí tuệ bát nhã thấy ngã pháp như huyễn hóa, hành



.gia-đạt đến tâm thề chơn thậ t không huyễn hỏa. 

*BITRÍ*ERỜN © ủ

Trí tuệ khai phát, hành^giả tháo.gỡ lằn những 
mối rối bòng bong trong tâm tư. Đến khi mọi việc 
suông sẽ, trí giác tròn sáng là xong phần tự  giac. 
Phàn giác tha d» tâm tử  hi thúc đẩy,_đắniủcjyiên__ 
mãn thì .công phu hành giầ mới tròn đủ. Khi thực 
hiện giác tha, hành giẳ phải chuắn bị thế nào? Tâm 
từ bi là ban vui cứu khổ. Chúng sanh có nhiều loại 
khổ, không ngoài hai thụ,-khổ về vật chất, khổ về 
tinh thằn. -Khổ về vật chắt tuy cắp bách song 
không trầm kha miên viỗn bằng đau khổ về tinh 
thằn. Thế hiện lòng tử  bi bằng hành bố thí, trong 
cảc bố thí, tài thí ỉà đứng đằu. Vì thích ứng với 
nhu cằu cấp bách vật chắi, nèn phải thục hiện tài 
thí trước, người đang .đổi rét mà mời đi nghe pháp 
là việc làm của kẻ khờ dại. Trirớc nhất chúng ta 
phải cho họ có cơm ăn, áo mặc, sau mới hướng 
dẫn về đạo-lý thâm sâu, do đó pháp thí đặt sau tài 
thíằ .Phật tu m uốn cứu người thoát khỏi cái khổ 
trầm kha, miên viên của .tinh thằn, trước phảị lo 
giúp đỡ  người giảm .bcH-cái-khổ về vật chất. Vì 
thế, tuy thấy th â n  như-hụyèn hóa, các pháp như
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huyễn hóa, chúng ta vẫn cần cù lao động làm ra 
nhiều tài sản của cải để giúp những người cần 
giúp. Nhiên hậu mới đem chánh pháp hướng dẫn, 
giáo hóa họ. Thấy thản nhir huyễn,các pháp như 
huyễn, để rồi nhìn cảnh ngắm trăng nhịp đùi ngâm 
thơ, là người không có ỉònc từ bi, không thấu hiểu 
ý nghĩa Phật dạy. Hoặc gập ai cũng cố gắng khai 
mở trí bát nhã cho họ, mà không đếm xỉa gì bản 
thân người đang no hay đói, là kẻ thuyết pháp 
chẳng hợp thời cơ. Vì muốn cứu cái khổ trầm 
kha, miên viễn tinh thần của mọi người, chúng ta 
phải cố gắng nỗ lực cứu cái khổ vật chất cấp bách 
cho họ trước đã. Được vậy, sự tự giác giác tha, 
chúng ta mới tròn đủ. Tự giác là tri,giác tha là bi. 
Đạo Phật chủ yếu đưa người đến giác ngộ, nên bi 
u í cũng đều một chữ giác.

KẺ SI M Ẽ  N G Ư Ờ I T R Ĩ  T U Ệ  
---------  CAN--ĐẢM H-V-SUiH ____

Kẻ si mê can đảm hỵ sinh không neoài ba yếu tố 
chính là tham lam, sân hận, si mê. Vì tham danh 
lợi tham sắc..., họ can đảm hy sinh, vì đam mê 
không mãn ỷ, họ can đảm hy sinh. Sự can đảm hy 
sinh của họ do động lực bên ngoài thúc đẩy. Họ
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can đảm trong cái sợ ?sệtỷ*hy.ẳsinh trong cái liều 
lĩnh. Người đời muốn lợi đụng lòng can đảm, hy 
sinh của họ bèn rám  dỗ bằng đanh lợi, kích động 
hận thù, xây dựng bằng Ịý tưởng. Bởi không tụ  
chủ được, họ phải làm theo cái gì mà người khác 
muốn họ làm. Cuộc sống của họ xem ra rất ngang 
cĩọc, anh hùng, sõng Tà cái anh hùng cuả^ngữơi 
khác tạo nên. Họ hy sinh trong cái tự  t;ao, ngã 
mạn hoặc trong nhắm  mắt đánh liều.

Ngưởi trí tuệ can đảm hy sinh do nhậri chân lê 
thật vì lòng từ bi cứu khổ chứng sanh. Khi thấy rõ 
thân Hầy duyên họp như huyên, chúng sanh chấp 
là thực, gặp cảnh khổ liền kinh hoàng, hoàng sợ. 
Người trí tuệ thấy thế dáĩĩì hy sinh thân mình đề 
đem sự an vui cho ngirời. Đôi mắt trí tuệ với lòng 
tù bi, người trí tuệ can đảm hy sinh giúp người, 
cứu vật, không do động lực nào thúc đầy. Nói can 
đảm hy sinh -mà thực không có gì đáng hy sinh. 
Bởi thấy thân như huyễn hóa, sự còrvmất có đảng 
giá gì, gọi là hy sinh. Cho nén, hy sinh cho mọi 
người, vẫn không thấy mình hy sinh, đây là tâm 
hồn Bồ Tát. Bồ Tát thấy chúng sanh khổ coi như 
mình khổ, xả thân ĩnình giải khổ cho người là việc 
làm dẻ dàng thường nhẩt cửa Bồ Tát.



KẾT THỨC

Qua những lý do trên, chúng ta được quyền 
khẳng định rằng thấy thân gia dối là đúng le thật 
là diệt trừ tam độc, là giải thoát sanh tử, tích cực 
vì người và can đảm hy sinh, không phải là quan 
niệm bi quan yếm thế. Mọi khổ đau, mọi hèn nhát, 
phat nguon từ bản ngã khổng lồ. Phá tan được 
ban ngã nầy, có sự lợi ích nào mà chẳng dám làm, 
sự đau kho nào mà chủng dám cứu, sự nguy hiểm 
nào mà chăng xông vào. Bò Tát Địa Tạng đâu 
không nói “Nếu ta không vào địa ngục, ai vào địa 
ngục” Có phải chăng là một sức mạnh vô biên, khi 
thay thân không thực. Chì trử khi bọn phàm phu, 
sau khi trà dư tửu hậu, ngồi suy gẫm cuộc đời 
tạm bợ, nay sinh ra quan niệm chán đời. Với cái 
nhìn của bọn người nầy không dính dáng gì với trí 
tuệ, bát nhã không rời từ bi, bi trí viên mãn mới 
tròn Phật quả. ----- ---------------



SỐ MẠNG NGHIỆP BÁO 
ĐỒNG HAY KHÁC

Sụ CÓ mặt con người ở  thế gian nầy, trọn một 
đời tửng trải qua những cuộc thành bại thạnh suy, 
nhục vinh, vui khổ... dường như cỏ sự an bày đâu 
sẵn, cái gì an bày đời sống con người? Nhà nho 
gọi là số mạng hay thiện mạng. Họ cho rằng con 
người sinh ra môì mỗi đều do số định sản, hoặc 
trời sắp đặt cho. Như câu “Nhơn nguyên như thừ 
thiên lý vị nhiên” (Người mong như thế, lẽ trời 
chưa vậy). Hoặc nói: “Thiên võng khôi khôi, sơ



nhi bắt lậu” (Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt) 
chi do số trời đã định không ai thoát ra ngoài 
được. Nhà Phật nói là nghiệp báo. Tất cả chúng ta 
có mặt trong vũ trụ đều do nghiệp trước tạo nên, 
phải chịu quả báo hiện nay. Hai bên đều thừa 
nhận cỏ cái sẵn tử đòi trước quyết định cho cuộc 
sổng hiện tại. Vậy hai thuyết này đồng hay khác?

ĐỔNG

Đứng về mặt sẵn có, hai bcn đều thừa nhận nhir 
nhau. Con người sinh ra không phải bỗng đirng 
mà có, đều raang.sẵnxái gì quá khứ còn liru lại. Vì 
thế, có kẻ sinh ra ấã  sẵn.sàng,cha một cuộc sang cả 
sung túc, có người sinh ra sặp l«im than nghict 
ngẩTTại họ chồn lựa cÌT ăng? H ẳa ià  khônrg; tại sao 
có sự-bất công-tàn nhẫn ngay từ buổi đầu  như thế? 
Ntro^nổi: “Số trước đã định”; Phật nói: “Nghiệp 
trựớc gây nên" cả~hai đồu thừa nhận cỏ cái sẵn 1 ìr 

'tĩUíơc Song một bên nói so, một bciĩ n o i nghicp, 
không^đong nhau;

KHÁC

1: Nguỹên Nhâm
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Nói số định hay trời định cùng tương tợ. số  do 
ai đặt ra, hẳn là trời hay đấng thicng liêng tối 
thượng nào đó; đã do trời định sẵn sự có mặt của 
ta; ta là công cụ của Ngài, trọn một đời ta phải 
hành động theo cái khuôn định sẳíì ấy. Quả thật 
đời sống của ta không cỏ giá trị gì hết. Nếu số định 
cho ta vui thì ta được vui, số định cho ta khổ thi ta 
phải khổ. Ta khó bề thoát khỏi số phận.ấy. số  hay 
trời định cho thân phận ta, mà thật tình ta 
không biết gì về cái tột cùng ấy hết. Thật là gởi 
gấm thân phận mình cho một cái viễn vông mơ 
hồ.

Nói nghiệp báo nếu cỏ mật trên thế gian nấy để 
đền trả. Nghiệp tù đâu có? Nghiệp do những tâm 
tu hành động của mình tù đời truớc gây ra. Nếu 
đời trước hành động thiện nhiêu thì đời nay ta 
sinh ra gặp hoàn cảnh .tốt,mọi việc như ỷ. Nếu đời 
truớc hành động ác thì đời nầỵ sinh ra trong hoàn 
cảnh xấu xa bất nhir ý. Thế là hiện nav ta sinh ra 
trong hoàn cảnh tốt hay xấu đều do hành động tốt 
xấu của ta tử đời trirớc chiêu cảm. Ta là chủ nhân 
sắp đặt lấy cuộc sống hiện tại cho mình. Quyền tối 
thượng định đoạt ỉà ở chúng ta. không ai khác. 
Kinh Nhơn Quả nói: “ Muốn biết nhơn đời trước.
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chVxcm quả hiện tại đang thọ; muốn biết đời sau, 
chì xem nhơn tạo trong đời này”, (dục tri tiền thế 
nhơn, kim sanh thọ giã thị; yếu tri hậu thế quả', 
kim sanh tác giả thị).

2. Xuất Phátr

Mọi khổ vui của con người do số định sẳn, con 
người phải chắp nhận số phận của mình, gặp hoàn 
cảnh nào cam chịu trong hoàn cảnh đó. Nếu người 
gặp cảnh khắc nghiệt quá, chịu không nỗ! họ đâm 
ra oán trời trách đất. Họ cho rằng trời đất đã chơi 
xấu với họ, họ sống trong oán trách hận phiền.

Khổ vui do
nghiệp chúng ta gây nên, dù gặp hoàn cảnh nào, 
chúng ta cũng can đảm nhận chịu, không than thở 
oán trách ai, mọi việc tại ngu khờ vụng dại của ta 
trước kia gãy ra. Ta phải vui vẻ nhận chịu chì cằn 
khôn ngoan đừng tiếp tục sự ngu khố như trước 
nữa, ta làm ta chịu, nhận lấy trọng trách của mình. 
Không ai đề chúng ta van xin, không ai đế chúng 
ta oán trách, can đảm nhận ìấy trách nhiệm, vui vẻ 
đề trẵ món n ạ  tiền khiên.

3. Cảm Thọ:



Sa đã định thi chúng: ta. bất lựcT làm sao  đổi 
được số. Nhất l& sơtròicòn ai Cán thiệỊTvào*. T rài 
đã định ahir vậy, chúng ta  phải chịu, như vậy 
người biết an phận không dám trái lòng trời.

Nghiệp thì biến chuyển, bởi vì nghiệp do hành 
động mà có, khi xưa ta hành động, theo ngu tốì 
nên chiêu cảm quả khổ, nay đổi lại hành độngrỉheo 
tâm hồn trong, sáng thì quả khổ cũng suy giảm. 
Như trirớc ta xử sự xấu. với một người, gây ra  sự 
buồn phiền hờn giận, nay ta hối cải xir sự tố t với 
bạn, sự hờn giận trirớc. dằn dần- suy giảmễ Hành 
động luôn luôn thay đổi, nghiệp cũng theo đó mà 
đổi thay. Nổi nghiệp không phải cái cố định cứng 
ngắc, mà chuyển biến linh động tùy thuộc tâm  tư 
và hành độngcủa.con người, vì th&nétLtronghiệii 
tại chúng ta cảnr thọ cảnh vui hay khổ biết do 
nghiệp lành hay dữ trorớc kia tạo ncn. Nen hiện 
nay ta chuyển tâm niệm hành động thì sựcàm ỉhọ 
cũng tíĩẽó đồ mà cKũyển. ~

4. Hoán cải: *
Số mạng đã-định thi làm sao đổi được. Cho nêit 

nói số mạng đã định, cort người đành" bó tay chịu, 
nơi số mạng đã định, con. người đ ả n l tb á ia y  chiu



cứrđằu-iihận lẩĩth, khồng arcó  thề-cưỡng đirợcsố. 
Con ngứở?tmàn tỡàĩi bất lự cd ư ớ i mộnh lệnh của 
đấng tạo hóa đã định sẵn.

Nghiệp dồ mình tạo, chính nùnh có quyền thay 
đổi nghiệp xấu thành'nghiệp tốt. Trước kia mình 
học nghề trộm cắp, sau nầy mình học nghề thợ 
mộc thợ  nề. Nghiệp do sở  thích của mình học tập: 
mà thành. Trước mình dại khờ thích việc làm 
khôĩrg hay, sau mình nhận thức được đổĩ thành 
nghề tốt. Nghề nghiệp đổĩ thay tùy theo tâm unh 
giác của mình, đổì sang nghề nghiệp mới thì nghe 
nghiệp cũ tử  tử  phai nhạt. Vì thế nghiệp nói l i s ử a  
đổĩ, cố gắng tích  cực chớ không có nghĩa cam chịu , 
đầu hàng. Gổ thiểu số người học P h ậ t  mà thiếu 
nghĩ lực; khổng cỗ ý chí , toợ khôngvirợ tqua ổượe 
những trơ  ngại của nghiệp cũ1. Đành bó tay-đâtti 
hàng, rồi đổ thừa nghiệp của tôi. Như đồiig thừr
ghiền- rượu, đồĩvg-biét ro taL hại. cu.a_rirợụ,_cuitg_
hứa bỏ rượu, song anh A thì bở rượu được, anh B 
lại bỏ không được. Vì anh A đủ nghị lực giàu ý 
chí, khi quyết định bỏ là can đảm bỏ, nên thắng 
trận. Anh B thì không có ỷ chí; thiếu nghị hrc, tuy 
cũng rrruỐíT bỏ‘ rượú mà’ khi bị’cơn ghien-hà rứt hạ'
không kham ^tihchỊư ỉ th u a‘trâm - -  ■



Nghiệp chuyền được, soiĩpđòi hỏi giàu-ý chí;đủ 
nghị lực.

Định ché:

Nổi sổ mạng là do đắng quyền lực tối cao. qui 
định tất cả hét mọi sinh hoại cỏa chúng ta sinh 
trên thổ gian này. Chầp nhận số mạng là con 
người thửa nhận và cam đạt mình IM huộc vào 
quyền lục vào đấng thiêng liêng ấy- Vì thế sô mạng 
phù hợp với thé chí quân chủ phong kiến, con 
người bi một đấng quân vương chi phối toàn bộ 

cuộc đời.
Nói nghiệp là qu>Ttt năng trong tay mình định 

đoạt. Cuộc sống đơi nay và đời sau do mình arr 
bày lấy. Muốn airvui đo mình', muốn đau khổ 
cũng do mình. Ta là chủ của mọi cuộc sống néu ta 
còn muốn tiếp tục. Không ai thay đổi ta sấp đật 
cuộc khổ vuit chì cỏ ta mái là nguời ban vui cứu 
kho cho ta. Ta phải sảng suốt gan dạ chọn lựa một 
cuộc sống đẹp đ<? vui tươi trong' hicn tại va míu 
sau. Tụ ta vạch sẵn một lối sốnrgcho ta. tự ta tô 
điểm cho đời ta tươi sáng. Néu cổ khổ đau đến với 
ta, ta hấy cười vì đẩy là: hành vi vụng dại ngày 
trước của mình. Chóng ta trầ*và chuyerrnhirng cái
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gi không hay của quá. khứ, đòng.thờr xâỵ dựng 
nhírngđiều an vui hạnh phúc cho vị lai. Mọi quyền 
lực trong taty chúng ta, thật thỏa thích thay. Cuộc 
sống của chúng ta là cuộc sống tự do t irch ik C h o  
ncn lý nghiệp báo thích ứn&ỉhc chế dân chủ tự  do 
của nhân ioại hiện nay. Ta làm chủ có quyền chọn 
lựa người thay ta lo việc nước việc dãn.

P H Ề B ÌN H

Nói sổ mạng là m ơ hồ không, xác thực. Nghiệp 
báo là- thực té rõ ràng. Thuyết số- mạng đưa-con 
người vô trách nhiệm ve hành động của mình. 
Nghiệp báo dạy người nhận lấy trách nhiệm do 
mọi hậuquẳ tốt xấuđén với mình, số'mạng,khiến 
con người thụ động,, tiêu cực phó thác tiềiLỈInh. 
Nghiệp bảo xây dựng con ngưòri chủ động, tích 
cực, nỗ lực và sáng tạo. s ố  mạng tập con người 
yéu đuổi, an phận đầu hàng. Nghiệp báo chi cho ta 
phồtcố^ắng^atrđảnrvàrứíàng tiến. Số mạngthích 
hợp vái thà i quân chủ phon& kiến. Nghiệp báo 
thỉch hợp vái thời dân  chủ tự  do. ứng  dụng, 
thuyét nghiệp báo trong cuộc sổng* chúng ta thấy 
mình vỉ đại hiên, ngang đầy đủ  quyền náng, trong, 
cuộc kiért tạo con người và,vũ trụ.
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NGHIỆP SÁO ICHÕPiKrTHẬT.

Tuy thuyết nghiệp báo th ự c  tế; chủ động: tích 
cực... Songxuối cùng.rihà Phật nói nó không iỀìật. 
Bởi v£ nghiệp do hành động tạo* tác của con 
người. Hành động là tướng sinh diệt, cái gỉ sinh 
diệt nhà Phật cho là hư dối. Tron&bải chứng.đạo 
ca của thicn sư Huyền-Giác có hai: cáu “ Licuỉtức 
nghiệp chirớng bổn lni không, vĩ liễu ứ ng  tu 
thuờng túc trái’* (liêu ngộ tức nghiệp chướng xưa 
nay không, chira liễu ngộ cần phải đèn nọr trước). 
Có thiền khách hỏi thicn sir Cảnh Sâm ở  Trưởng 
Sa: Tổ Sir Tử liễu chua mà bị vua nước KẲTan 
chặt đầu? Tổ Huê ỈChd liễu chưa mà bị giết trong, 
khám? Thiên sư cảnh  sẩm  đáp: Đại Đức chưa 
hiểu nghĩa nghiệp chướng. Thiền khách hỏi: Thế 
nào là nghiệp chướng? Thiền sư Cảnh sầm .đáp: 
Bổn lai không. Qua câu chuyện này, sau khi Iiẽu 
ngộ Phật T ổ rháy  cấc plĩáp duyên hợp tttr đối; 
Thân này là pháp duyC*n hợp nên hư dối. Hành 
động tạo tác tự thân phát xuất lại càng hư. dối 
hơn. hành động đăỉ hư, dối thì nghiệp do hành 
động tạo thành làm sao thiệt đưạxr.1 Rởi thắy 
niĩhiệp hư dối nên xem thừờng không quan trọng*



có đến cũng n h i t t rà c h o ị  có-gtphải kinh hoàng sợ 
hãi. Cho nên khi vuá'nước kề Tẫn muốn Kại Tổ 
S’ư Tfc, cầm daođếntrư-ớc T ố n  ói: Ngài thấy thản 
nẵm uẩn đều không, phải chăng? Tổ. đáp: Phải. 
Vua nói: Ngài cho tôi cái đầu đưcỵc. khôíTg? Tổ 
đápr Năm uẩĩĩ đã không^sá gi cái đầu. Vua chật 
đầu Ngài. Qua-mắt chúng ta, thấy đỏ là trả nghiệp, 
quẳttáng SỢ: Song VỚT Tổ,đã thấy không-thiệt,nói

gi UFtrảỄ-
Cũng nhir opg- A khi chưa hiểu đạo, bị ông B 

làm vài hành-động không vừa lỏng; ôngjiền mắng 
chứr ông Bể Thờĩ gian sau ông A hiểu đạo, đúng 
lức ông B trả thù máng chửi thậm tệ h an  trước. 
Song ông A thấy lời khống.thựcr không cá  gì quan 
trọng, nen vẫn tươi cười không buồn, không đổi 
nét mặt. Nhir thế ông A có trả nạp trước? hay 
khủng trả ượ trước? Thật sự nợ  đã vay thì phải 
trả, chỉ khác ở chỗ mê thì thấy thật, ngộ thì thấy 
kHonglKạ t7cĩrỉch ổĩig.t h ạ t  f h ì t r ả  cũ n g n  h ư k  h ỏ rt g 
trả. Vì thế nói “liễu.tức nghiệp chựớng bổn lai 
không” cứu cánh thấy nghiệp không thật quả là 
thấu tộ t bản chất cua nghiệp báo. Tuy không thật 
ntả‘chằng mất, đây ỉẳ? bíyéucủại đạo P hật-



CON NGƯỜI BẤT TỬ

Thể theo lời yêu càu của vị Đại Diện Tăng. Ni 
hôm nay* tôi nói với quý vị về “Con người bất tử” 
trong đây tôi chia làm ba phần: Con người bất íiT, 
ngạy con.người sanh tứ có con-người bất ỉủ, nhập 
con người bất tử, ba phằn nầy thật ià hệ trọng, 
phần một phằn hai tôi giải quyết được, phần  ha 
tôi chi dẫn Kinh làm chứng, vì việc này tôũchưa 
làm xong.

Con ngvời bất tir.

Thế nào là con ngtrời bất tử? Ở"đâỵ tôi nỏi con

là Nhtr Lai, ià Chơn Tâm, là Niết Bàn... chính đó 
là cái bắt tứ sẵn có nơi chúng ta. Nhập được cái. 
đó gọi là.Nhir Lai, !à Phật v.v... Đây tôi nói danh 
từ, nhận ra con.ngjrời bẩt ỉủ  Ià.gì2 Quý Vị thường, 
tụng, Kinh Pháp Hoa„ nh<ý phạãi, mười sáu  Ịâ



phẫm Như Lai Thọ Lượng, tứ c  là tuổĩ thọ của 
Đức Phật trong kinh Phật kể tuổĩ thọ lả bao 
nhiêu. Ai cỏ thể tính được? Phật nói tổng quát thế 
nầy, giả sử có người đem thé giới tam thiên đại 
thiên nghiền nát thành bụi, mỗi hạt bụi làm mực, 
người ấy dùng thằn thông đi qua cả trăm ngàn thế 
giới mới chấm một hạt bụi xuống, cứ như thế cho 
dén chấm hết mực của thế giới tam thiên đại thiên, 
gom hết nhưng thế giới đa chấm mực và không 
chấm mực ấy, nghiền nát thành bụi, mỗi hạt bụi 
tính là một kiếp,tuổĩ thọ của Phật còrr hơn số bụi 
đó nữa. Quý vị suy nghĩ tuổi thọ của Phật lả bao 
nhiêu? Đó là lối nói để diễn tả con người bất tử. 
Bắt tư  iầ không chết, bởi không chết nên tuổi thọ 
không làm sao tính toán được.

Như thế, đà biết rõ con ngirời b ắ t  tử  là. mãi mãi 
không chết song tại sao tôi nói bất tử mà ở trong 
Kĩnh nói Vô Sanh (Niết Bàn)? Sao tôi không nói^ 
Vô Sanh lạubat tư, vì tất cẩ người thể giãn thích 
sanh sợ  tứ. Nói võ sanh thì họ buồn, nối bắt tử thì 
họ chịu, nên tôi phải nói con người bất tử. Thật ra 
cỏ sanh thì có tứ, không sanh thì lấy đâu mà tirế 
Cho nên trong: Kinh nói vô sanh-Ià chì thẵng cái 
nlũro, nhơn khổng th ĩ quả làm gi'có. Chung" ta



quen lĩói bắt tử thì chịu, nổi vô sánh tHrt-khủn&ưaí 
Đây là>lỷ do tôúnói khác trong Kình* N éưđíú iig ta  
nhân ra con Iĩgirời bất tư thì đó làrNlíir LaiV vì th ỉ  
nói tuổi thọ Như Lui không;th<s tinh, không thề 
đếm, không làm sao biết đirợc hết. Một nhà toátr 
hoc lài tình cũng không tài nào tính noi.

Kế phẳm Như Lai thọ* lượng- đ&r phẫm? thử  
mười bảy tcn là Phân Biệt Công Đúc. Phân biệtlầ* 
so sánh, so sánh người nhận hiểu tuổi thọ Phật* 
khác với những làm việc bố thí, trì giới, nhẫn
nhục, tinh tán__Lôi-đẫn một đoạn Phật nói Néu
người nào khởi một niệm tin hiểu luổi thọ Như 
Lai thì người đó công đức không thể tính lường 
được”'. Lại m.ột đóạn nCPa, Đức Phật nói: Nếu có 
ngirờí thiện nam thiện nir, đối với'thọ*mạng.Nhu* 
Lai tin hicukhỗng nghi, người đó chính tiợsctRắy 
Phật ở núi Kỳ Xà Q uậtẾ v ĩ  các Vị B&Tảt lớ » v *  
các vị Thanh Văn vây quanh nói pháp*. Nghĩa là  ai 
đối với thọ mạng dài của Phậu  hiểu đ ư ọ c  thì 
ngirời đó thấy* Phật ỏ- Hột Linh Sơn n&phápỊ Tại‘ 
sao? Bởi t hấy đirực con ngircVi' bất tử  là thấy Phậti 
Phật Thích Cà là thân xác ihịt; còrePhật ở  đảy-nói 
là Pỉrạt Phápí' tHãn,- Nơi1 PHật' Thích* Gár có'CO*t- 
ngirờrbất tử,1 mírrcíKúng. ta cũng^có con ngirờrttắt
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tủv Nhậa.raỉ đươc gọi Ịà. thạy PhậL Đó; làk hiệu, 
ng|\ịệjQB củítngirÒT nhận ra “Con ngirời bắt  ̂

Trong; Kinh 'Lăng Nghtêứir: Ngài -A-Nan. khi nghe. 
Phật,gjảh thích trong:cáí-sanh diệt có cáL không, 
sanh dịệtẾ Đếit đoạn cuối Thất Đại,. Ngài tinh ngô* 
Tỉnh ngộ ròi, Ngài iàm một bài kê tán tháir Phật, 
Pháp.vảnói lên.chí nguyận của  Ngài. Bốn 0341 đàu 
là: •• •

ơiệu trạm tổng trì bất động tổn,
Thủ Lăng Nghiêm vương thể hy hữu 
Tĩêu ỉìgã ức kiếp điền đảo tưởng^
Bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thẫn. A -

Bốn câu,đó thôi1, quý vị tháy kht nhận đượcco it \ 
người bát, tứ. là  có lợi íctr Iớnr Câu đầu: tán  tháo.. 
P h ậ t“Diệu trạm lànhiệm  mằu trong.lặng, tổng trì 
lìgồm .nhớ  grữ, bất động, là chẳng lay động^tôrr lảí 
đấng, tôir trọng,, chi đức Phật. Đức Phật là bậc 
nhiệm lĩĩằu trong lặng ỉà gồm rihở gỉữ, là khõngT 
laỵ đ ộ n ^ -C â a  thứ hai tán. thán Pháp Phật, l ó i  
Kinh; thử lăng nghiêm, là vua. các. Kinh thật, ÍE c á .  
trên, đời. Nhờ nghe kinh này Ngài tiêu. đư.ơc cát* 
tug n g đ iên đ ao rn u ô rtứ c  kiếp< Khi ngộ được gtóỊT 
thâgỊ tỊùt,ạá tiêu1tan.hét. Thè nàof là. tưxmgịđậện*,..



đẳc& Tướng điệacỉảo; là cá ị giả mà tưởn^là ithậ t. 
Cái thật mà tirởng.là khỏn&bao gịòr thấy cái giả 
hăn ià giả, cái thật hăn lù thật chớ chằng phải là 

Jchông-. Quý v | thấy chí nhận đúng thì tướng điên 
đao ỉrền tiẽu. Đến câu cuốĩ “Bất ỉịch tảng, kỳ 
hoạch pháp thân” nghĩa ỉả' không trải qua vô số 
kiếp mà được pháp thân. Tặi sao vậy? Bới vi trong 
kinh nói người tu theo đại thừa tiệm th i r tự  sơ 
phát tâm trải qua thập tín, thập trụ, thập hạnh, 
thập hồi hướng và tứ gia hạnh là qua sổ kiếp thứ 
nhắt, gọi là tam thiền; Tử sỡ địa đến bát địa là vô 
số kiếp thứ hai. Từ bát địà đến qua Diệu Giậc 
(Phật) là vô số kiếp thứ ba. Ngirời tu đến sơ-địa 
mới thấy, đirợc phảp thẩn. Cho nên hàng sơ-địa 
Bồ Tát gọi là phá một phần vô minh thấy một 
phàn pháp thân, cũng gọi là phần giác. Ngài A- 
Nan không can trải qua số kiếp mà thằy được 
pháp- thân, nên nói “Bất lich tàng kỳ hoạch nháp 
thân . Như vậy là tu vượt bực, cho nên nói là. 
“đốn ngộ” thấy một cách nhanh chóng, không cần 
thư lơp, đây là lợi ích, khi nhận ra nơi m.ình cộ 
con người bất tử.



NGAY CON NGƯỜI SANH TỬ e ớ  
CON NGƯỞ1 BẤTTỬ

Lý thật là ngay con nguời sanh tử. đã có con 
nguời bất tủ. Bọn phàm phu chúng ta vì si mẽ nên 
chẳng thấy.Chir Phật, Bồ Tát vâ nhũng người 
đạt đạo đều. nhận thấy. Thiền sư Huệ Nam ờ 
Hoàng, Long nói: “Người người trọn nấm hạt 
châu lính xà, mối mỗi tự ôm hòn ngọc Linh San 
mà không tụ hồi quang phản chiếu. Nhớ châu 
quên chỗ nơi, đâu không nghe nóiề Khi ứn&ỉỗ tai 
đường như hang trống, tiếng lớn tiếng nhỏ dcu 
đằy đủ; khi ứng con mất như ngàn mặt trời, muôn 
tượng không thể trốn hình bỏng; nghĩ suy í heo 
hình sắc mà tim. dù Tổ Đạí Ma từ tày trúc sang.
cũng chịu thua”.

Hạt châu lính xà hay hòn ngọc Linh Sơn đều
chì củi sán có ch ần g  sa n h  ch ẳ n g  d iệt nơi  chúng ta. 
Ngay ỉVơi thán s~anírđỉẹfđa cổ cai khont 
Nó úng ra lỗ taí thì tiếng lợn tiếng nhỏ đẹu đủ. 
ứng ra con mắi thì muôn tượng không, thể trốn 
hình bóntĩ. Thế mà chúng ta quên nó, cứ chạy theo 
cái suy nghĩ cho iâ tâm minh. Bản chất cái nghĩ suy 
là nirơng tựa vớt hinh sắc âm thanh bên ngoài, là
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ttrớng1 sanh diệt. Nếư chúng ta. cứ bám chặp vào 
nổ, dử T a  Đạt Ma từ Tây Trúc sang^cũiìg' không 
làm sao chì cho chúng ta thấy tánh đirợc. Chúng 
ta' phải quay lại xcm nơi mình, sáãr cửa hẳng 
phón^quaĩTg ấy, từ đâu mà ra, khả <j^liúng ta sẽ 
nhận thấý hạt châu linh xà hay hòrrrtgọc Linh 
Sơn.

ThiềirSư Vĩệt-Nam ngài Thuận Chơn nói kệr 
Chơn tánh thường vô tánh: Chơn tánh thưởng 
không tánh Hà tằng hữu sanh diệt: Đ âurtửngcó 
sanh điột Thân thị sanh diệt pháp: Thân* là phốp- 
sanh diệt Pháp-tánh vị tằng diệt: Pháp tánh chưa 
từng diệt; Ở  đây nói pháp tánh tức lả pháp thân. 
Thân tứ đại là pháp sarrh diệt nên nói 
“Con người sanh tir~ pháp thân khậng ngoài thân 
tứ đại nằy mà có, nếu khéo ntìrận ra, khầc nào 
trong ngọn núi cháy, lượm được hòn lìgọc tươi 
nhuần.

NHẬP CON NGƯỜI BẤT TỦ.

Phầiì nầy, chúng tôi chỉ dân Kinlr qua lời đạy 
của đữc Phật cho quý vị thấy lối vào. Cũng trong 
ỈCiirh Lăng' Nghiêm sau lới kệ* tán Phật và thề' 
nguyện rồi, ngài A-Nran bạch Phật: Ví như kẻlang*

73



thang hiện được nhàt vua tặng cho một ngôi nhà 
đẹp vô cùng,, được nhà. đẹp rồi, không- biết cửa 
nào vô và ỉàm sao vô? Yêu cầu Phật chỉ cho cái 
cửa để vô nhà, sau đó Phật bảo 25 vị thánh, thay 
nhau trình sợ  ngộ của mình, để chọn, cái căn cơ 
thích hẹp Và: cái cửa tiến vào ngôi nhà nằyẽ Như 
vậý ngộ rồi là biết mình có hòn ngọc^báu hay biết 
mình có ngội nhà đẹp, nhu ng vào cửa chưa, được 
đ&ngồi nghi ngơi trong nhà, còn. phải nhập nữa. 
Vì vậy nên Kinh Pháp Hoa khai thị ngộ nhập. Ngộ 
là nhận ra, nhập là. tiến thẳng vào, chớ khôngphải 
ngộ rồi hài ỉòng nơi đó. Vào được trong mới thật 
là sống với cái “bất tử”. Thế nên người ngộ thì bớt 
đữợc tưởng điên đảo, song hoặc vi té chưa hết, 
vẫn còn tham vẫn còn sân. Chừng nào nhập được 
mới sạch hết cái hoặc vi tế, chúng ta  biết rõ người, 
ĩu muốn-nhập được tri kiến Phật hay con người 
bất tử thì công phu rất chín chắn, rất cẩn mật,

bằng cách nào? Tuy chúrig'tà chưa, nhặp, rihửríg 
thấy con đường về nhà vá Vái nhà củạ chúng ta ở 
chỗ nào, đi bao ỉâu tới để kliỏi lầm. Trong kinh 
Niết Bàn bàk kệ đơn giản nhất mà. cũng đầy đủ 
nhất là:
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C h ic h ạ n k  vô th ư ớ n g : C ác h ạ n h  vô th ư ở n g .
Thị sanh diệt pháp: Lù piìảp sanh íiiệr.
Sanh diệt diệt dĩ: Sanh diệt diệt rồi.
Tịcỉì diệt vi lạc; 77ộ7i diệt là vui.

Các hành ỉà hành nghiệp thuộc vô thirờng là 
pháp sanh diệt. VojT£ Urởng của mình có phải la 
hàntr nghiệp không? Một niện* dáy lên lài hành 
nghiệp. Hăntr nghiệp tế. Hành nghiệp ra  thân 
khẩii là hành-nghiệp thô. v r  vậy, còrr mộc niệm là 
cỏn hànỉĩ nghiệp. Nó thuộc về vô thường, vừa dấy 
niệm lêir là ẳắc tướng sanh diệt, sanh diệt là: vô 
thường nếu bám vào vô thường thi muon) đon 
không bao giò*’ nhậỊT đư ợ c  COIT người bất tirẵ 
Người bất tir  cái chân thường phải buông;tức ià 
tô ĩ nói rũ sạch các duyên vô thường rồí, rrcớr nhập 
được con người bất tif Cho nên nói sanh:diệt, rôi 
tịch diệt là vui,tức là cái mầm sanh diệt diệt hct, 
cái tịch didt hiẽn tiền kế-dỏ-lả-vtit:—

Giỏr đây, tôí sang một đoạn kinh Di Đ à  trong 
kính Phật nói: Nhirợc hữu thiện nam tử, thiện nử 
nhơn' chuyên trì danh hiệu, nhược nhấ t  nhật 
n h ư ạ c n h i  nhật, rvhưcỵc tam nhật... nhưạc thắr 
nhật^ nhắt tâm bất loạn, kỳ nhortvlâm: mạng chung.



thời, A Di Đà Phật dir chư thánh chúngr hiện tại 
kỳ tiền” Ngài nói nếu . có người thiện nam hay 
thiền nữ chuyên trì danh hiệu P hậ t A Di Đà, hoặc 
một ngày hoặc hai ngày cho đến bẩy ngày, nhất 
tâm bất loạn là gì? Loạn là duyên sanh tử, loạn ỉà 
động; còn niệm tức là còn dấ.y động, còn loạn là 
còn sanh-tửệ Nhất tâm  là. như  như bất động là 
nhập đượccon  người bất tử. Nhập được nhir vậỵ, 
kinh Niết Bàn gọi là “Sanh diệt diệt ròi, tịch diệt là 
vui”. Khi nhất tâm rồi thì sao? Thấy Phật Di Đà 
và thánh chúng rirớc mình vê cõi Cực Lạc. Người 
dứt được mầm sanh tử mới hiện tướng tịch, diệt* 
tịch diệt mớr là cái chơn thật, Phật A Di Đà dịch* 
nghĩa là Vô Lượng Thọ, tức là tuổi thọ, vộ.lượng- 
Tuổi thọ vôfltrợng là con người bất tử chúgL Cõi. 
Cực Lạc là vui tột, không còn sanh tử chang phải 
vui tột là gì?

__ Q-u-ý—v4-so-sáfth-iõnh Đa 1 Nlết-Bàn cỏ vè-tnru-
tirợng, nói cái sanh diệt hết rồi, cái tịch diệt là vui. 
Mình không biết cái tịch diệt ỉà vui như thế nào. 
Người nào hết mầm sanh diệt, đưcỵc tịch diệt roi sỏ 
thấy, kinh A Di Đà nói có vẻ phấn, khởi hơn, vi 
khéo dùng lối nhân cách' hóa và. cụ thổ hóa. NÓI 
rằng người niệm Phật, đ irạc nhất tam bâf



loạrp, khi sắp lâm chungscthấyĐ ức-Phật A Di Đ à 
đến tiếp đón. Tức là có một đức Phật như  con 
người đến đón mình.về cõi: Phật, là nhân cách hóa 
cõtCực Lạc là nơi an vui tột độ. Là cụ thể hóa, cái 
vui của người tu !ả thoát ly được sanh tử, nếu 
thoát ly đuqc  sanh tứ mới thật là vui. Chữ khổ 
trong tứ-đế là gì? tức là vôr thường, còn bị vô 
ỉhirờng chi phối là khổ, tứ  khổ khổ, vâipvâir... đều. 
y như trong lý vô! thường, vì vậy m uốn hét khổ 
phải hét mầm sanh tir, mầm sanh t á  diệt rồi, cái đố 
mới thật vui. Đây iả nhập con người bắt tir. Nhập 
được con người bất tir, chừng đó tha hò tụ  do tự  
tại. Nói theo kinh Di Đà thỉ đuợc nrớc về cõi Cực 
Lạc tha hò mà hướng đủ thú vui.

Dãndnỉngthir ba là kinh Lảng Nghiêm. Trong 
kinh Ba Tát Quán Thế Âm. kể* lại hạnh tu cỏ* 
Ngài cho đức Phật vả đặi chúng nghe, tôi dẫn một 
đoạn chánh vàn: “Sơ ư văn trung, nhâp lưu vong 
sơ, sở nhập kỳ tịch, động tịnh nhị tướng, liêu 
nhiên bất sanh, nhirihì tiệm tảng, ván sớ váiì tận. 
ỉận vãn bắt trụ, giác s ả  giác không, không giác cực 
viên, không sờ không d i ệ t ,  santr diệt dị diệt, tịch 
diệt hiện tiền, hổVnhiên siêu diệt. th&xuấMhégian 
thập phương viên minh, hoạch nhi thừ  thắng, nhất
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giả thương hợp thập phương.chư Phật; bổn điệu 
giác tâm, dư Phật Nhir ỈAi, đồng, nhất từ lực. nhị 
già, hạ h ạ p  thập pỉur<rngrnhut thiết lục đạo chúng 
sanh, dữ  chir thánh chúng đồng nhất bi ngưỡng".

Đoạn nằy ngài kể lại công hạnh tu hành cho đến 
tịch diệt “sơ u văn trung” ìà trong tánh nghe ban 
đau ‘‘nhập lưu văn sở” tưc là nhập được tánh nghe 
ròi quên hết n h ữ n g  tiếng động bên ngoài “sờ nhập 
kỳ tịch, động tịnh nhi tướng, liêu nhiên bất dạnh 
là cái sớ nhập đuợc sâu lặng rồi, thì hai tướng 
động tịnh không còn nữa. “Như thí tiệm tăng? tớỉ 
đó lần lần tiến lên. “Vãn sở văn tận” túc là cái hay 
nghe và cái bị nghe đều hét. Cái hay nghe và cái bị 
nghe hết rồi cũng không dùng ở đó tức là “tận  văn 
bất trụ” và phải tiến lên giác sơ giác không» cai 
năng giác và cái sở giác cũng phải hết nữạ. Năng 
giác sơ giác hết rồi thì “không giác cực vicn” cái 
k-hôiií^&iác tròn đầy. không sở cũng không chẹt. 
Giai đoạn đó diệt rồi, mới đến sanh diệt dị dịệt, 
tịclr diệt hiện tiên, khi tịch diệt hiện tiên, bong 
dưng siêu xuất cả thế gian và xuất thế gian rồi 
thấy mười phương đều iròn sáng, được hai thứ 
thù tháng. Cái thù thắng thứ  nhất !à trẽn h ợ p  VỚI 
mười phương:chư Phật, tâm diệu.giác sàn cỏ cùa
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mình hợp với tâm diệu giác của chư Phật mìhtrvà 
Phật đồng một lỏng tu. Hái là hợp với tắt cả 
chúng sanh trong lục đạo, đồng ,m ột lòng bi 
ngưỡng. Trên hợp với chư Phật nêníòng từ, dưới 
hợp với chúng sanh nên có lòng bi.

Ở  đây chúng ta thấy rõ, muốn đi đén cứu cánh, 
cũng phải sanh diệt hết ròi, tịch diệt hiệh tiền, 
khÔDg phải tới tịch diệt hiện tiền là hét. Chừng đó 
mới thấy siêu xuắt cả thế gian và xxiắt thé gian 
Được siêu xuất thế và xuất thế gian roi, mình mớị 
hợp với chư Phật và hợp với chúng sanh. Hợp với 
chư Phật có lòng từ  ban vui cho chủng sanh. Hợp 
với chúng sanh khởi lòng bi, nhổ hét gốc khổ cho 
họ Đó lả công hạnh của Bồ Tát Quan Thế Am.

Tôi đối chiếu sơ qua công hrạnh này vớt mười 
mục chăn trâu trong rrhà thiền. Thiền sư trước kia 
có pháthọa mười mục chăn trâu đé kẻ hậu tu thấy 
bước tiến tử thô đến tế của mình. Từ “Sở ir văn 
trung nhập ĩưu vong sở” vào đ ử ợ c tro n g  lẩnh 
nghe quên hết tiếng bên ngoài. Ví như eon trâu bị 
chăn điều phục nắm mũi lôi nó vè, nó quên cộ 
quên lúa mạ ờ ngoài, chì theo người chăn xoay trớ 
lại đến chỗ “động tinh nhi tướng liễu nhiêĩT bất 
sanh" chì con ưâu thuần thục, chú mục đồng ngồi
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đirới cội cây thổi sáo, trâu nằm ì trên  bãi cỏ, 
Ichông còn đi đứng phá phách gì nữa. Đến “văn sờ 
văn tận” là chì bức tranh không còn trâu chĩ còn 
thầng chăn. Đến “giác sớ giác không” thì thằng 
chăn mất luôn, năng giác sở giác đều không, rồi 
“không sở  không diệt” là tới chỗ còn một vòng 
tròn, là mất luôn năng không sd  không. Phái qua 
được vòng, tròn nằy “tịch diệt hiện tiền” là bức 
tranh thứ chín “lá rụng về cội, chim bay về tổ” tức 
là hợp với tâm diệu giác của chư Phật, dưới hợp 
với tất cả chúng sanh lòng bi ngưỡng, chỉ thiền sư 
buông thõng tay vào chợ. Tay xách con cá chép, 
tay ôm bầu rượu vào chợ, đem mình vào trong 
chúng sanh là bức họa thứ mười. Trong nhà thicn 
thường nói “ông chì vào Phật giới, chưa vào ma 
giới’*. Phật giới là chổ hợp với mười phương chư 
Phật. Ma giới là chỗ hợp với tất cả chúng sanh.

Thế nên người tu muốn đến nơi đến chốn là 
— phái trải qua nhữftg-gtai—đoạn tìhtr trên. Chó1 

không đơn giản. Vậy mà có một số ngirời nghe 
hiểu sơ sài, hài lòng tưởng mình đã hay, uống trà 
ngậm thcr, cho như vậy !à đúng. Đâv ỉà bệnh 
khôis^đi đến đâu hết, sanh tir vần còn nguyên 
hụổỊỊỊịg,ĩầnrgười chưa được gì hết!
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Cho nên đường tu không đơn giản, không phải 
bình dị nhu người ta tưởng mà phải hết sức nỗ 
ỉ ực, hết sức cố gắng, tận iực phấn đấu cho 4ến 
ngày viên mãn. Trong nhà thiền nói con
ngirời can đảm tột độ là “giết người mà không ngó 
lại” mới khả dĩ tiến đạo. Còn chủng ỉa mới rằy 
người khác buồn, thì đã nhìn iại rồi, xem mặt họ 
có buồn chăng. Chúng ta cái gì đã bỏ lại tiếc, đã 
qua thi ngó lại, không bao giờ dám dứt khoát, bới 
không dứt khoát nên không tiến được, phải gan 
dạ dứt khoát, mới khả dĩ tiến tới chỗ cuối cùng. 
Con đường trước mắt của minh hoa thơm cổ iạ 
dẫy đầy, song trèn con đường đi cũng gai chông 
không ít. Chúng ta không phải đi vào ngĩr bí, đi 
vào lối cùng, mà đang đi đén chỗ đẹp đẽ vô biên vô 
tận. Thật là “nguồn cùng núi tột” nghi không lối, 
hoa nẳ" liêu xanh riêng một thôn (Sơn cùng thủy 

•ậnnghi vô lộ, liỗu ám hoa minh biệt nhất thôn). Vt 
vậy khi biết Võ chỗ đi của minh, đến đó co những 
cái gì để chúng ta hăng hái tiến lên, trong khi lién 
đương nhiên phải có gai gốc, khó khăn không 
phải làm cho chúng ta chùn chân, mà đe cho 
chúng ta nồ lực, đế thấy khả năng của mình. Khi



nổ lục rồi, chúng ta sẽ thây kết quả tốt, nhưng nói 
nỗ lực ở đây không-phải bậm môi trợn mắt cả 
ngày nhir giận ai lắm vậy, nỗ lực ở đây là hảng 
tinh hằng giác, iúc nào cũng tỉnh, lúc nào cũng 
giác. Đirơc như vậy chúng ta mới rũ sạch duyên 
sanh tir, vàb được con người bát tử. Đó là chủ yếu 
tôi muốn nói chuyện với quý vị hôm nay.

P H Ả N  Q U A N  T Ụ  KY

Thửa xưa. khi Sư Tổ Trúc Lâm là ngài Điều 
Ngự Giác Hoàng được đệ từ lù ngùi Pháp Loa hỏi: 
“Thế nào là yếu chl thiền tông?” Ngài đáp: “ Phản 
tự  kỵ bổn phận sự". Đây là câu cốt tủy củaTihà 
thiền. Chúng, tôi sê -giải thích câu trên để quỷ vị 
thấy rõ cái gốc tinh thần, thiền tông cũng nlur tinh 
thần của người tu Phật. Tất cả chúng ta ai tu hành 
cùng mong muốn giác ngộ và thành Phật.khôngai 
nghĩ rằnu chúnu ta tu đổ đời sau sinh ra được 
phước thọ hưởng giàu sang sung sướng, vì tu là 
cốt để giác ngộ giải thoát sanh tủ . Muốn biết như 
vậy điều căn bản là phải “ Phản quang tự kỷ" tức ỉà 
phải xoay lại xem xét chính mình, xem xét bằng 
cách nào? Chúng tôi sẽ tuần tir giải thích từ cạn 
đến sâu cho quý vị nhận rõ.
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Thường các tu sĩ cũng như cư sĩ tại gia mắc phải 
bệnh nhìn ra ngoài. Thấy nguời nhiều hơn thấy 
mình, người tốt xáu hav dcr chúng ta đều thấy. 
Còn chúng ta tốt xấu hav dở thỉ ít khi tự thấy. Do 
vậy chúnc ta hay phê phán ngirời nằy, người kia 
rồi sanh ra bao nhiêu chuyện phiền toái, buọn 
giận, thương ghét... đó !à điều cạn cợt nông nối. 
Đến cái ỉỗi thứ hai của đa số người tu là chì hướng 
ra ngoài để cầu mong sự giúp đỡ của Phật, Bò Tát, 
hay chư Thiẽn Thần hộ pháp, mà ít khi xoay lại 
nhìn thẳng nơi mình. Cho nên lâu ngày thành thói 
quen chì trông cậy bên ngoài mà không tự giác tự 
tỉnh.

Đến cái lầm thứ ba, có những người tu mà 
không nhận định được ỷ nchĩa kinh điển. Tuy đọc 
kinh điển mà chúng ta một bề hiểu theo nghĩa 
bóng bầy bảng hình ảnh Phật, Bò Tát bên ngoài. 
Chúng ta, không ngờ những ỷ nghĩa đỏ tượng 
trưng ngay bấn thân va ngay íâm thếcủa chứng. taẽ 
Vì vậy. chúng ta hiểu iằm ý nghĩa ỉhâm trằm của 
kinh điển đại thửa nên sanh ra nhựng trường họp 
thần thoại huyền bi.

Vì ba cái lằm nêu trẽn, chúng tôi sẽ giảng thứ  tự 
việc chủ yếu xoay lại xem xét chính mình như thé
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nào.
Về phần xoay lại nTĩnh, đừng nhìn nơi kè khác 

lả căn bản của ngirài sơ tu lập, chúng tôi kể lại câu 
chuyện sau đây: Ngài Thần Hội khi còn là một chú 
Sa Di mới 14 tuổi, đén với Lục Tổ, Lục Tổ hỏi 
‘Thiện tri thức tử phương xa đến vậy biết có chủ 
chăng”? Ngài Thằn Hội trả lời ‘Vô trụ là chủ” Tổ 
quở “Ổng là Sa Di đâu nêri nói như vậy”. Ngài 
Thằn Hội liền hỏi lại Tổ: “ Hòa Thượng có tháy 
hay không thấy”'1 Lục Tổ cầm gậy đập cho ba gậy 
rồi hỏi lại: “Ta đánh ông đau hay không đau?” 
Ngài Thần Hội nói: “Cũng đau cũng không đau”. 
Lục Tổ nói: Ta thấy cũng không thấy, và Tổ 
nói thêm: n&u ta đánh ông mà ông  đau thì 
cũng‘như kẻ thé gian, sanh tâm sân hận; néu ông 
không đau thì ông đồng với cây cỏ vô tri vô giác, 
đó là chỗ ông chira thấy chưa biết đạo mà có tâm 

-ngạcuigiiễÌLhôngjquý kinh_hẬcj.hiện tri Lhức, đấL 
với ta hỏi thấy cũng không thấy. Ngài Thằn Hội 
liền thưa: Thế nào là Hòa Thượng thấy cũng 
không thấy. Tổ đáp: Ta thấy là tự thấy tâm mình, 
thấy được lổi của mình, còn không thấy là không 
thấy lỗi của kẻ khác.
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Qua câu chuyện trên chúng ta thấy chính Lục 
Tổ khi dạy đệ tử buổi ban đầu, Ngài bảo phải 
thấy, phải không thấy. Thấy là thắy những hành vi 
xáu xa của mình những điều nào sơ sót không 
hay chúng ta phải thấy cho thật rõ đễ sửa đổi lại, 
đó mới gọi ỉà tu. Không thắy là thấy lỗi ỉằm của kẻ 
khác. Hiện nay người tu trái lại, không thấy lỗi 
lầm của mình mà thấy rõ lỗi lằm của huynh đệ 
khác nên mắc phải hai điều lỗi. Điều thứ nhứt khi 
thấy lỗi người thì chúng ta sanh tầm khinh miẹt. 
Điều thứ hai vì thấy lỗi người và biết người dở 
hơn mình, nên chúng ta sanh tâm ngã mạn, tự cao. 
Như vậy;hai bệnh lớn của người tu: khinh người 
và tự cao. Gốc là do thấy lỗi người mà không thấy 
ỉoi mình Nếu chúng ta tu mà một bề khinh người 
và ngã mạn thì tu đén bao giờ thành Phật? Đó là 
cái loi lớn nhắt trong nhà đạo. Cho nên Tổ đã 
dạy điều hay nhất cho người mới tu tập “tháy lỗi 
TĩĩÌTĩh màrđtrng th ấ y-4ôị-ívgười'\  N&U-Chủng_tạ irng 
đụng được lời dạy nầy thì hằng ngày biết chinh lại 
những hành vi, tác động và tâm niệm của chính 
chúng ta, tác động và tâm niệm dờ của chính 
chúng ta. Nếu không chúng ta sẽ khó mà tiến bộ. 
Ngươi biết tiến bộ là người thắy được mìrvh, nếu
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không thấy thì nhùng điều dở  không, bao giòrdứt 
hết được. Đó là điều căn bản cho người tu tại gia 
cũng như xuất gia. Chính I .ực Tổ trorig một bài kệ 
cững nói: “ Nếu thấy lỗi người thi lỗi mình đã đến 
dưới chân rồi". Tại sao vậy? Bởi thấy lỗi chúng ta 
sinh bực tức và khinh mạn ncn thành có lỗi.

Nhir vậy sẽ có một ít ngirời hoang mang, vì 
rrhững người có trách nhiệm lãnh dạy đàn em mà 
không có quyền thấy lỗi người thì làm sao sửa dạy 
chúng được. Vô tinh những người có trách nhiệm 
trờ  thành tiêu cực và ích kỷ ch! lo cho mình, còn 
người hay dở cũng mặc. Nhưng quý vị nên hiểu 
rõ, thấy lỗi mình không thấy lỗi người !à thuốc trị 
bệnh chớ không phải ỉà chơn lý muôn đời. Với 
người đang tu không có trách nhiệm, mình phải 
thấy mình, đừng tháy người, sự tu hành mới 
không bị chướng ngại. Còn đối với người lãnh 

__irách nhiệmJọ:LLiia phải xây-dựng \'à giúp-.đữ- k-ẻ- 
khác, thi phải có tâm hòn rộng rãi hơn. Phải chấp 
nhậỊT cái dở của minh để lợi cho người. Như vậy 
người có trách nhiệm phải chịu khó nhìn xét nhác 
nhở đàn em-vì tình thương, chớ không phải vì sự 
thù hiềm, ghét bỏ, có ý quở phạt hay làm khó dề. 
đố là gốc của sự tu hành.



R*
N órtỏm -ỉạk tắ t  cả chúng ta đều. phải nhìn lại 

mình mới có thể.tiến tu.dễ dàng, vì thấy lôi người 
sè sinh ra: nhiều? việc thị phi. Nếu cứ rtói cái í 
phải cái quấy của người thì cả ngày sống với thị 
phi. Thấy sai sót của người mà không thấy lổi lầm 
của mình, sẽ bị thiệt thòi trong sự tu hành và trong 
cuộc sống. Chì nhìn lại mình, khỏng quan tâm  viộc 
hay dở  của người, mới nhìn Ijua thay iả.uêu cực, 
nhưng, sit. thitc đó là. cản ban tot lanh cho chinh 
mình. K-hông thấy lỗl người để dẹp bỏ chuyện thị 
phi thật khó khăn chứ không phải dể. Thé nên 
người xira đã nói:

Điểm thiếc hóa thành kim ngọc dị 
Khuyến nhon  trừ khước thị phi nan.

dịch nghía

Chỉ sắt biến thành vàng ngọc dễ 
Khó khuyên người dẹp bỗ thị phi.

(khuyên ngtrời dẹp bd  tlĩỊ phi còn lchó Hơn thuật
chĩ sắt thành vàng ngọc).

Hay nói thị phi,hay bàn phải quấy việc người là 
bệnh n ặ n g  c ủ a  chúng, sanh nhất là bên phái nữ,r 
mắc phải bệnh ấy thi không lợi cho bản thân minh



và cho nhiều ngirtVi khác. Cho nèn LụcTổ đẫ dạy 
cản bản tu hành nằy cho một ông: Sa Di mới đén 
lần đầu, Tổ thấy ià người tương lai có thế làm lợi 
ích chúng sanh.

Đén phần khổ hơn tức là vượt lên trên một chút 
nữa, nên thấy lại chính mình bảng cách “Phản 
quang tự kỷ". Chúng ta tu là phải xoay vô mình: 
chớ không nên xoay ra ngoài. Vì sao xoay lại 
mình? Vì nghĩa tu ơ đây là tirminh phải dẹp bỏ tất 
cả những điên đảo vọng tưởng của muôn ngàn 
đời. Các điẽn đảo vọng tưđng ấy chúng ta đs lầm 
mẽ nuôi duởng chúng trớ thành khỏ trữ khỏ dẹp. 
Nếu chúng, ta lơi lỏng, không chịu ngó lại, nhìn 
thẳng vào các điên đảo vọng tưởng thì sẽ có khả 
năng lôi cuốn chúng ta đi mãi trong vòng sanh tử. 
Cho nên chúng ta tu hành ỉà phải xoay lại nhìn 
thẳng vào các vọng tưởng, trông chđng từng phút

- u'rng_giây khôngLgián đoạcL_yLvậy tmngjihà thiền, 
dùng hình ảnh chăn trâu ỉà một hình ảnh rất thiết 
yếu. Chú chăn trâu muốn cho trâu không phả 
phách lúa mạ cây cối của nguời chú ấy phải ỉàm 
sao? Tay cằm roi tay nấm vàm, chú giữ không cho 
con trâu cửa mình chạy vầo lúa mạ cửa người, khi 
nào con trấu thuần thục chùng ấy người chẵn trân



mói thảnh thorh.
Cũng như-vậy chúng.ta hiện giờ nghe kinh Phật 

hay lời chư Tổ dạy: Tu hành là, phải chinh phục 
nơi tâm mình, và phải dẹp bỏ vọng tưởng. Nhưng 
từ trước đến g iờ  chúng ta  đă nhận iằm vọng 
tường ỉà tâm mình. Bởi sự nhận làm ấy nên các 
vọng tưởng dẫn mình chạy ngttọrc chạy xuôi 
không biết bao nhiêu đổri, bao nhiêu kiếp. Bây già 
muốn lo trừ chúng » lả việc rắt khỏ khảm  Cho 
nên ta phải đem hết tinh thằn trí năo và k.hả 
năng đ i  hàng, phục chúng. Bao nhiêu kinh điển 
Phật dạy đều nhắnr vào điểm này: Hàng phục tâm 
vọng tướng. Tâm vọng tường là ý nghiệp, động,ccr 
dẫn đất chúng ta.đi trong luân hồi sanh tử. Bải tạo 
nghiệp nên chúng ta?trôi iãn trong vòng sanh từ, 
ngày nào  dứ t được nghiệp, thi vòng, sanh tử cũng 
theo đó mả dừng. Cũng^như chiếc xc mà nhiên liệu 
xáng hết thì máy có chạy được hay không? Nhưng 
nghiệp tI*r iiân mà CÓ2 X ghiệp là từ thân khẩu ý mả 
tạo nên: Thán nghiệp, khẩu nghiệp vã ý nghiệp. 
Trong ba nghiệp nằy ý là chủ động. Bời ý nghĩ ncn 
miệng mới nói, thân mới làm. Nếu ý không nghĩ, 
miệng, không nói th i  thân cũng không làm. Muốn 
dừng nghiệp thì chúng, ta phải dừng ngay cáũgốc
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của nó tức là phải dửng nơi ý muốn. Chúng ta 
không thể nhìn ra ngoài trời đất cảnh vật, hay 
người qua kẻ lại đtrcỵc. Muốn dừng V, chúng ta 
phủi háng phút, hảng giây nhìn lại tâm mình, xem 
xct tâm niệm của mình. Một niệm vừa dấy lên 
chúng tu đều biết và đều làm chủ đirợc. Như vây ỷ 
nghiệp mới dừng, nếu chúng ta bỏ lơ ngó long thì 
ỷ nghiệp không bao giờ dừng được. Như vậy phản 
quang ỉà nhìn lại từng tâm niệm của chính mình 
để biết cái nào hay cái nào dở  và cằn nhứt là 
“buông" hết. Đưa tẩt cả tâm niệm vào đất “vô 
sanh” , một tâm niệmT\*ới sinh khởi thì ỉiền “độ” 
cho nó đến chỗ vô sanh. Như tr.ong kinh Kim 
Cang đà nói “Tất câ tâm niệm nỡi mình đấy ỉcn 
mình liền đưa chúng vào vô dư Niết Bàn”- Một 
chúng sanh vừa dấy !ên, vừa hiện ra, đều độ nó 
vào vô dư Niết Bàn là chỗ không còn hình tirớne 
không còn thân, sấc,không còn sinh diệt. Đó là 
ỹếư điềm đề-chúng ta cíĩần giír tâm niệm của mình.

Người hẳng chăn giữ tâm niệm như vậy thi đâu 
cỏ thì giờ rảnh rỗi mà nhìn cái hay cái dở của 
ngirời. Nếu chì nhớ cái hay cái dở  của ngirời 
chúng ta đâu còn thì giờ để chăn giữ tâm niệm của 
minh. Đó là chỏ thiết ycu của sự tu hành cho nên
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mứi thảnh thơK
Cũng như vậy chúng ta hiện giờ nghe kinh Phật 

hay lời chư Tổ dạy: Tu hành là, phải chinỉĩ phục 
nơi tâm minh, và phải dẹp bỏ vọng tưởng. Nhưng 
tử trước đến g iờ  chúng ta  đà nhận lầm vọng 
tướng lả tâm mình. Bởi sự nhận làm ắy nên các 
vọng tưởng dẫn mình chạy ngược chạy xuôi 
không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Bây giờ 
muốn lo trừ chúng » lả việc rắt khỏ khản. Cho 
nên ta phải đem hết tinh thằn trí não và khả 
năng để hàng, phục chúng. Bao nhiêu kinh điển 
Phật dạy đều nhắiĩĩ vào điểm này: Hàng phục tâm 
vọng tưởng. Tâm vọng tường là ý nghiệp, độngtcơ 
dẫn đắt chúng tađi trong luân hòi sanh tử. Bài tạo 
nghiệp nên chúng tít trôi lãn trong vòng sanh tử, 
ngày nào  dứ t được nghiệp, thì vòng, sanh tử cũng 
theo đó mà dừng. Cũng^nhir chiếc xc mà nhiên liệu 
xáng hết thì máy có chạy được hay không? Nhưng 
nghiệp ú t  đáu mả CÓ2 N ghiệp là tù thân khẩu ý mà 
tạo nên: Thâa nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. 
Trong ba nghiệp nằy ý là chủ động. Bới ý nghĩ nên 
miện& mới nói, thân mới làm. Nếu ý không nghĩ, 
miệng, không nói th i thân cũng không lảm. Muốn 
dừng nghiệp thì chúng, ta phải dứng ngay cải.gốc
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cùa nó tức là phải dửng nơi ý muốn. Chúng ta 
không thể nhìn ra ngoài trời đất cảnh vật hay 
người qua kẻ lại đirạc. Muốn dùng V, chúng ía 
phải hàng phiu, hầng giây nhìn lại tâm mình, xem 
xct tâm niệm của mình. Một niệm vửa dấy lên 
chúng ta đều biết và đều làm chủ đirơc. Như vây ỷ 
nghiệp mới dừng, nếu chúng ta bỏ lơ ngó ỉằng thì 
ý nghiệp không bao giờ dừng được. Như vậy phản 
quang ià nhìn lại từng tâm niệm của chính mình 
đề biết cái nào hay cái nào dở  và cần nhứt !à 
“buông’' hết. Đưa tẩt cả tâm niệm vào đất “vô 
sanh”, một tàm niệmKYuỳi sinh khởi thì liền “độ” 
cho nó đến chỗ vô sanh. Nhir tr.ong kinh Kim 
Cang đã nói "Tất cả tâm niệm nỡi minh đấy !cn, 
minh liền đira chúng vào vô dư  Niết Bàn”- Một 
chúng sanh vừa đấy lên, vùa hiện ra, đều độ nó 
vào vô dir Niết Bàn là chỗ không còn hình tuớnc 
không còn thân, sắc,không còn sinh diệt. Đó là 
ỹeũ đíem đề-chủng ta c M n g iữ  tâm niệm của inĩnhT 

Người hằng chăn giữ tâm niệm như vậy thì đâu 
có thì giờ rảnh rỗi mà nhìn cái hay cái dở  của 
ngirài. Nếu chì nhớ cậi hay cái dở  của người, 
chúng ta đâu còn thì giờ để chăn giữ tâm niệm của 
mình. Đó là chỏ thiết ycu của sự tu hành cho nên
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chúng ta phải một bề nhìn !ại từng tâm niệm sinh 
diệt của chính mình, thì khá dĩ chúng ta mới dừng 
được nghiệp. Nhơn dừng đircrc nghiệp chúng ta 
mới thoát đirợc vòng sinh tử ỉuân hồi.

Đức Phật là đắng giác ngộ hoàn toàn, thấy 
đirợc tâm bệnh của chúng sanh, nên Ngài mới dạy 
chúng ta nhiều phirơng tiện dừng nghiệp nưi ý.

Nhirng phương tiện để dừne ỷ nghiệp như thế 
nào? Trước nhắt ià pháp môn niệm Phật. Chúng 
ta niệm Phật để làm gì? Niệm danh hiệu Đức Phật 
A Di Đà, để được chấm điểm phải không? Niệm 
nhiều câu thì Ngài cho nhiều điểm vả được rước 
về cõi Phật phải chăng? Hay ià chính dùng câu 
niệm Phật đề  đấp chết ý nghiệp của chúng ta, vi ý 
nghiệp không hình tướng, iại rong đuổi đông tây. 
Chúng ta không kiêm nắm nó được, ncn chúng ta 
dùng câu niệm Phật làm cái chày sát đập chết ý 
nghiệp, Chúng tôi nói rông vè pháp môn_jỊÌệm 
Phật thì phải niệm cách nào đc dùng ý nghiệp 
được de dàng? Niệm to hay niệm thầm, niệm tử 
một tới mười rồi bỏ? Chúng tôi không chủ trương 
niệm to hay niệm thầm hay niệm mười rồi bỏ, mà 
chúng tói chì muốn quỷ vị niệm một cách có hiệu 
nghiệm nhứt ỉà niệm Phật bằng cách miệng niệm



lõ tai nghe. Một chữ một lời đều nghe rỗ. Dù niệm 
thằm cũng nghe, niệm to cũng nghe; niệm to khi 
nào tâm loạn nhiều, còn niệm thầm khi nàơ tâm 
yên tĩnh, chính lai nghe là chủ ỷ vào tâm niệm của 
mình; chú tâm vào câu niệm Phật tự nhiên các 
niệm khác đều dừng ngay. Các niệm khácdừngđó 
là. ỷ nghiệp dửng, vì vậy lắng, tai ngher là cha yếu 
của định tâm, nhờ miệng niệm lỗ tai lắng nghe rõ 
nên'tâm dê định. Tâm dê định là ý nghiệp dừng; ý 
nghiệp dừngthì thân nghiệp, khẩu, nghiệp theo đó 
dửng.

Có khi đức Phật C ịy chúng ta 'phải dửng 
phương pháp, trì chú ,đỉ'dừng ỷ nghiệp, nhưng 
chúng ta phải trì chú nhu thé-nàoTNhtr nay quý vị 
đọc chú vãng sanh. Đọc được bao nhiêu biến chú 
được Phật rước? Néu thật sự tụng ứưqrc một 
muôn biến được Phật rước, thì chắc trong: thế 
gian nầy ai cũng lảm được. Chì cần b ả  ra thời gian 
dài ỉẳm là một năm. Nhưng tụng xong mọrĩmiổn 
biến chắc có Phật rước hay chưa? Đó là một điều 
cằn phải xét lại cho (tèit chứng ta phải hiểittrì chú 
cũng như niệm Phậỉ là dùng  phương tiện đạp chết 
ỷ nghiệp. Chúng ta, trì chứ.là đặt lòng tin vàơcâu 
thần chú. rnàcảiL thần chú đổrchúng ta kiiông hiểu
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n
nghĩa. Ví dụi như đọc “A'nhMa,Ni Bát Di Hồng” 
mà không biétcâttnầy ý nghĩarlàgì. Vì vào thằn 
chú nếu chúng: ta đọc rỗ từng câu tửng câu, ngoài 
ra không;nhớ gì khác, vì không nhớ gi khác nên 
ỉâu ngày ý nghiệp cũng lặng theo, ý nghiệp dửng 
iại thì hai nghiệp thân khắu kia.cũng hét. Động cơ 
tạo nghiệp không còn lấy đ&u mà có-sanh td~ Cho 
nên nói: Trì chú. được gjải thoát^ * hét sa n h  (ử  

hay đlrợc Phật rước là như vậy.
Đến vấn đề. tu thiền. Nguời tu thiền sơ cơ 

thường tu thea “Lục diệu pháp môn” mà đầu tiên 
là dùng sỡ* tức quán. Tức là đém hơi thd, người 
tu pháp môn nầy khi ngồi thiền hít vào^cũn&thđ 
tz. đém một, hít vào cung thở ra đém hai, cho đén 
mười thi bỏ vàỉ đém? một trở lại. Khi đém lỉhir 
vậy, chúng ta theo dõi hơi thở vô tới đâu r&tòrỉ 
đâu và nhớ từng số một,, số hai đén nutỜK không 
có quên lẫnlộrvnhiryậỵ để làm gi? Bởi chăm chì 
nhớ hơi thớ vô ra tới đâu, đều biét và. lắngnghe 
từng số một tới số mười nên tâm mìnhkhông chạy 
đông tây, ý mình không nghĩ gì khác, tức là định 
tâm, tức là ý nghiệp dừngjại.

Trong ha pháp môn niệm Phật, trì ch li và. đém 
hơi thơ; quý vị thấy pháp~môi» nào linh hơrecẪ.,



Có nhiều người nghĩ rằrrg câu niệĩĩt Phật linh hcm; 
đếiĩt hơi thớ  từ  một đến m ười không nghĩa4ý gì, 
còn niệm danh hiệu Phật mới là cao thượng. 
Nhiều người khác lại nói trì chú có thằn ủng hộ, 
trì chd mới mau trừ  đư ợc  nghiệp, còn ngồi đém 
hơi thớ từ  một đén mười không có ai ủng hộ hét, 
những người nói như vậy có thật hiểu đức Phật 
hay không. Phật dạy cứu kinh không có hai,ch’i vì 
phương tiện nên có sai khác, cứu kiỸih đạo Phật là 
giải thoát, muốn giải Ihoát phải dừng nghiệp cho 
nẽiMiói: Tọa thiền phải <tén chỗ chánh định; niệm 
Phật trì chú phải nhắt tâm, có n h ắ t tâm  mới linh 
thièngi hiệu nghiệiĩĩ. Kiềm đi&n lại>chúng ta thấy 
lời Phật dạy không cổ sai khác, đều đ i  đém chỗ 
nhất tâm và chánh định. N hắt tâm  tức là chánh 
định, nghĩa là không* còn khởi một niệm nào, 
không còn khởi một ỷ nghĩ lăng xăng nào. Tỏm lại 
tắt cả phương tiện Phật dùng  để dừng nghiệp đều 
nhắm* thằng vào nơi mình, vào việc định tẩm của
chỉnh mìnhể

Rất tiếc sau nầy c á  một số vì muốn giản dí hóa 
pháp môn niệm Phật^rnuốit chco nhưng người gia 
c ỉ  được d è  dàng*nên dạy niệm P h ậ t và lằn chuỗi. 
Đêm nàơ lằn* được m ư ờ i chuỗi là. tốt lắm, Đêm



sau ráng lên, lần cho đ ư ợ c  hai muơi chuỗi-là. tốt, 
như vậy chì nh(T số chuỗi lần dược bao nhieu* mà 
không nhớ chủ ý của việc niệm Phật là mỗi niệm 
mỗi niệm phải lắng nghe cho rõ đ6 nhắl tâm. Vi 
không hicu chủ ý nằy nên quý bà tay lằn chuỗi mà 
mắt ngó trời mây, ý thì nghĩ chuyện nám trên nảm 
dưới miệng tuy niệm Phật mà tâm không định. Cứ 
lằn cho hết chuỗi thôi, lâu ngày thành thói quen, 
niệm Phật như vậy bao giờ dửng,hét nghiệp được, 
chúng ta cứ dễ dàng nắm vào số lượng mà quên 
chính căn bản của sự tu. Nếu biết căn bân của sự 
tu thì niệm Phật bao nhiêu cũng tốt, một chuỗi 
cũng tốt, cần nhất là sự chú ý lắng nghe cho rõ 
lừng niệm một thi tâm mới. tĩnh. Nếu không như 
vậy dù  có niệm cả. trăm chuỗi, cũng, thành niệm 
cho có chừng, gọi là niệm trả lễ cho Phật, lâu ngày 
thành bệnh là như vậy. Pháp tu không có sai, sai 
chăng, là tại người dễ ngirgLxem thirờngphá R.tụ.

Trì chủ cũng vậy, không phải chúng ta đọc 
nhiều thần chú là linh nghiệm. Mà cốt làm sao. 
cho tâm mình an trụ. Trong cáu chú mà lắng nghe 
cho rõ ràng từng câu từng chữ đề dê định tâm. nên 
nói trì chú linh nghiệm, là như vậy. Néu trì chú đ£ 
linh nghiệm rồi hòa câu chú. trong.nước lạnh cho



ngưdi uống hết bệnh. Trì chú như vậy để cứu 
chúng sanh hay để rồi lạc vào đường tà vì trông 
vào sự linh thiêng. Bởi trông vào sự linh thicng 
của câu thằn chú để trị bệnh như hòa chữ “án” vào 
ly nước cho người bệnh uống. Nếu bệnh được hết 
mình tu có linh nghiệm, trị được một người, hai 
người rồi rất nhiều người. Chuyên lo trị bệnh, 
quên hết việc tu hành, mình tu  không được mà 
huynh đệ tu cũng không đ ư ợ c : đó là cái bệnh.Đâu 
biét rằng trì chú mà nghiêng về linh thiêng là lầm 
lẫn? néu biết rõ trì chú đé định tâm, đó là chánh 
đạo, đó là đúng tinh thằn Phật dạy.

Hiểu rõ chủ đích của sự trì chú niệm Phật và 
toa thiền, (rèm hơi thở là an trụ tâm, thì cả ba 
pháp môn đều là một nhà, là một nhà thì' đâu còn 
sự chê bai chì trích lẫn nhau. Phật dạy nhiều 
phương tiện ià tùy theo căn cơ, sở thích của mỗi 

_người nhưng đêu đi đến cứu cánh là định tâm, rồi 
dứt nghiệp,vào giải thoát sanh tử.

Ba phương pháp: Niệm Phật thì lắng tai nghe rõ 
từng niệm một, trì chú thì lắng tai nghe tửng câu, 
và đém hơi thở ra vào không lằm lẫn là những 
phương tiện để dửng ý nghiệp, những phương tiện 
nầy thuộc về hình tướng.
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Đ ỉn  đây chúng, tôi đề cập đín  cái k h ôn g, h ỉn h
tướng, bầng cácỈỊ khuyên quý vị: Mỗi một niặiạ 
dấy lên nhìn thẳng vào nó biét nó ỉả.giả dổi, không, 
theo nỏ thì nó ỉặng xuống, niệm khác dấy ỉên, 
cũng nhìn thẳng biết nó giả dối thì nó ỉặng xuống. 
Như vậy pháp tu nầy có khác ba phảp môn vửa kể 
trên hay không? Không khác mà khác, cứu kinh 
không khác mà cách hành tri có khác, một niệm 
dấy lên, théo nó thì bị nó dẫn chạy. Biét nỏ giả dối, 
không theo thì nó dừng lại. Niệm dừng tức ỉà 
ỉặng, mả ỉặng tức là định. Bao giờ chúng ta không 
chạy theo niệm nữa đổ là chánh định, chánh đinh 
này đồng với nhất tâm của niệm Phật và tri chó 
cũiig đồng với chánh định của phép đ ém hơi th d  
Iihưngvtu nầy khác với ba pháp môn kia ở  cách 
hành tri. Ba pháp môn kia đùng phương tiện để 
dừng ý nghiệp, cũng ví như chúng ta đi qua cằu 
nia vịn vào tay gượngj mượn một cảu thằn chủ, 
một danh hiệu Phật hoặc đếm hơi thơ đè dẹp ỷ, 
cũng như đi qua cằu yếu chúng ta phải nương 
gượng, để khỏi nghiêng ngã. Còn với phép tu 
thiền nằy là “biết vọng không theo, biét bản chắt 
vọng niệm không thật, nhìn thẳng vào nó và 
khóng theo nó. Cũng ví như đi qua cầu không tay
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gượng. Trong pháp tu này không có phương tiện, 
chì dùng trí mà nhìn thẳng, hành trì có khố buổi 
ban đầu, nhưng sau quen dằn thành dc. Chân 
mình cứng cát hơn, và mình trở  nên dạn dĩ hơn.

Niệm Phật đến nhất tâm, cũng phải niệm cho 
đến chỗ vô niệm, trì chú cũng vậy. Đ.ếm hơi thở 
cũng vậy trong “lục diệu pháp môn” phàn đàu ỉà 
đ ắm hợi thở, đến cuối cùng ià tịnhỂ Tịnh là không 
còn niệm nào, không còn nhớ hơi thở, không còn 
nhớ số, như vậy có phương tiện rồi cũng phải bỏ 
phương tiện. Không phải dùng phương tiện mãi 
rồi được cứu kính, muốn được cứu kính từ 
phương tiện chúng ta lần lằn phải bỏ phương tiện. 
Còn trong pháp tu biết vọng chúng tôi không dùng 
phương tiện đề cứu cánh, ncn khỏi phải bỏ 
phương tiện. Hiểu như vậy rồi chúng ta mới thấy 
các lối tu tuy khác, nhưng chỗ cứu cánh không 
hạùJchông_hai là không còn ỷ nghiêp. dáy lên đỆ 
tạo nghiệp. Không tạo nghiệp thì sanh tứ đâu còn 
nên gọi là thoát ly sanh tử,nếu không tu như vậy 
thì không còn con đường nào dứ t sanh tir được 
nừa.

10*



Chúng, ta dù tu. thiền, niệm Phật, trì chúL hay 
tụng kinh, ỉà đều nhắm thẳng về mình xoay ỉại 
nhìn cái ý nghiệp của chính minh là chủ yếu của sự 
tu chó- không nhìn ra ngoải để được ban ân xuổng 
phước. Nhìn iại mình để dè dửng cái động c a  tạo 
nghiệp, gọi là phản quang tự kỷ. Đ ược như vậy 
chúng ta khả dĩ mới tiến được, chúng ta mới thấy 
cái lợi ích thiét thực của sự tu hành và chúng ỉa 
mái nhận thấy những kết quả không nghi ngờ 
được nữãậ Ngược lại nếu còn nặng phần bên ngoài 
thì chúng ta sẽ bị những lầm ỉẫn của lố ỉ |u  hành 
chính mình.

Khi xem kinh nhất ỉà kinh điển đại thừa các Tổ 
cũng thường dạy phải xoay lại chỉnh mình, như 
lời Tổ Bá Trượng dạy rằng: Người xem kinh khán 
giáo mỗi mỗi đều phải xoay lại mình. C h á  không 
nên nhìn ra ngoài, íại sao vậy. Bời vì xem kinh 
khán giáo mà đi ra ngoài, là chúng ta đã lầm lẫn về 
lỹ~Ianh~ mà'ỉằmể lẫii về lý íciiilr, thì chúng ta tànrsai 
lệch ý của Phật.

Có một phật tử hỏi chúng tôi rằng người xưa 
nói:“Y kinh giải nghĩa tam thé Phật oan, ly kinh 
nhất tự tức đồng ma thuyết*. Tại sao y kinh giải
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nghĩa mà oan ba đ<Hchư Phật? Tại sao lìa kinh 
một chữ tiíc đồng ma nói? Đây chúng tôi sẽ giải 
thích cho qũý vị thấy rỗ ý nghĩa của kinh điển đại 
ĩhừaỆ

Kỉnh là lời của Phật, trong lời của Phật có khi 
Ngài nói trắng ra, có khi Ngài nói ẩn dụ, tức là 
dùng lời nói thẳng thi chúng ta dễ nhận dễ thấy, 
néu Ngài dùng lời nói ẩn dưới hình thức thí dụ thì 
ta cò thể nhận ra, như vậy những chỗ Phật dạy ở 
trong ẩn dụ, nếu chúng ta giải trấng như những lời 
thường, đổ lả y kinh giải nghĩa, tam thé Phật oan. 
Thí dụ: Như trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ 
Môn ià phim  quý vị thường tụng nhất. Trong 
phẩm Phổ Môn có đoạn sau đây nổi rằng: Nếu có 
ngừợi cầu con trai niệm danh hiệu Quán Thế Ẵm 
BỒ Tát, sanh được con trai. Người muốn cằu sinh 
con gái, niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát sinh 
được con gái. Cho đến người niệm danh hiệu 
Quán Thế Âm Bồ Tát thì vào liỉa không bị cháy, 
xuống nước khỗng bị chìm.

Như quý vị tu hành dạy các phật tử cũng dạy 
ntwr vậy, cỏ phải không? Thấy kinh Phật nói 
d ióng  ta cũng nói theo như vậy. Giả sử có người
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hỏi: Thưa quý cô tụng kinh như vậy mà cô tin 
kinh hay không? Quý cô sẽ trả lời ra làm sao? Nếu 
tụng kinh không tin thì tụng kinh ỉàm chi? Nếu 
bảo rằng: Tin, thỉ xin mời quý cô niệm danh hiệu 
Quan Thế Âm bồ Tát cho chí thành mà vào lứa bị 
cháy, xuống nước bị chìm, chẳng lẽ Phật nóĩ 
không đúng hay sao? Chẳng iẽ ỉới Phật không 
phải là lời vàng ngọc, không phải là chơn iý hay 
sao? Rồi chúng ta mới trả lời ra làm sao?

Như hôm qua cô Phật tứ đén hỏi chúng tôi: Cô 
được một người bạn khuyên tụng kinh phổ môn 
niệmdanh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát để càu con 
trai, cô làm theo iời bạn, nhung đến iúc sanh ra lại 
là con gái. Cô mới hỏi ban: Vậy kinh có linh 
không? Cô bạn không có lời để đáp lại. Tin và 
hiểu kinh phổ môn như vậy là thiếu thực tế.

Như vậy chúng ta phải hiểu kinh như thế nào để 
không rơi vào câu “y kinh giải nghĩa tam thế Phật 
oan” . Chúng ta phải niệm danh hiệu Quán Thế 
Âm Bồ Tát như thế nào và phải giải nghĩa kinh 
điển đại thửa như thế nào để không làm giảm giá 
trị đức Phật, và đế chứng minh lời Phật dạy là 
đúng,là thiết thực. Thường trong kinh điển đại 
thừa^khi nói đến các vị Bồ Tát là nói đỂn đặc tính
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tượng trưng* của' các- vị: Như nói đắn đưc Quán 
Thế Ẫrrr là nói đén nhĩ căn (lỗ tai) nói đền ngải 
Văn Thừ B&Tát lả nói đến nhãn cấn (con mắt) nói 
đến ngải' Phổ Hiền Bồ Tát là nổi đến ý căn... 
Chứiĩg ta phải hiểu rõ tinh thần tượng  trưng nầy. 
Cho nên niệm danh hiệu Quán Thé Ấm Bồ Tát tức 
lâ-nhin lại tảiĩÍY nghe-của mình-, ch(fr không chạy ra 
bôn ngoài; Khi nhìn lại tánh Iĩghexủa mình, thấy 
nó không cớ tướng mạo thì làm sa a lử ã  đốt được, 
làm sao nước đắm chìm được? Vả khi mình sống 
đtrợc vòi tánh lĩghe thì mọi việc sẽ  đ ư ợ c  như ý. 
Nên nói rằng cầu con trai được con trai,càu con 
gái được con gái, đó là tưqrng trưng  cho nrọi việc 
như ỷ. Nhìn lại tánh nghe của mình-ví như mình 
đlrợc hòn ngọc Ma Ni bảo châu tứ c  là hòn-ngọc 
như ỷ. Nghĩa là được toại nguyện, được Ithư ỷ và 
được diễn tà bằng: c ầ u  cái gì đ ư ợ c  cái nấy. Hiểu

-  kinh nhu^ vậy, chúng ta mới thấry lỏ i Phật là đúng, 
ỉà chơn thật. Nếu khổng hiểu như vậy, chúng ta sẽ 
bị bé tắc và không giải quyết những việc bảo 
người làm mà không được kết quả mong muốn 
như trong kinh Phật đ ĩ  dạy.

Kế đ ín  tôi xin nói đírr câ ir“ Ly kinỉr nhấ t tự  tức
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đồng ma thuyết**. Già sử có người nói vói quý vị: 
Người nào tri kinh Pháp Hoa thì cỏ cây tươi tố t, 
người nào trì kinh kim cương thì cỏ cây héo sảo, 
người nói như vậy quý vị có tin không? Câu: Trì 
kinh kim cang nóng, trì kinh Pháp Hoa mát, câu 
ấy xuất xú từ chỗ nào? Trong kinh không có cbỗ 
nào nói đó là ly kinh: ly kinh ỉà đồng ma thuyết mà 
tại sao chúng ta lại tin? Quý vị thấy rõ ràng những 
chỗ nói mà không có ly-kinh (mả chúng ta lại tin): 
đó là đồng ma thuyết thật ỉà nguy hiểm.

Người học Phật là người sáng suốt sống bằng 
trí tuệ chớ không phài sống bầng tình cảm đê đãi 
dễ tin, nghe ai nói gì cũng tin mà chúng ta  phải 
trắc nghiệm đúng rồi mới tiiĩ. Như vậy khi nghe 
nói những gi không dính dấp với kinh đổ  là ly 
kinh. Ly kinh một chữ cũng ỉà ma nói rồi, huống 
nữa lả một câu. Một câu không cỏ trong kinh, 
người tự-ý-nét^-đó" là ỉy-ktnh ròi. Ly  kinh iả sao? 
Là ma thuyết, cho nên hiểu thật rõ ròi chúng ta 
khỏi lằm lẫn ở  trong nhà đạo. còn không hiểu 
nhiều khi nghe người ta nói, đồn với nhau hay 
truyền miệng với nhau m à không đúng lòi Phật 
dạy, đổ là ly kinh, tức đồng với ma thuyết.



Như vậy tất cà kinh điển đại thửa phần nhiều 
mượn những hình àah để chì nơi thân tâm của 
chúng ta; chớ khỏng phải chúng ta ỉấy những hình 
anti đó rôi một bề tròng ra ngoài, hướng ra ngoài 
‘ỉc giai, giai một ỉúc ròi sai ỉam tiết. Nếu chúng ta 
không nhận đúng ỉý kinh thi vô tình chúng ta ỉàm 
giam gia tri đức Phật, chúng tôi có thể tự hào rầng 
chung toi ton trọng giáo ỉỷ đại thửa coi như íuvèt 
đỉnh. 3ởi vì chúng tôi thấy Phật nói ỉý chơn thật 
<ỉiong oao giờ sai ỉầm. Có sai ỉầm chăng ỉà do cái 
mếu ỉệch ỉạc của chúng ta, của người sau. Như vậy 
đối với pháp Phật tôi ỉà người coi trọng nhất chứ 
Khong dám COI tfiườngẳ Cồn.những vị nói là írọng 
Phật trọng pháp mà nói ỉệch !ạc khiến cho giáo iý 
của đức Phật bị xuyên tạc đó là làm suy giảm ý 
nghĩa cua Phật pháp. Cho nên chúng ta ohải hiểu 
cho tháu đáo, đứng hiểu ỉệch ỉạc cỏ hại cho chính 
mình và cho người khác. Quý vị thắy chì cần nói 
mọt chư sai có the đọa ỉàm thân chồn, như câu 
chuyện Tổ Bá Trượng với ông già dã Hồ Tinh.

Chung tôi nhăc lại câu chuvện ấy để quý vị thấy 
tằm quan trọng của lời nỏi sai. Tổ Bá Trượng 
thường nói pháp cho toàn chúng nghe. Xong bài 
pháp i ổ xuống Tòa, chúng tan đi hết, chi có một



Ông già ngồi lại không đi. Tổ ỉấy làm iạ hội: Sao 
ông chưa lui? ô n g  già thưa: Con có một điều xin 
Hòa Thượng giải quyết dùm.‘ Tổ hỏi: ô n g  ỉà 
người gì? Ông già đáp: Con không phải là người 
thường, con là dã Hồ Tinh ở  núi này. Ngày xưa 
khi con ỉàm vị Tỳ-kheo, thời đức Phật Tỳ Bà Thi, 
có người tới hỏi con rằng: Người đời tu hành có 
rơi vào nhân quả không? Con trả lời: KhôngẾ Do 
câu trả ỉời đó mà con đọa làm dã Hồ Tinh nầy 
năm trăm kiếp làm chồn hoang ở trèn núi. Chỉ vỉ 
nói trật một chữ, người tu hành không rơi vào 
nhân quả (bất đọa nhơn quả), nhờ Hòa Thượng 
thương xót nỏi cho con một câu đê con giải kiép 
HỒ Tinh. Tổ Bá Trượng bảo: õ n g  hỏi ỉại ta đi. 
Ông già hỏi: Người đại íu hành cỏ rơi vào nhân 
quả không? Tổ đáp: Chẳng lầnvnhơn quả (bắt 
muộj íihơn quả), ông  già liền chuyển thân mãn 
kiế[> dã HÒTinh-. Ồng thưa-; Con sẽ chết và thây—  
con ở ngoài sau núi, xin Ngài tống táng eon như 
một vị tăng.

Theo câu chữ Hán “bất đọa1’ và “bất muội” , 
“chẳng rơi”, “chẳng !ằm” khác nhau chỗ nào?
Tội lỗi , tại chỗ nào? Đó là điểm thiết yếu,
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c4uỷ vị thấy chủ yếu của đạo Phật luôn luôn xây 
dựng trên lý nhơn quả; lý nhơn quả là lý căn bán 
của đạo Phật như pháp “tứ  đổ” cũng nói lý nhơn 
quả của luân hồi sanh tứ  và nhơn quả của giải 
thoát: “tập đế” !à nhơn, “khổ đế” la quả đó là 
trong đường sanh từ; còn “đạo đế” là nhơn mà 
"diệt đế” !à quả trong chiều giải thoát cho đến 
Phật tánh là nhơn, được ỉhành Phật, viên mãn 
là quà, như từ thấp chí cao, đức Phật đều lập 
giáo trên lý nhơn quả. Nếu nói: “Không rơi vào 
nhơn quả”, ỉà phủ nhận hệ thống, giáo lý của 
đức Phật, cho nên phải đọa làm kiếp dã Hồ 
Tinh. Cồn nếu trả lời “không lầm” nhơn quả tức 
ỉà thấy rỗ lý nhơn quả; thấy rõ rồi thì đâu có phủ 
nhận. Như vậy chữ “bất muội” nhơn quả là chữ 
bắt thấu đáo; bất muội là chẳng lằm;là thấy rõ, 
ngư<H đại tu hành thấy rõ lý nhơn quả, chớ 
không phái không rơi vào nhơn quả, bởj thắy_rõ 
cho nên biết không có lầm. Đó chính là câu trả 
iởí lảm cho ông già thoát được kiếp hồ ly. Nhu 
vậy người dạy đạo lệch đi một chút tạo nghiệp 
không phàí nhỏ cho nên chúng ta phải cẩn thận 
tửnậ Ịởí nói, chì dạy cho người ta phải dè đặt
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từng câu c h á  không phải ỷ minh thông minh ròi 
nói ngược nói xuôi, nói điên đảo gì cũng đư<yc 
ỉàm cho người khác lầm lẫn, đó là cái bệnh lớn 
cần phải dè dặỉế

Giờ đây chúng tôi sẽ nói đền phần: Người tu 
hành biết nhìn các hình tưạng  Phật và 3Ồ Tát, 
nhìn các hình tượng đó là xoay lại chính mình 
chớ không nên hướng ra ngoàiễ Chúng tôi sẽ 
dẫn những câu chuyện thiền như sau: Ngài Vân 
Nham Đàm Thạnh hỏi một huynh đệ là ngài 
Đạo Ngô Viên Trí: Đức Quán Thế Âm có nhiều 
tay nhiều mắt, cái tay nào chánh? Thường 
thường chúng ta thấy tượng Bồ Tát Quán Thế 
Âm có chỗ để ỉà Thiên Thủ Thiên Nhãn (ngàn 
tay ngàn mắt). Bò Tát có nhiều tay mắt, vậy cái 
tay mắt nào chánh? Ngài Đạo Ngô trả lời: Như 
người ban đêm nằm ngủ trên giường làm rai 
chiếc gối rồi vói tay phía sau mò chiếc gối. Ngài 
Vấn Nham nó” Tôi hiểu rồTT Ngài Đạo Ngô hổi: 
Sư đệ hicu sao? Ngài Vân Nham đáp: Khắp thân 
đều có mắt. Ngái Đạo Ngô hỏi lại: Sư huynh thi 
sao? Ngài Đạc Ngô đáp: Toàn thân .đều tay mắt.

Như vậy qua câu chuyện trên quý vị hiểu thế 
nào? Thật là ih ó  hiểu? Tại sao Bồ Tát có ỉới

199



no
ngàn tay ngàn mắt? Dùng ỉàm gì nhiều quá vậy. 
Quý vị nghĩ dưới chân có con mắt không? Trên 
đầu có con mắt thì được, chứ ở dưới chân có 
con mắt rủi bụi bám vô thì sao, thật là khó hiểu. 
Quý vị thấy cd thân mình chúng ta chỉ có hai con 
mắt nếu cả thân này đầy mắt thì có bao nhiêu 
con mắt tất cả? Nhiều ỉắm là vài trăm con mắt là 
khắp thân rồi. Bồ Tát có ngàn tay ngàn mắt thật 
ỉà quá dư, như vậy để iàm gì? Chúng ta cứ hiểu 
Bồ Tát nhiều tay nhiều mắt đó là Ịỉgài có thần 
thong diẹu dụng bat kha tư nghỉ. Giải như vậy là 
chúng ta ngó ra ngoài tận bên trời đông trời tây 
rồi. Nếu bây giờ chúng tôi hỏi quý vị có bao 
nhiêu tay bao nhiêu mắt, chẳc ỉà ai cũng đáp là 
có hai tay hai mắt, nếu tôi bảo quý vị khắp thân 
đều tay mắt, quý vị có nhận không?

Câu chuyện ban đêm nằm ngủ vói tay lại sau 
aiò chiếc gổi ỷ nghĩa như thế nào? Trời tố i in ắ t  
nhắm, tay của mình vói lại phía sau biết chiếc gối 
nằm chỗ nào để sửa lại cho ngạy thẳng, như vậy 
cái tay có con mắt không mà thấy mà biết? Con 
ỉiiăt đay không phai là con mắt cổ tròng và con 
ngươi mà con mắt đầy là tri giác nơi thân mình



chỗ nào tri giác? Như vậy ngàn tav ngàn mắt là 
chì cho tất cả nơi iiào tâm thề cũng trùm khấp, 
vì nơi nào mà không tri giác? Chính tâm thể 
mình trùm khắp nơi cho nên tượng trưng bầng 
ngàn tay ngàn mắt. Chúng ta không hiểu chỉr 
tượng trưng này nên cho rầng ngàn tay ngàn 
mất là nhiệm mằu. Đâu biết rằng tất cả trên 
thân, nơi nào chỗ nào cũng có tri giác tức ỉà 

có“tâm”, dchắp thân là tâm. Tâm trùm khắp cả 
thần, như vậy trên thân nơi nào mà không có 
tay, nơi nào không có mắt.

Chúng tôi xin nhấc lại câu chuyện vua Trang 
Tôn đời Đường, vua đi dẹp giặc về, tới chỗ hành 
cung dừng lại. Vua cho mời thiền sư Hưng Hòa 
Tôn Tương (dòng Lâm Tế) đến để hỏi đạo. Nhà 
vua nói với ngài Hưng Hòa rầng: Trẫm đẹp giặc 
Trung Nguyên được môt hòn ngọc quí mà chưa 
có ai tra giá, nhờ khanh *rả giáTNgài Hirng Hòa 
hỏi: Xin bệ hạ cho xem, nhà vua bèn vuốt từ ưên 
đầu đến dưới chân. Neài Hưng Hòa nói: Hòn 
ngọc của đấng quân vương ai dám írả giá? Nhà 
vua khen và tặng cho thiền sư v.v... Như vậy quý 
vị nghĩ thé nào với càu chuyện trên? Hỏn QgỊỌC
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của đấng quân vương ai mà dám trả giá, trả giá 
tức là so sánh phân biệt. Muốn được hòn ngọc 
mà dấy niệm phân biệt so sánh ỉà mất hòn ngọc 
rồi, mà hòn ngọc ở chỗ nào? Ở  khắp tử  trên đầu 
đến dưới chân. Có chỗ nói là tay mắt, mà người 
đời không hiểu khi nói là tay mắt; khi nói là hòn 
ngọc thì đinh ninh là hòn ngọc, không ngờ ỉà ẩn 
dụ, dùng những hình ảnh để dụ cho một cái gì ở 
bên trong. Nếu chúng ta không hiểu, giải thích 
theo thông thường có phải làm oan cho chư 
Phật, chư Tổ hay không? Đó là điều hét sức hệ 
trọng, để hiểu rõ ý nghĩa Phật pháp. Chúng ta 
không nên dùng hình ảnh rồi tìm kiếm ở  bên 
ngoài mà phải xoay lại chính mình để nhận nơi 
mình có cái chân thân bắt* sanh bất diệt, giá trị 
như hòn ngọc Ma Ni khi nhận ra  hột châu như ý 
thì tất cả những gì chúng ta mong muốn đều

Đến một trường hợp, một thiền khách hỏi thiền 
sư Thạch Cựu rằng: Đức Địa Tạng Bồ Tát trên 
tay cỏ cằm hòn ngọc, hòn ngọc đó có ý nghĩa gì? 
Ngài Thạch Cựu hỏi lại: Ông có hòn ngọc không? 
Giả sử- câu hỏi đó đặt ra để hỏi quý vị sẽ trả lờì làm



sao? Có hay không? Chúng ta đâu có nấm hòn 
ngọc trong tay mà dám thưa là có, cho nên thiền 
khách: Dạ con không có, Ngài Thạch Cựu liền 
bảo: Đừng nói dối, và ngài iiền nói một bài kệ: 

Bất thức lự  g ia  bảo  
Tùy tha nhân ngoại tràn 
Nhật í rung đáo ảnh chất 
Cảnh lý thất đàu nhân

Dịch:
Không biết của báu trong nhà mình 
Theo bên ngoài mà nhận tràn cảnh (ở bên

ngoài)
Giữa trưa chạy í rốn bóng
Trong gương người xem gương mất đầu.

Qua bài kệ trên vị thiền sư muốn nói gì? Hòn 
ngọc trong tay Đức Địa Tạng là hòn ngọc của ai? 
Rõ ràng hòn ngọc đó tượng trưng cho mọi người 
chúngta đềucớlm tnhưýbảochâirTiửm^rr trong 
tay. Vì vậy ngài Vĩnh Gia Huyền Giác có nói: “Ma 
Ni châu nhân bắt thức, Như Lai Tàng lý thần châu 
đắc”.

Nghĩa là: Hòn ngọc Ma Ni mà con người không 
biết muốn lấy hòn ngọc ấy thì lấy ờ  đâu? Trong cái
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kho Như Lai, chính mình lấy ra được, kho Như 
Lai gọi là Như Lai Tàng. Hai câu thơ của Ngài 
Vĩnh Gia iàm sáng tỏ bài kệ trên. Mọi người 
chúng ta đều có hòn ngọc Ma Ni bảo châu, chúng 
ta không biết ỉàm sao ỉấy được. Muốn lấy hạt 
châu ấy, chúng ta phải thò tay vào kho Như Lai 
mà lấy nó ra. Người thế gian mê lầm gọi kho Như 
Lai là tàng thức, tức là cái thức thứ tám, tàng ià 
kho, th ứ c  là ch ứ a , c h ứ a  đ ầ y  n h ữ n g  hạt g iống  lành  
dữ v.v... Những hạt giống ấy là những vọng niệm 
chứa chấp trong tâm thức của chúng ta. Thí dụ: 
Ban sáng trên đường đi, bất thần chúng tôi trông 
thấy một chú ăn xin bệnh hoạn đang trườn mình 
dưới đất, kêu gọi lòng nhân của ông bà cô bác xin 
chén cơm ăn để sống qua ngày. Trước khi tôi thấy 
người ăn xin, hình ảnh đó chưa có chứa ở trong 
thức tôi, sau khi thấy người ấy, hình bóng đó cứ 
một chập lậrhiện ra, như vậy hình bóng đó từ  đẫũ 
mà có? Tức là tử cảnh bên ngoài, do mắt thắy tai 
nghe, hột g;iổng rơi vào tàng thức được chứa lại, 
lúc nào rành rỗi nó lại hiện ra. Hình bóng đó 
không tự cồ, do sáu căn tiếp xúc với sáu trần rồi 
bóng dáng ngoại cảnh đó rơi trong tâm thức của
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chúng ta là nó sẽ phát hiện khi nào chúng ta ranh 
rỗi. Cái “kho” ấy chứa những hình ảnh từ ngày 
minh còn bé cho đến bây giờ. Cho nèn khi ngòi lại, 
hình này hiện ra rồi hình ành kia hiện ra, hiện hoài 
không dứt. Đuổi hình ảnh này, hình ành kia lại 
hiện đến, liên mièn không dửng, vì kho chứa của 
chúng ta đã quá tràn đằy mà ngay bây giờ chúng 
ta vẫn còn tiếp tục chứa thêm. Đem những hình 
bóng vào kho mãi, nên khi ngồi lại loạn tường đấy 
lên không bao giờ yèn được.

Những hình ảnh đó đã được dồn chứa trong 
tàng thức, mà có chứa là có phát hiện. Cho nèn 
duy thức học gọi có chủng ti} thì khới hiện hạnh, 
có hột giống rơi vào, khi gặp mưa móc thì đâm 
mằm nẩy tưtfc và xuất hiện. Hiện hạnh là những 
hinh bóng dấy lên khi chúng ta ngồi yên, hay đang 
làm một việc gì, những hình bóng đó nguyên 
không thực có nơi mình, do ngoại cảnh gieo rắc 
viõ, từ ngõảỉ cùng không gieo được nừa?'má do 
các căn hợp với các thức phân biệt ngoại cảnh rồi 
đem chứa đằy kho. Kho chứa các phân biệt đó gọi 
ià tàng thức. Những chủng tứ  đó dấy lên, chúng ta 
loại bỏ, loại cho thật sạch, đén không còn gì hét.

í 15



cái kho ắy biến thành Như Lai tàng hay là kho 
Nhir Lai. Như Lai ỉả bất sanh bất diệt, còn thức ỉà 
sanh diệt. Trong kinh Lăng Già nói thức là sanh 
diệt. Nói Như Lai hay trí là bất sanh bất diệt, còn 
chủng tử là còn nhơn của sanh diệt, là còn nghiệp. 
Nó dẫn dắt đi trong luân hòi, nếu các chủng tứ 
được loại'rà hết thì không còn nhân đề tạo nghiệp 
thì không còn luân hồi. Cái kho đỏ được loại ra 
hết các chủng tử thì t rở  thành kho Như Lai. 
Chuyền- thức thành trí, từ cái kho tàng thức 
chuyển thành kho Như Lai, hay là đại viên cảnh 
trí. Chúng ta tu hành là cốt ở chỗ điểm then chốt 
này, muốn đừợc hạt châu như ý (Ma Ni) phải 
ngay trong cái kho đó mà lượm, loại được cỏ rác 
ra rồi thi hạt châu hiện ra.

Như vậy hình ảnh Địa Tạng và hình ảnh hạt 
châu là chì những gi? Đó là Như Lai tàng, chứa 
hạt châu Ma Ni. Địa Tạng: Địa ỉà đất; tàng là kho 

, chứa; cái kho chứa lạt châu. Đức ÕỊa Tạng có 
-chì cho ai ớ ngoài minh không? Tức là Như Lai 
của mình chứa hạt Cỉiâư Ma Ni. Ai ai cũng đều có 
mà tại sao vị thiền Khách trả lời với ngài Thạch 
Cựu là không có? VI nói không có nên ngài Thạch
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Cựu báo ông nói dối, có hạt châu mà không biết, 
lại nói là không, thảnh ra nói dối. Hình ảnh Bồ 
Tát tượng trtrng đều nhắm vào- chúng ta, mà 
chúng ta nào có biết, cho nên hai câu sau trong bài 
kệ trèn có nói:

1. Nhat trung đào ảnh chất: Giữa trời nắng 
chạy trốn bóng, bao già cho hết bóng, chì cần 
mình biết lả bóng, biết thật là bỏng thì khỏi cằn 
phải trốn.

2. Cảnh lý thắt đầu nhơn: Xem gương mất đằu. 
Trong kinh Lăng Nghiêm có nói đến gã Diễn Nhã 
Đạt Đa, bải vì tắt cá chúng ta là những người điên 
như chàng Diẽn Nhã Đạt Đa. Chàng ta sáng dậy 
ỉấy gương ra soi, soi thấy đằu mật mình trong đổ 
rõ ràng quá, kế úp gương lại thấy mắt đầu mặt. 
Anh hoảng sợ  chạy la lên “tôi mất đầu rồi” , và anh 
đièn lên. Thật ỉà đáng thương khi chúng ta nhìn 
chàng Diễn Nhã ĐặTĐa ốm đẫuchạỹ  la mất đàu. 
Cũng như vậy, vi thiền khách khi được hỏi: Người 
có không, liền đáp không.

Chúng ta vì quen, thấy bóng rồi, chấp bóng mà 
quên cái thật, cái bóng là cái gì? Là “ĩạc tạ  ảnh tử". 
Những hạt giống gieo rắc trong tàng thức của



chúng ta, những hạt^iống dấy lênề Chúng ta chấp 
các hạt giống ấy, các hình bóng ấy cho ỉà tâm của 
chúng ta. Tâm tôi phân biệt việc này, tâm tôi suy 
nghĩ việc kia, tâm tôi hiểu biết việc nọ /S uy  nghĩ 
phân biệt hiểu biết đều là do bóng đáng ở ngoài 
rơi vào và chấp đó làm tâm mình. Khi nào bóng 
lặng xuống vội hoảng hốt bảo: mình mất tâm rồi! 
Khi nói mất tâm ròi thì có khác nào anh chàng 
Diễn Nhã Đạt Đa chạy ôm đầu kêu tôi mắt đầu 
rồi. Bỏng lặng thì cái thật hiện ra, cũng như khi úp 
gương lại không thấy bóng, chứ cái đầu mình còn 
sờ sờ đó. Mất là bóng mắt, cái đầu đâu có mất, 
cũng như vậy vọng thức iặng chớ tâm thể có mất 
đâu. Nếu mật tâm thì cái gì biết được vọng thức 
lặng. Khi chúng ta không suy nghĩ, không chạy 
theo những vọng tưởng, tức ỉà hạt giống tử tàng 
íhức dấy lên. Chúng ta hoảng hốt bảo ià mất mình 
mà không^ngở chính cái đó là bóng. C àn  cái thật 
chúng ta quên mất, đó ỉà điều ỉầm ỉẫn mà đa số 
người bị mắc phải.

Chúng ta nghe lời dạy của đưc Phật, nhìn 
những hình ảnh Phật và Bồ Tát để xoay lại thấy 
nơi mình thì chúng ta mới thấy được ỉẽ thật...
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Hiểu như vậy tất cả huyền bí không còn nữa. Các 
hinh ảnh íà đều soi iại bản tàm và các sự tu chứng 
đều quay vè mình không chạy ra ngoại cánh. Nếu 
không biết n.hư vậy, chúng ta cả đời tu theo bên 
ngoài, đã  rơ! ^'ào bẽn ngoài chứng  nào  giác ngộ, 
chừng nào giải quyết được vấn đề sanh tử?

Đức Phật và BỒ rát vỉ lòng cử bi thương xót 
chúng ta và .ĩìuốn cứu vớt chủng ta về một cõi 
nao, các ngài làm được điều đó, chắc, rằng các ngài 
đã làm ròi, và chúng La kàõng còn có mặt ở nơi 
nảy. Nhưng chúng ta vẫn còn có mặt ỏ  nơi đây và 
Đưc Phật 1 hích đã nhập Niết 3àn thì biết rằng 
Ngài không làm được việc đó. Cho nền trong kinh 
Lăng Nghiêm ngài A Nan đã khóc ỉhưa với Phật* 
v_on tự ỷ ỉà em Như Lai, em của Phật, con không 
can ỉo, Phật sẽ độ con, không ngờ bày giờ con mđi 
oiet ráng neu con không tu thì con không cứu con
{*Lrj fC* vậy đé chứng tô rằng việc thoát ỉY sanh 
tư ia việc cua mỗi người, những hạt giổng chứa 
í rong tàng thức, nếu chúng ta chịu ỉoại ra, ai loại 
thế cho chúng ta được, ai cứu cái nghiệp của 
chúng ta? Nếu ý ĩhức điều này, chúng ỉa phẳi tự  
độ, tự sửa cũng như ngưài ghiền rưqru, ghiền 
thuốc, muốn bỏ rượu bỏ thuốc thì họ phái tự  bổ
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chớ người khác cổ bỏ thế cho họ đ u ợ c  đâu? 
Nghiệp đã thành ròi thì tự  người tạo nghiệp phải 
mạnh mẽ chuyền đổi nghiệp của mình mói mong 
dẹp được nghiệp, c h á  người khác không thể làm 
thé được. Cho nên nói Phật và Bồ Tát cũng không 
thể cứu chúng ta được.

Nhưng Phật và Bồ Tát cứu chúng ta bằng cách 
chì dạy chúng ta. Thí dụ chúng ta đang bị bệnh 
nguy hiểm, mà lại thêm hút thuốc uổng rượu thì sẽ 
bị hại thêm. Các ngài mới giải thích thuốc rượu đó 
sẽ lảm ông khổ sớ đau đớn... nên bỏ chúng đi thì 
sẽ được lợi ích lớn. Nếu chúng ta nghe lời chỉ dậy 
không hút thuốc uống rượu nữa, lợi ích thiết thực 
sẽ đến với chúng ta. Phật vả Bồ Tát không giúp 
chúng ta hét nghiệp được, thì quì thằn có giúp 
chúng ta dẹp nghiệp được không? Tắt nhiên là 
không. Như vậy mà có nhiều người cầu quỉ thần 
cứu giúp, đó ỉà điều mê tín, đó ỉà ỉầm ỉẫn đấng 
trách Cho nên ngưori tu hành chơn chánh phải 
biết rõ nghiệp, gốc nơi mình tạo nên phải tự  cố 
gắng dẹp trử nó, đừng bao giờ ỷ lại bên ngoài, vửa 
ỷ lại ncrí khác ỉà đã lầm lẫn rồi, nếu đức Phật có 
t h í  độ cho những người xung quanh giải thoát 
sanh tử được, thì thân quyến ngài, ngài đã độ hét
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rồi. Nhưng, chinh ngài, ngài đã dạy tử ngũ giới, 
thập thiện, tiLtién lên và các vị tự độ giải thoát. 
Phật không có ỉàm thế cho các vị ấy được. Hiểu rõ 
như vậy ròi íhì mọi ngữai chủng ta phải nỗ lực 
xoay ỉại mình, biét rõ mình để mà cố gắng trừ diệt 
đẹp bỏ những chủng, tử  ổã rơi trong tàng thức, 
ỉoại hét chúng ra thì khả đĩ chúng ta mới thoát 
được sanh tử. Giả sử bây giờ có người nói rằng: 
Chủng tứ loại ra chưa hét chứng tử mới thâu vào 
mãi thi phải ỉàm sao? Chúng ta cần phải biết: Khi 
muốn ỉoại những chủng tử cũ thì phải ngăn những 
chủng tiỉ raói không cho tràn vào tảng,thức. 
Đó là ý nghĩa: thiết thực của việc tu hành.

Muốn ngăn những chủng tử mới, có nhiều 
phương.cách khác nhau,, quý vị còn nhớ  hình ảnh 
các vị Tỳ Kheo tu theo Phật giáo Ngụyèn Thủy. 
Hay thòi đức Phật các vị ấy khi đi khất thực, tay

-----ủm binh bát, hiiácL đi chậm rãi mắt nhin. châtiỊ
xuống, đất, khống ngó xa cũng không nhìn bên 
này bên kia. Những giới ỉuật đổ là những 
phương tiện ngăn ngừa: chúng ta không cho thâu 
nhữn&chủn&tiỉ mới vào. Các vi Tỳ Kheo ắy cttng 
không ngbe nhạc xướng hát v.v... Trong các cản 
bén nhạy nhất lầ mất và tai. Hai cán nảy thâu  thập
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chủng tử rất là nh%nhẵ Cho nên trong giới luật 
ngản cấm không cho mất chạy theo cảnh, không 
cho tai chạy theo tiếng đó là hình ảnh tiểu thừa. 
Cắm không cho ở chỗ ồn náo, phải ở chỗ vắng vẻ 
một mình. Sau khi khất thực xong rồi, các vị Tỳ 
Kheo trớ về gốc cây nơi thanh vắng, ngồi yên tọa 
thiền, chớ không tiếp xúc đám đông người. Đó ỉà 
những phương tiện bớt thâu nhũng chủng tử mới, 
để có thời giờ loại các chủng tử cũ.

Nhưng hiện nay néu chúng ta không thể làm 
được như vậy thì phải làm sao? Chúng ta không 
thể ôm bình bát đi khất thực mắt nhìn xuống đất... 
mà có khi phải len lỏi vào đời iàm ăn mua bán, 
phải xông pha trong vòng đối đãi, thì chắc rằng 
chủng tử loại ra thì ít, mà các chủng tử mới thâu 
vô lại quá nhiều. Như vậy đến khi nào kho chứa 
chủng tử mới được sạch trong, đỏ là điều đáng 
buồn cho chủng-ia,_________  __ -

Nhưng không sao cũng còn cách đe ngăn ngửa 
sự thâu vào các chủng từ mới. Nhà thiền hay kinh 
điển Đại thửa dạy chúng ta hằng đùng trí quán tất 
cả các pháp tự tánh là không, như huyển như hóa. 
Những gỉ trước mặt chủng ta có hình có tướng
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đều do nhân duyên hòa-hợp, tự  tánh là không thắy 
ngưởi thắy vật cũng luôn luôn nhớ như vậy đó ỉả 
tướng duyên hợp như huyển như hóa, tự  tánh ỉả 
không. Có gì lả quan trọng m à phải ghi nhớ. Nhó' 
cổ trí tuệ hằng quấn sát các pháp như huyển như 
hóa nên chúng ta bớt thâu vào và dửng lại sự ghí 
nhận các chủng tứ vàạ trong tàng thức của. chủng 
ta.

Chúng ta. nhớ rằng những gi quan trọng khi xắy 
đến thì đời đời không quên. Nhưng khi quán tất 
cả pháp thế gian đều như huyển không.có gl quan 
trọng thì qua rồi liền mất, không chứa chắp trong 
kho, đó ỉà đóng, ciĩa kho lại, đóng bằng trí tuệ. 
Chúng ta khi đi không, phải nhìn xuống đất đễ 
đống cứa mắt cứa tai không thấy không nghe. 
Chúng ta vẩn nhin người, nhìn cảnh mà nhìn bầng 
con mắt trí tuệ, tháy các tướng đều như ỉmyển 
thấy được như vậy thì không có lỗi lầm gì, không 
CíTđẽm hạt giáng chứã vào kho, đó là lối tu hành 
cần bảnẽ

Quý vị thấy kinh điển đại thừa, không kinh nào 
nói các pháp là thật hét. Kinh nào cũng nói các 
pháp là huyền hóa, mà chúng ta  không b iế t lý đo 
tại sao Phật Tổ lại dạy như  vậy? Đó là đ i  ỉảm
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gĩâm khả năng thu hút cũa các pháp là huyển hóa. 
Chúng ta xem thường các tướng huyễn hóa ấy 
nền chúng ta không ghi đậm nét trong tàng thức 
của chúng ta, không vướng bận tâm trí chúng ta 
những chủng tử mới không dính mắc ^húng ta 

...ĨBỂỳcâ thờLgịan_rãnh r ỗ i -để 1 oạ i trừ-các-chủng tử 
CŨ đã đỏng khằn tứ lâu. Nếu những chủng tử cũ 
chưa sạch hết mà chủng tử mới cứ dồn vào thì biết 
bao giờ tàng thức chúng ta mới sạch được.

Cho nẽn trong việc tu hành có hai phằn căn bản. 
Một là ngăn chận sáu căn không cho đem những 
chủng tứ mới thì dùng phương.tiện như giới luật 
tránh duyên hay theo tinh thần đại thửa thì xôn$ 
pha nhưng dùng trí tuệ Bát Nhã quán các pháp 
nhu huycn. Được như vậy chúng ta mới được an 
ổp, tới chỗ dẹp sạch hết các chủng tử trong 
j(hữ chứa (Tàng thức) đế biến nó thành kho Như 
Lại (Nhu Lai tàng). Khi ấy chúng ta mới được hạt 

ý bảo châu, mọi việc đều mãn nguvện, không 
cỏn lo thiếu thốn gì nữa!

Chủ yếu của buổi nói chuyện hôm nay là ứng 
việc tu hành lời dạy của Ngài Sơ Tổ 

Tfóc ỊLập? ÌẬ “Phẫn Quang Tự Kỷ Bổn Phận Sự”
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tức là soi lại xem xét nơi mình lả bổn phận gốc của 
người tu hành. Vậy mong quý vị ứng dựng lổri dạy 
trcn để thấy lời Phật, Tổ là chơn ỉỷ và hữu ích vô 
cùng. Nếu quên đi lời dạy ấy, thì tuy tu  trọn một 
đơi mà sự tiến bộ không có bao nhiêu, đó là lẽ
thực mong quý vị cố gắng.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mầu Ni Phật.
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NIỀM VUI ĐẦƯ XUÂN

Hòm  nay là ngày Tết Nguyên Đán, Quý Tăng 
Ni và chu Phật Tử đến đây chúc mừng nam mới 
và càu tuổi thọ cho tôi. Vì tôi có một chút niềm vui 
nên muốn nổi chuyện nhiều với chư Tăng Ni và 
Phật Tử. Vậy quý Vị đứng dậy lễ Tổ chứng minh 
cho, rồi ngồi xuống để tôi tiếp tục nói chuyện nhân 
buổi đằu xuân.

Sở  dĩ lôi nổi cỏ một chút niềm vui là vì một 
hôm, tôi đang ngồi nghi ngơi, bỗng dưng tôi nhớ 
lại câu chuyện thiền sư Huệ Hài đến hỏi đạo vái 
Mã Tổ. Khi Huệ Hài đến, Mẵ Tổ hỏi: ông  đến 
đây cằu việc gi? Ngài Huệ Hải thưa: Con đến đây 
Cầu Phật Phảp. Mã Tổ bào: Kho báu nhà mình 
không đoái hoài, bỏ nhà chạy tìm cái gì. Ngài Huệ 
H I! thtrtrCầì ỉà kho  báu  của tôi.Mã Tổ nổi:



Chính- ỉà c á i  ngjxơi ,hdi t a  đó, đó là. k ha  báu. của. 
người, đâu nhò? tìnr cằu.bèn. ngoài, Ngay câtt nảy* 
ngài liền nhận ra.'kho báu nhà minh-vui mừng.fc 
tạu. về  saư-khi gịáo hóa dồ đệ, ngài bảo: tử  khi ta  
đén.Mã T ổ n h ạ a đ ự g c  kho báu nhà mình âén gị& 
xiỉ-dụng tự  tại, không bao giờ thiếu thốn., Khi ấy 
bỗng dưng tôi tir  hồi: Mình thiếu thốn cái gi? Rồi
tôicựời. _

Tôi. lại nhớ đến.hai thí dụ-ựong kinh. Pháp Hoa; 
T h í dụ chàng Cùng Tử và thí d i t  HẠ Châu. Các 
đệ tử iớn của.Đức Phật, sau khi ngộ được tri kiến: 
Phật mới trình, lẽn. thí dụ chàng. Cùng, TiF, đ ề đ ứ c  
P hật ắJL chứng, Chàng, Cùng; Tử thud  nbỏ đã  bà  
cha trố ađ llan g  thang nơi xứ ngựời_sống.châlt  vật 
nghèo khổ, khi tuổi đã lới*,. chàn&. nhá' đéa, cd  
hương, trở về tìm cha. mẹ. Khi gặp', lạ i cha sổng 
trong cảnh giàu, sang quyền quý, chàng Củng Tử 
không dám nhìn cha, vì không.nhận ra ông trướng, 
giỉLđầy. thể lưc lả cha mình. Nên chàng Cùn&Từ 
hoảng sợ bỏ chạy, khiến ông trư ơ n g  phải khỏ 
nhọc sai nguởi đi dụ dỗ, sau cùng.chàng Cùng,Tử, 
chịu trd  về với tư  cách iàm thuè cho ông trư d n s  
giả, chứ khÔRg,dám nhận mình là. con ống. Làn 
lần về sau, n h à  sự khôn ngoan khéo léo của ống



trưdng giả, nên sau cùng đến giờ sắp chết, ông gọi 
n g ư ờ i  con trai đến và hội cả thân tộc lại mởi tuyên 
bố rằng: Người nằy thật là con ta, ta thật là cha 
nó ... và trao cả sự nghiệp cho chàng Cùng Tứ. 
T ừ  đỏ chàng Cùng T ứ  mới thấy mình thật là con 
ông tnrống giả và thừa hưdng sự nghiệp của ông 
cha minh,---------------------------------- —____

Qua thí dụ trên chúng ta nhận thấy chàng Cùng 
Tử đi lang thanẻ, khi trd  về không dám nhận cha 
minh là ông trưởng giả và không dám tụ  nhận 
mình là con ông, nên hoảng sợ bỏ chạy và khi 
đưqrc dụ dồ mới trớ  lại. Nếu chàng Cùng Tứ ấy 
khi trd  về liền nhận cha mình là ông Trưởng giả 
cũng như tự  nhận mình là con ông, thì chắc khôi 
bận tâm người cha phải dụ đỗ...

Đén thí dụ thứ hai là thí dụ Hệ Châu. Đây là 
m ột'lãnh  ảnh một người nghèo khổ đói Tét về 
thẳm bạn thân, rồi say rượu nằm ngủ. Người bạn 
thương cho anh một hạt châu quý và cột trong 
chéo ảo cua anh, nhưng vì say nên anh không hay 
biếtẵ Ngưởi bạn bận .việc phải đi, anh chàng say 
khi ứnh dậy bèn đi lang thang xứ nầy xứ khác, ăn 
mày đói khổ. Một hôm, người bạn thân gặp lại 
anh đang sổng trong cảnh khốn cùng, mới nổi:
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Ngày xưa tôi đã tặng anh một hạt châu quý, giá trị 
vô lượng, cột trong chéo áo của anh, nếu anh đem 
ra dùng thì sẽ thành một triệu phú, đâu phải sống 
lang thang đói rét đến hôm nay. Người bạn mới 
chì thẳng hạt châu cho anh. K.hi nhận ra hạt châu, 
anh chàng đói rét kia liền hét thiếu thốn nghèo 
khổ. Trong thí dụ trên, người nghèo khổ đưqc 
bạn tặng cho một hạt châu quỷ, cột trong chéo ảo 
(vì ở Ấn Độ dùng y quấn lẽn mình, không có may 
túi trên y, nên cột hạt châu trên chéo áo). Vì anh 
chàng say sưa không hay biétT quên mình có hạt 
châu trong chéo áo, nên phải sống lang thang vất 
vả khi người bạn chì, anh nhỡ lại rõ ràng mình có 
hạt châu quý, ngay lúc ắy anh không còn lang 
thang nghèo đói nữa. Hình ảnh ấy cho chủng ta 
thấy chì cần một phen nhớ cnình cỏ hạt châu thì 
hét nghèo, nếu quên mình có hạt châu thì thấy 
mình là kẻ ăn mày, nhớ mình có hạt châu liền hét
ăn mày. _____

Như vậy cái giàu sang của chàng Cùng Tử và 
của anh chàng say đối với cái nghèo khổ của hai 
người ắy cách khoảng bao lâu, giữa t?nh và mê. Ví 
như anh chàng Cùng Tử khi gặp lại cha nhận ngay 
cha mình là ông, trường giả, và nhận ngay mình là

129



x o n  Ông trưởng giả, lúc ,ấy chưa thay đổi y-phục 
của kẻ Cùng Tử, nhưng còn thấy mình ỉà Cùng Tử 
hay không? Và anh chàng có sẵn hạt châu trong 
chéo áo  vừa nhớ lại mình có hạt châu, iúc ấy tuy 
còn nón lả, mặc áo rách, nhưng anh còn thấy anh 
nghèo chăng? Cái nghèo của anh chàng Cùng Tứ 
và  .cái nghèo của-chủ-say-kia, lỗi tại chẠ-nào? Chì 
tạ i^u ên  mình là con ông trường giả. Chì tại quên 
mình ỉà người có hạt châuẵ 

•Kinh Pháp Hoa rất cao siêu, thuộc về đại thừa 
đốn ngộế Đốn nghĩa là nhanh: Nhớ mình ỉà con 
ông trường giả, nhớ mình có hạt châu, tiền thấy 
mình giàu. Quên mình là con ông trưởng giả, quên 
mình cỏ hạt châu, là kẻ ăn mày bần củng. Chỉ 
trong tích tắc đồng hồ, bỏ nghèo thành giầu, chì 
trong tích tắc chuyển mê thành ngộ. Đó ỉà chỗ cao 
siêu đốn ngộ cỏa kinh Pháp Hoa. Đỏ cũng ỉà chỗ 
nhận ra kho báu nhà mình của thiền SƯ Huệ Hải. 
Chì ngay câu hỏi của Mã Tổ, trong khoảng tích 
tẳc đồng hồ, ngài Huệ Hải ỉiền nhận ra kho báu 
nhà mình vổn tự  đầy đủ, chưa từng thiếu thốn, 
không phải đi ỉang thang cầu pháp nơi đây nơi 
khác. Ctiì một phen nhận ra một cách mau chóng 
kho báu nhà mình liền trd  thành người giàu có
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suốt đời không thiếu thốn: Đó gọi là đốn ngộ, còn 
quên gọi là mê. Mê lộ quên đường, chi VI ỉịucn kho 
báu của mình, nên chúng ta lang thang đi trong 
luân hồi sanh tử, không biết bao nhiêu kiếp cho 
đến ngày nay tuy đôi lúc lỉnh giác trờ  về với đạo 
nhưng vẫn còn thấy mình nghèo thiếu, nên đi học 
hỏi nơi nầy nơi kia, tìm cầu bên ngoài, nếu nhớ lại 
thì hết đỏi khát thiếu thốn. Đó là tinh thần đốn 
ngộ của thiền tông. Trong bài kệ của Lục Tổ rất 
phù hợp với tinh thằn đốn ngộ của kinh điển đại 
thừa.

Pháp đốn ngộ này không cỏ thời gian, abư  câu 
chuyện nàng Long Nữ thành Phật trong kinh 
Pháp Hoa. Nàng Long Nữ là con gái của vua rồng 
mới tám tuổi mà căn tánh lanh lẹ, có trí huậ thắu 
rỏ các pháp. Được ngài Vă'n Thù Sư Lợi Hóa Độ, 
trong khoảng giây ỉát, nàng chứng đưẹc quả vô 
thượng bồ đề, ngài Xá Lợi Phấi không tin việc 
nầy. V44ý^FRỘt người phụ nữ, th uộc loạt súc sanh 
mà được thành Phật, \ lệc nằy rắt khỏ iinẻ Nàng 
Long Nữ có một hạt châu quý báu, đem dâng đức 
Phậtẽ Phật liền nhận lấy. Long Nữ nói với tôn giả 
Xá Lgi Phâ't: Tôi dâng châu báu, Đúc Thế Tôn 
nhận lấy, việc nằy trong khoảng bao lâu? Đáp:
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Trong chốc lát. Long N ữnói: Tôi thành Phật cũng 
nhanh như vậv.

Thật vậy, nếu chúng ta nhận mình là con ông 
trưởng giả thì trong chớp mắt mình không cònià 
gã Cùng Từ lang thang đói rét nữa. Nếu chúng ta 
biết mình cỏ hạt châu trong áo, dù có ai chê cười 
mình ỉả kế ăn mày nghèo khổ' mĩnh van cười, 
không hỗ thẹn, vì biết mình là cụ phú mai kia mà. 
Nhận rõ-như vậy, chúng ta không còn lo sợ thiéu 
thổn, nghĩ nhu  vậy chúng tôi cảm thấy vui vì năm 
nay chúng tôi và quỷ vị đều là người giàu nhứt, là 
những cự phú ngày mai.

Kmh điển đại thừa thường hay nói mê và ngộ 
nhanh như  trở bàn tay, vì sao? Vì mê là chúng 
sanh, ngộ là Phật. Hạt châu đã sẵn túi áo; chì cìĩn 
nhớiạim ình cỏ hạt châu là thành kẻ giàu. Cải ntíớ 
lại cKĩ trong khoảnh khắc, không thể Itỏi với thời 
gian đượcẵ Tuy chúng ta chưa bán hạt châu để 
sấm xe cộ, nhà cửa... nhưng chúng ta chắc chắn là 
không phải kẻ nghèo khổ. Cũng như một phen 
ngộ rồi chúng ta là Phật tương lai, không nghi 
ngở gì nữa. Ngộ rồi, chúng ta không phải còn là kẻ 
chúng sanh,ăn mày lang thang nữa. Trong nhà 
thiền nỏi mê là chúng sanh,ngộ là Phật: Chì
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mè và ngộ thôi, cũng n h ư  chì nhớ và quên thôi, 
nhớ và quên còn mau hơn cả cái tích tắc đồng hồ, 
không thể tính thời gian được, đó gọi là đốn ngộ, 
nghla là ngộ nhanh không thể lường được. Mé thì 
Phật làm chúng sanh, quên mình có hạt châu, thấy 
mình lồ kẻ ăn mày: ngộ thì chúng sanh làm Phật. 
Chính kễãn  mãv nhận hạt chảu trong túi áo , thay 
mình là tay cự phú.

Nhưng thử hỏi tại sao chúng ta không giác ngộ 
mà cứ mãi si mè như vậy? Đó là câu hỏi mà người 
tu hành thường thấc mắc. Lỗi tại đâu mà chúng ta 
không ngộ, mà cứ mê hoài? Sau đây là câu chuyện 
của Ngài Sa di cao. Ngài Sa di cao đén với thiền sư 
Dược Sơn. Ngài Dược Sơn hỏi, ta nghe nói ở 
Trường An ồn náo lấm nhi ? Ngài Sa di cao trả 
lời: Xứ con an ổn. Qua câu trỗ lời chủng ta thấy 
ngài Sa di cao là kẻ giàu phải không? \ rầ tại sao 
giàu? Ngài Dược Sơn hỏi tiếp: Ngươi do học kinh 
mà được hay do thưa hỏi mà được? Ngài Sa di 
thưa: Không do học kinh cũng không do thưa hỏi. 
Ngài Dược Sơn bảo: Những người khác không 
học kinh không thưa hỏi tại sao họ không được? 
Ngài Sa di thưa: Không phải họ không có, tại vi 
họ không chịu nhận thôi. Chính vì những người
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khác không chịu nhận cái ắy sản có nơí mình, nên 
lắm kẻ nghèo lang thang, chì một phen nhận ra, từ 
đó về sau đi đứng nằm ngòi không bao giờ quên, 
không bao giờ thấy mình là kè nghèo đói thiếu 
thốn nữa.

Khi nghe hỏi: Trường An ồn náo phải không? 
Ngài Sa di cao trả lời: xứ con an ổn. Vậy xứ của 
ngài là xứ nàc? Vì Trường An là kinh đô on nao, 
xư của ngài Sa di có phải ở trong đồng hoang, 
rửng vắng chãngi Nếu ai chi được cho ay la biết 
xứ ngàiỂ Để chì ngirời dâm chi,chung ÍOI xin dun 
cáu chuyện của ngài Qui Chơn. Ngài Qui Chơn 
đến với Tổ Qui Sơn. Tổ hỏi: Người tên gì? Đáp: 
Dạ con tên Qui Chơn. Tổ hỏi: Qui Chơn ở cho 
nào? Ngài trả lời không được, rồi tứ giả Tổ xuống 
núiề Gặp Ngải Ngưỡng Sơn đang chăn trâu. Ngài 
Ngưỡng Sơn hỏi: Sao Thượng Tọa ỉên núi xuống 
mau vậy? Ngài Qui Chơn đáp: Tại vì cơ duyên 
không hợp. HỏirVậy Hòa Thượrtg hỏi gì? Đáp: 
Hòa Thượng hỏi tôi tên gì, tôi nói: Qui Chơn, ròi 
Hòa Thượng hỏi Qui Chơn ở đâu, tôi trả lời 
không được nên xuống núi. Ngài Ngướhg Sơn 
nói: Thôi Thượng Tọa trở lên thưa: Con nói 
được, Hòa Thưạng hỏi ở đâu. Thượng Tọa chì
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mát. tai, mũi, ỉirỡi, thân, ý. Ngài Qui Chơn trở  lại 
lên ihưa: Con trả iời được và khi Tổ hỏi Qui 
Chơn ở  đâu, ngài liền chì mất tai v.v... Tổ Qui Sơn 
liền bảo: Kẻ nói dối. nói rỗng đỏ là của thiện tri 
thức năm tràm vê cái chơn thật chỗ an ổn của ngài 
Sa di cao là chỗ đó, chỏ đó lúc nào cũng an ổn. s ở  

- idĩ chúng-ta k-hỏng an-ổn là tại-t-F0Rg-tảm ta4ãflg 
xăng, còn ở mất tai đâu có lăng xăng. Tai nghe 
tiếng nỏi rồi tâm chạy theo tiếng, mắt thấy sắc tám 
liền duyẽn theo sắc. Nên chúng ta mới lăng xăng 
giao động. Cùn ở tai, ở  mất có bao giờ lăng xăng 
đâu. Sống với cái không động tịnh nên bao giờ 

ngài Sa di cao được luôn luôn an ổn. Như 
vậy, khi nhận ra kho báu nhà mình thì sung sướng 
suốt đời, không còn nghèo khổ, nếu không nhận 
ra được thì khi nghe ai nói nơi nào có Phật, chúng 
ta liền chạy đến tìm cằu không ngờ mình đã vác 
Phật đi cầu Phật.

Khi nhớ lại những câu chuyện vừa kể trên, 
chúng tôi nhận thấy pháp môn tu thiền của chúng 
ta theo hai cách thức: tạm dùng danh từ là “tu 
toàn phần” và “tu cục bộ”. Đó là điêu quan tr.ọng 
chúng tôi cần phải nói rõ với quý vị hôm nay. Thế 
nào là tu toàn phần? cinúne tôi đẫn ỉời của ngài
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Oại An nói với môn đệ. Tắt cả các ngươi đều có 
hòn ngọc quý thường phóng quang ra sáu cửa... 
gọi là phóng quang tam muội. Như vậy nếu chúng 
ta trong các động tác hằng ngày đi đứng nằm ngồi 
nói nín trông nghe... đều nhớ được hòn ngọc quý 
của chính mình thường phóng quang ra sáu cửa 
(không nhớ những trằn cảnh bên ngoài) đó gọi là 
tu toàn phần. Tu toàn phằn ỉà đồng với ánh sáng 
do hòn ngọc quý phóng ra, không !ệ thuộc vào sáu 
trằn, ánh sáng ấy khõng phải động, không phải 
tịnh vì vượt ra ngoài vòng đối đãi động tịnh. 
Trong quyển “Yéu chì thiền tông" chửng tôi gọi lối 
tu toàn phằn nằy là tu nhtí ông chủ. Nghĩa là mọi 
hoạt động đi đứng nằm ngồi, chúng ta hằng nhớ 
ánh sáng của hòn ngọc quý phóng ra sáu cửa, 
không bao giờ quên việc ấy. Trong nhà thiền gọi 
đó là trưởng dưỡng thánh íhai (hay là nuôi ỉớn 
thánh thai của chính mình).

----TỔ Lârrr Tế~có-rrótr - ------  “
Tùy duyên tiêu cựu nghiệp: Tùy duyên tiêu

nghiệp cũ.
Nhậm vận trước y xiêm: Hồn nhiên mặc áo 

xiêm.
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Chúng ta vân sống bình thirừng nhir bao nhrêu 
người, nhirng nghiệp cũ lần lằn lặng bớt. Ăn cơm 
mặc áo đều hồn nhiên, không có những suv nghĩ 
lảng xảng chen vào, đó gọi là sống với ông chù. 
Sống được như vậy gọi là ngtrời nhớ, người tình. 
Còn những ai sống chạy theo sáu trần, phân biệt 
sáu trần gọi là người quên, ngươi IĨ1C, tinh với mẽ? 
chì là sống được với ông chù, hay chạy theo sáu 
trằnẻ

Đó là lối tu toàn phần, T iỏ i  một cách tổng quát 
nếu muốn thực hành, chúng ta phải tu như thế 
náo? Vọng tưởng chúng ta còn quả nhiều, tâm ỷ 
cứ mãi lăng xăng, không hằng sống được với ông 
chù. Chúng ta muốn tu toàn phàn phải làm sao? 
Như khỉ chúng ta đang đi, bỗng nhớ lại chuyện 
nàm trước. Chúng ta chì cần nhấc lại một câu: đi 
chì là đi. Những ý tưởng lãng xăng liền dừng lại, 
khi chúng ta đang ngồi chơi vọng niệm vừa khới 
chung ta hen nhấc: bo cũi chi ià bổ cũi. Nấu cơm 
chi ià nấu cam , nghĩa là nhác lại những việc mình 
đang làm, tự  nhiên những ý nghĩ lảng xăng sẽ dứt 
h ế t .

Thật ra ngirời tu toàn phằn phải gan dạ vô cùng 
vi không thấy ngồi thiền coi như là ở không biếng
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nhácbáư c . N hựn^đúng  ra,các T d k h i x ira ít  khi 
ngồi thiềư vì các Ngài sống trong, hành động cũng 
là nhớ, cung ỉà tình, cần gì ngồi thiền. Nhưng 
riêng chúng tôi vẫn ngồi thiền,vì ngòi thiền có lqri 
tránh đirợc sirơng gió bệnh hoạn. Nhất là vàơ 
buổi khuya đầụ hôm khi khí trời lành lạnh. Ngòi 
thiền , phải như thế nào? Chúng ta ngồi đúng 
phương pháp, đàng hoàng, mắt. nhìn xuống vừa 
tằm, hơi thở điều hòa. Tâm trí lặng ỉẽ, tinh táo*, 
vừa dấy niệm liền nhắc, ngồểi thiền chì là ngồi thiền 
thì tự nhiên sẽ thảnh thơi. Ngồi thiềacỉủ chừng ấy 
việc thôi. Không thêm cái gì khác, nữa, pháp  tu 
này thật là nhàn hạ.

Xin nhắc lại, ngoài giờ ngòi thiềa, troir&các 
hoạt động, đi đứng nầm ngồi, chúng ta hằng nhá, 
đi càu chủ là đi cầu, đi tắm chì là đi tắm... không 
thêm cái gì khác nữa, tu như vậy cả ngày chúng ta 
thấy thảnh thơi nhàn nhã; Chủ yếụ của việc tu này 
chV tĩhór đừngrqacn. Nhớ lại là mình gĩàit, qtrên-đỉ- 
thành kẻ nghèo. Chì chừng ấy việc để ứng dụng tu 
trong mỗi trường hợp. Còn thế nào là tu cục bộỂ 
Tu cục bộ tức ỉà tu một bộ phận. Chúng tôi xin 
dẫn ra đây một thí dụ đÊ quý vị nhận-rõ. Trơng 
kinh Lăng. Nghiêm* đức Phật chủ. yếu dạy Ngài. A
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Nan ngộ đạo. Đến-phần đức Phậỉ giải thích về 
thất đại. Ngài A Nan liền ngộ và phảt thệ nguyện. 
Sau đỏ ngài A Nan thưa với đức Phật: Con cũng 
nhu kè nghèo nàn bỗng dưng đưực nhà vua tặng 
cho một ngồi nhà lằu đẹp, bây giờ con không biết 
làm sao m àvào, cúi xin Thế T ôn chì con cứa vào 
ỉrong ngôi nhà ấy. Đức Phật liền nói pháp môn tu 
hành của 25 vi thánh và cuối cùng Phật bảo ngài 
Văn Thù tuyển chọn pháp nào phù hợp với cản cơ 
chúng sanh cõi này. Ngài chọn pháp môn “ Phản 
văn tự tánh” của Bồ Tát Quán Thế Âm, làm cẩa 
vào. Đây là một phương tiện rất phù hợp với 
chúng sanh ở  cõi ta bà nằy và.ngài Văn Thu dùng 
pháp môn nầy mà chỉ dạy cho ngài A Nan tu Như 
vậy việc chủ yếu ià sau khi ngộ đạo rồi phâi tu. Ở  
đây là tu một bộ phận, nghĩa là trong sáu bộ phận 
chì lấy tánh nghe để trở  về. Vì vậy mà chúng tôi 
tạm gọi là tu cục bộ.

Từ trước đến nay các vị đều tu theo cách “ Phản 
vărẾ vản tự tánh”, thường hay lằm, mả chính 
chúng tôi cũng bị lầm. Chúng ta cứ nghĩ, nghe lại 
tánh nghe, thì nghe làm sao? Chúng tôi kinh 
nghiệm nhiều lằn, nếu ngồi lại nghe cái mình hây 
nghe một lúc sau iỗ tai bắt đầu nhức, có vị nghe



t r á  vô trong, về sau bị ran ngực/Thổ huyết thành 
bệnh. Tu lối phản vărr như vậy là một lầm lẫn quá

lổm.
Phản văn nghĩa là gìHYr trước đền giờ cái nghe 

cỏa chúng ta theo âm thanh bcn ngoài. Vì cái nghe 
duyên theo âm thanh bên ngoài gọi là tùy ỉ ực tức 
là trôi theo vọng bên ngoài. Nếu chúng ta  không 
trôi theo vọng bcn ngoài, mà chì nhớ đến tánh 
nghe gọi là phan vãn, túc tà nhớ lại tánh nghe.

Tanh nghê nhir thế nào? Và ở đâu? Khi nghenói 
lại tánh nghe, chúng ta nghĩ là tánh nghe tại ỉỗ tai, 
rồi chúng ta nghe một lúc lâu, lỗ tai bắt đầu nhức. 
Phải nhơ tánh nghe trùm khắp mười phương^ vì 
tánh nghe (nghe trùm khắp mươi phương không 
kẹt ở lo tai nẽn không bị nhức, không sanh bệnh.

Phản văn tự  tánh tức là nhớ  tánh nghe của 
mình trùm khắp rmrời phương đi đứng  nằm ngồi 
lúc nào cõag  nim  vây- cho đến ngồi thiền cũng 
nhớ như vậy, không nhơ gi khác nữa, tánh nghe 
không có tướng mạo, vì không có tướng mạo nện 
nó không bi hạn chế hay ngán cách. Nó t r ù m  khăp 
mười phương, chúng ta luôn ỉuôn nhớ thăng tánh 
nghe của mình trùm khắp muời phưorng, gọi đỏ là 

tu phản vãn tự  tảnh.



Tu roàn phần hav^tu cục hộ đều là lối tu chung 
của kinh và thiền. Trong kinh dạy Bồ Tát Quán 
Thế Am đã tu phản văn mà chính tông Tào.động 
hiện nay đã tu theo irôi phản văn nàv. Khi học kinh 
Làng Nghiêm, chúng ta cố giíng nhận ra lối tu nii\, 
do đó mói biết rõ rang đ ư ờng ]ối_t_u thiền đã đươc 
dạy trong kinh, nhưng muốn tu nhir vậy tà phải 
ngộ trirớc rồi sau mới tu. Tu toàn phần hay tu cục 
bộ chủ yếu ở một chừ nhớ. Nhớ thì mình lả con 
ông trưởng giả, nhớ thì minh là người giàu có, 
còn quên thì mình ià gã Cùng Tử. quên thì mình là 
kẻ ăn mày, chì nhớ và quên đó gọi ià tinh thằn đốn 
ngộ của thiền tông cũng là của đại thùa. Chì một 
chữ nhớ thôi là chuyền phàm thành thánh, còn 
quên là đem thánh vào phàm, đốn ngộ là nhtr vậy.

Dù tu toàn phần hay tu cục bộ chúng ta phải đủ 
lòng tin. Đủ lòng tin như ngài Đại Mai trong câu 
chuyện sau đây: Ngài Đại Mai, sau khi Ngộ Đạo 
với Mã Tổ liền lên núi Đại Mai ả  ẩn. Mã Tổ nghe 
Ngài ở núi bèn sai một vi tăng thăm dò, vị tăng 
hoi: Hòa Thượng đến Mã Tổ được cái gì về ở núi 
nãy? Ngài đáp: Ta nghe Mã Tổ nói tức tâm tức 
Phật ta liên ve ở núi (tức là Ngài nhận ra cái tức 
tâm lức Phật ay).Tăng nóbGằn đỏvMâTổđã đạ\
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“phi tâm. phi Phật". Ngài bíìo: Ông già mê hoặc 
ngựời không cỏ ngày thôi. Mặc ông phi tâm  phi 
phật, ta chì biết tức tâm tức phật thôi. Vị tăng trở 
về thuật lại Mã Tố nghe, Mã Tổ nói: trái mai đã 
chín.

Tin như ngài Đại Mai là xác tín. Nghĩa ỉà tin 
một cách không lung lay, chính vị thầy đã dạy 
mình ngộ đạo; Cũng chính vị thày ấy ngày sau, 
dạy khác đi mà niềm tín của ngài vẫn vững chắc 
không bị lung lay, huống nữa là người nào khác.

Còn chứng ta ngày nay, vì không đủ niềm tin, 
nên'hôm nay khi nghe ai bảo pháp tu nầy hay, 
ngày mai nghe- ngirời khác bảo, pháp tu kia hay, 
chúng ta liền hướng ứng nghe theo, ĩhật ra chúng 
ta có tin chi đâu, chúng ta phải tin phải nhận ra 
cho đúng. Khôrrg ai làm gì lay chuyển đirợc, ngirời 
ấy mới có thể tu toàn phần hay cục bộ. Muốn ứng 
dụng hai pháp tu nằy phải có ỉòng tin không lung 
lay như ngài Đại Mai. Phải ngộ đạo rồi, tin như 
ngài A Nan nhận ra pháp thân trùm khắp mirời 
phương.

Nếu chúng ta chưa được như Ngài A Nan và 
Đại Mar chúng ta phải tu cách nào? Đó là điều 
chrứng^tôí thấy càn chỉ cho quývị, biér rô. Bấy g ià
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chúng tôi hệ t h ố n g  hóa lại đưàng; loi 
truớc đín nay cùa Ihièn viện d í quý VI 
nghĩa tu hành của chúng ta như thế nào.

Các lăng ni đín đây nhặn sự hướng dẫn của 
chúng tôi. “rước hít phải học ba nãm. Học ba nám 
đ i lam gi? Chu trương cùa tôị ỵ theo đường 
c h ừ  To dậy “ K i í n  tánh k h ở i  t u "  túc 1 4  " ■ * “  r a  

tánh cùa mình, rồi sau đó ứng đụng Nh“ 
truớc chàng tôi ã  nói: NM n r a  n r t  m tahcỏ hòn 
ngọc quỷ phóng ánh sáng ra sáu cửa. Nhận »  
đucrc nhu vạy rồi mới tu toàn phằn hay lu cục bộ. 
tức là nhận ra đu<rc bản lánh bắt sanh bắt diệt của 
chính mình, rồi mỏi úng dụng tu. Muốn nhặn ra 
bản tánh bất sanh b it  diệt chúng ta phải lảm sao? 
K.hi xưa chư Tá cho đồ đệ đi tham vắn 
gọi là đi tham ihiền. Đễ một ngày nào phải minh 
phát ngộ. Nhưng ngày nay chúng ta không có
I ^ Ú Ị n  ntur chúng.tôi khônỊL.cò.
phương tiện như vậy. nên chúng lôi dùng phương 
pháp giảng kinh,giảng luận và giảng sù các thien 
sư. Khi nghe giảng lảu ngày, quý vị tự thằm nhận, 
thầm nhặn là tựngộ một cách nhẹ nhàng, nhận ra 
nơi minh có hòn ngọc quý hằng phỏng quang ra 
sáu cừa. Khi nhặn được như vậy tạm gọi là kíin
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tánh. Kiến tánh lả lóc thấy thôi ch<fr không phải là 
hằng sổng. Lóc thấy rồi bắt đầu ứng dụng tu hằng 
nh<í\ chúng ta cổ hòn ngọc quỷ ĩuôn luôn: hoặc tu 
toin phàn, hoặc tu cục bộ. Vì vậy chúng tôi chủ 
trương phải học ba năm đê quý vị nhân ra ròi rtng 
dụng tu.

Khi ỉrưác chúng tôi rắt lạc quan, chúng tôi tia 
rằng sau khi học ba năm, quý vị đử lồng tin, đử 
lòng tin chúng ta còn ngọc quý.ể. tin một cách chắc 
chần không nghi ngdr gi nữa. Nhưng đến nay đi 
bảy năm, tám năm qua rồi mà có vị cỏn chưa đ ỉ 
iông tin. Điều nly làm cho tỏi bi quan phàn náo. 
Khi đang học ba năm, nếu chứng ta chưa nhận f» 
bẳn tánh bất sanh bất diệt câa chỉnh minh, chứnf 
tt phấi tu bấng cách nào? Chứng tỏi chi quỷ vị i ( if  
dụng lối tu của Tổ Huệ Khá trong câu chuyện tan 
đẳy: Tổ Huệ Khả hói phtromg pháp in  ịếm. 
Tổ Đạt Ma bầorPem tâm ra đây ta an cho. Ngli 
Huệ Khỉ xoay lại tìm, tim một lác không được. 
TỔ.Đạt Ma bảo: Ta đẵ an tâm changvdỉ fềi*Nậậy 
noi đó Tổ Huệ Khả biSt cách an t&m (đ&y l& bỉểt 
cách an tâm chá chưa phải ngộ). Qus câu chuyện 
trên chúng ta lằm vọng tưởng là tầm. Chúng la 
cho các vọng tirởng ỉăng xăng đố là tânrcửa mlah.
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nn. -If<w ẩv làm cho chúng ta  xao các vọne-tương ay xam “  ■■ ^
*ayỉn âu 10 mSi tiên « i  i i  l i  tS ”  b í t  “ • 
SỈ a i  noi tâm b á t  oa l à  v ỉ cho vọng-tndng

13 13ĩũ mi Ĩ1 n • * ? ♦ u 4
ã  s i  a i  o U  lầm t r ê n ,  oh ínc  pi>ỉi nhô

cáo tuáng ™«ns lsng-xăne ai 1» vtnetuỉn*
chồ không phai l ỉ  tS » . vỉ v ;y  đ ỉu  t l ỉ a  ,
chổng t ô i  chủ trtíd n g  l ó l  tu  b i í t  vọng .

ihăy  vi nEì j  Xto <*0 4‘  l i  <**• nei3, "*»
ôhúne *• b i ế t  4« l i  »«“ «• 1<hư ^  ctónE fc" 
đa t ỉn h  đt một chút! t r « n e  cdn mê. M« 1» 
vỉ cho 7ọne-tư3ns xà tâm mỉnhj con t ín h  vỉ 
t ì iô t  vọne-tưỗns k h ô a t  p h ỉ i  l ì  tâm minh .

T§i sa» chúnc t a  qũả quyết như vệy? Vi 
o h ú n ẻ  t ô i  t h ấ y  r ổ  6  t r ầ n  mà c h ú n c  t a  đ a n g  

chạy theo  ch ỉ l à  bóng dáne của n so ẹ i  cảnh.. 
Thí dụ: 3an sáng k h i  xuống sh<2, dmng tô i  

—iờtiy - nrộ t̂/--ngtíềi—-ãtt—nrăy đón £ thtíđag vo- chố 
V đến họ. ơhieu vè, k h i ngai chd i , bõng'- 
nhiễn hxnh anh. ăn mày h iện  ra  kb lấn  chúog
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t i i  ngfrĩ ve h ọ . Như vầy hình ảnh ngư<3i 
ăn may l ẳ  sẵn nơ i raỉnk aay từ  đău đám ? 
Đố l à  c ố ỉ  bống cua bền n g t s ỉ  h o i  bon 3ẾngỂ 
Duyỗn theo c ắ i  bốnc ấy , chứng ta  nghĩ , 
thầnh ra  suy ngh i những e£ chúngta đẵ 
hghe, đã th ấ y  l à  suy-ngh ĩ theo bóng dáng 
3 n g o à i ,  n6 đâu p h ả i  l à  m£nh, cbo đổ l à  
tâm minh l à  lăm lẫ n  mà t í t  cả chúng t»  lâ u  
nay đeu lăm lẫ n  như v ị j  h ế t  .

ơhung t a  p h ả i  nhổ những auy-nghĩ đeu l à  
duyon theo bổnc d ín g  6 tran  l a  vọng, vừa 
a íy  niệm s u y -n s h ĩ ,  l i  en b i ẽ t  đ* l à  v-ọnc .

Chung tữ  p h a i  nhố những suy—nghĩ cìuvện 
b í n g  đ á n g  6  t r a n  l à  V Ọ Ũ Z ,  v ù *  d ấ y  n iệ m  s u y  

n s b l  l i e n  b i ế t  đỗ l à  vọne. BLet như vỉyvốa 
t rá n h  khỏi lầm, vừa dừng dứỢc vọng, tỗ c  l à  
dừnc đệng. Độnc đã j j n g  Egl là  tịn h ,l« đ ^n h
. Đươh ẽ  l ố i  tu  như Vệ7  r gt  ì a T < M n 'i i n ,
khèiìg 06 nh iều  p h io n -p h ứ c . sổ l à  ôưđnẻ l ố i  
của Tồ sư để ứng dụng cho ngưồỉ chưa ngộ ,
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Khi chúng ta  b iố t  v$nc m« VỊas attố 
mẹnh cứ chf7 tầoo lu n s  tu n c  kéo l o i  mialỉ 
không dàtìe, chung to  p h a i làm sao đay ? 
1h£ dụ: Chúne t«  cố mệt Ít* t ie n  đe d.anh 
làm mệt v iệc  mi chúng t a  quên không nbố 
c ấ t ồ đSu, chứng ta  tỉm  mõi chư« r a .  B«& 
kh i ngồi th iề n  cố nhổ khôn*, b i a t  t iề n  đo 
3 đ íu . ơbính khi nhá á6, b i ế t  l à  vọnc mà 
dừnc ichSng đư<jc, vỉ vọ ne quí mfnb l ố i  ìcso 
tnỉnh h o à i ,  đe dừne đư$c l o f i  vọne này , 
chủng ta  phải ế-p dựng l o i  tu  mẹnh bơn t 
l ầ :  TÍM VỌNG tộ c  lỗ  tỉm  l f i  xem \fnc nay 
xuất ph á t tố  chõ nào. Khi c í i  suy-ngỉiĩ , 
vọng-tư3ng quá lăng-xănc* chúng ta  pbải 
t í n  xem chúng xuất ph ố t từ  điu$ tỉm  mệt 
lú c  mổi thấy chúng khcnc cệ i r ẽ ,  vồ cầunc 
nwéfe-dt. c ũ n g - ìà  trưồngr b $ r 1rể H u ế -  
Kha tỉm tsm mỉnh 3 đẫu, k h i tỉm  l j i  th ỉ  
th ấ y  nó không cố, cọ ỉ đỗ là  AN-TẮM. Chúng 
tô i  đã ủhg dụng tu  tbeo  phưđnc pháp an-tSm
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của t ồ  HuẬ-Kba n£«y từ  bu o i  đ au , H ai l ố ỉ  
im BIẾT-7 ỌHG- va TÌM VỌNG đư<Jc ứnc dụn* bo  
tương cho nhau tr o n g  lứ c  chúng ta  n g o i  
t b ỉe n .  d ẫ j  cũn 5  l à  l ố i  tu  cục b ộ , x n a y t r ẵ  

l f ±  t ín h  b i ế t  c u » ' í .  S ự d iẽ n  t i ế n  c u a lố l  
tu  a * 7  cụ. th e  hóa bằng a ư d i bức họa chăn  
t r ầ u , VỈ t h ế  l o i  tu  này cũng, g ọ i l à  chân 
trằu*

N g o a i  sLỒ  n e  o i  t h i e n  c h ứ n g  t a  p h a i  t u  

như t&ề nầo ? Chứng ta phải ỏng đụng tỉnh  
th a n * *  BẲC-NHẴ* t r o n g  h a i  p h á p  q u ắ n :* '  M ộ t  

l ầ  qttla th â n  n eũ-u an  không t h ỉ § t ,  H«i 1 « 
quÍQ ồ  tr a n  khôn* t h i ệ t .  T ất cả trầ n  cảnh  
đeu x i  Inxổnc duyên hộp " huyẽn h$a" , 
ttaân nầy cũ n g  l à  duyẽn bộp huyẽn.C húng ta  
p h ỉ l  h ằa*  quán như v |y ,  thấy c é p h ắ p  nhkí 
ìmySn để phá taa “nhữnc me chấp v e thẩn , 
(ngũ-Hiaa) trân và cảnh e ^ ố i  .

Phlp iM quốn nhự huyõn cteu được dfy 
tr o n *  oAc k in h  đ iển  Đ f i - th ừ a .  c in g  h ọc
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kinh  chúng t a  càng th ẩ y  r ĩ  ỷ  n e h ĩ r  tu  abtf 
v ầ y . T r« n g  kinh  ou« P h ệ t  d $ y  c ắ c  B Ĩ—t í t
đem thân như huyên cứu đệ h ữ u - t ín h  như 
h u y ê n  . . .  Vị  s a *  P h i t  d f y  n h ư  V f ỳ ?  B ỗ l  v i  

chung ta  nhan xếtr:"  Phàm nhữne g ỉ' do duyên 
h$p đeu như h u yên . Nhữne b i  su b i ế t  c  ủa 
ta  v ù  nhữnc l ố i  Phftr d Ị j  đều r í t  ptm hộp , 
va c i  th ế  ửng dụng ngay t r* n g  GUfc s í n c  • 
càng h fc  k in h ,  cànc sán c  t ỉ  v iệ c  t u .  V ỉ  
vây m* chúnc t ô i  ch ủ - trư ơ n g  đưồnc l í i  tú  
3  đây l à : "  THIỀN G lio  ĐỒNG HẰNH". Gi£o l à  
k i n h ,  Thiền la  ửng dyn e tu  t h i ề n ,  h a i  v iệ c  
đong hanh, "tức là  h ọc  lcânh để chứng t  a 

b iế t  r í  đưồng l ố i  t u  T h iền , tu  Thiền để 
chúng ta  sS n c  tỗ  ý  K inh; THIỀN v i GIẨO hố
frưđn g... c h o  n h a u  là -  -Ohư v ệ y  .—  ----

Trang phăn thực 'aành, chúng ta  o h ỏ i 
b i ế t  ống dụng l in h  đẹnp 5 Ị>híp t u : "  3 IẾT 
VỌNG, TỈM VỌNG và QUẮN CẮC PHẨP NHƯ HUYỄN. 
Khi n g ĩ ỉ  Thi en cbứng- ta  dùng phương pháp
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nhẹ là  b i ế t  YỌHG-TƯỔNG thưânc xuyên,phưdnc  
phốp mỊnh hđn TĨM VỌNG xem nố x u ấ t p ầ ố t  từ  
đau. Dung; l ố i  tu  b i ố t  vọng l ỉ u  a c à j ,  n h í t  
l ì  lu c  nhộp t h ấ t  dô i 3 t b ín c ,  d.0 tu  chăm 
quố, ohúng t a  b ị  đau đau, miy mặt buon xo 
t ín h  t ỉn h  dõ cau c ố ,  nh ỉn  qua l à  b iấ t  ngay  
ngưái n a j đon£ cố  c ấ n c  t h á i  quá tr « n g  k h i  
Su BIẾT-VỌNG. Đen g i a i  đofti nà.y, chúnc ta  
p h ai b i ế t  chuyen qua p h íp  Qaốa than như 
huyễn , canh như h u y ễn , a h in  t r 3 i  mâj nưỗc 
đau như huycn sẽ  th ấ y  nhẹ nhàng th o ả i  mái .  
Do nhỉn ra ncoàỉ c«c  pháp như huyẽn ,
như hổa,  chúne ta  b á t  cố  c ắ n s  kem 3  bên 
tírong, trinh thon 39 £jLsn ra laa  lần kbong 
oòn kềm nữa, íti., điínc, aầm, n g ĩ ỉ  lú c  nào 
cũn 5  b i ế t  cá c  pháp như huy e n , t a m t r í  của 
oháng ta  sẽ  được thảnh  th ơ i  . . .

Nhìn ra ng®ầi canh b i ế t  như huyên , đến 
aộtĩ lủc tâm bắt đau lofD» bị ngogỉ cảnhlôi 
cuốn, chúnc p h ô i xoay  vào bên tr® n g, đe
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b i ế t  đố l à  v$ng tăm sẽ a n - ín  t r ổ  l f i . ữ n c  
dụng l in h -đ § n K b tS t  c5c pbáp như ìm7S a*tu  
nhữ v§y sẽ kầâns  b$nh h . f n ,  buSn bực và 
cắu kỉnh nữa. Đố l à  ỉcinii-ngbiệm của chúng 
to i  đn thấy  rõ i:r»nc hành*

Boĩ vối ngưồi sd cđ ohưa nhận ra  0n« 
chù, ".bủng t ả  6tns dv-ne t i n h - t h ỉ n  •• B ÍS - 
ỉ r â ĩ” m  v l ịo  t a .  YỈ v ỉy , p h ĩa  4 Ỉ I  
đhứnc t ô i  day k inh  Bất-nhã và k inh  Xim- 
Ganc, đề au£ v ị ùùng t r£ -h u ệ  "B ắt-N hã^am  
c ử a  v à o  T h i ề n .  Đ Ù ne t r í - n n ị  ấ y  a ã i  đ ề n  

bao g iă  k h i  nghe k inh  P hậ t dạy, hoặc học 
b fc  sử cốc T h iền -sư , chứne t a  t i a  chắc 
rẳn c  nơ i axnh cố HÒN IGỌC QUl, khôn* còa 
aghi ngà s£ nữa. Sau kh i nhận r a  Ong chu 
r o i ,  t ù  đổ V9 aau , chống ta  sẽ  t u  hoặc l a  
TOẪN PHẦN hoặc CỤC BỘ*

Theo t in h - th ầ n  BẲT-MHl, P h ậ t  d fy  chứnc 
ta  phố t a t  ca chấp về 13ĨẲN và TẲM .» •  mầ 
chưa nhện r a  c í ỉ  chân t h ậ t .  Đố gọ i l a  t ỉ n h
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than GIẴ—THUYÊN f mệtr daaii từ  chuyên mín 
t r o n g  n h ă  P h ỉ t .  G iá  l i  n c ă n ,  t h u y ê n  l à  

n ó i, tức lă  dẹy cẫch n£ăn khônz  cho chấp 
trư ổ o . Danh từ  b iện  nay cọ i l ầ  phủ đ ịnh , 
n g f c ĩa  l ă  d ẹ p  h ề t  k h S n e  c b »  c h ú n c  t a  c h ấ p  

trư ổ c . Cồn dủng l ố i  tu  TOẲN PHẰN h«y cực 
Bộ l à  theo t in h —than BrẩƯ-THƯTÊĩĩ, tố c  l à  
rõ  răn c  hay cũng gọi là  KHÌH đ ịn h , nghĩa 
l a  chx thẵng nơi minh cỗ Ong chủ, vò quyết 
định rẳn c  Ong chủ đ6 là  MÌNH, lchôinr cồncó 
aRhi ng3 gí nữa.

Phan. 'bu phố Gỗc chấp trư ổc  thuộc h ệ -  
th in g  c íc  kinh 3$t-nb2 . Phan tu  c h í thẳn g  
oéi chăn th ậ t  nơi minh thuộc V* h f  các bẹ 
lcinh ^toB-Ngbiồm, Pháp-Hoa, H«a-nghiSm. . ! 
Nhân theo_ cốc lố i  tu  s iẩo  l ỷ  dức Phệt đừộc. 
ch ia thành th ồ i 3ắt-nhã £ỌỈ l à  TRUNG-KỲ 
P hật g iáo . Thai Phốp-hoa, Hoa-nghỉềm sq i 
l à  HẬU-KỲ P h ât-g lắo  .

Nhần dỗy chúng ta thấy r ĩ  THIầN và GIẮO 
không p h ỉ i  h a i .  Bên kinh nổi rện g , b ìũT h lln
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ch ỉ t ắ t ,  nên thấy  đưănc l ố i  n h u  cố khấc* 
B ỗ i  c h £  t ắ t  n ê n  quS ơO—ĐỘNG* v ỉ  n ố i  r ọ n c  

obo nên r ấ t  thềnh thanc* chúnc ta  phải 
'nọc năm này qua năm khác , Nhưng t h ệ t  r*- 
c á i  thênh th an c  cua GIẶO , cốc Nc«i bên 
'PHIỀN cê-động t r o n c  raft câu ^ Ễ7 c*u  
t h o i .  N ếu  m ọ t h a i  c â u  n h ì n  r a  t h ỉ  b i ế t r S  

c á i  thênh thang  nay, cũng như nhồ họccố i 
thênh  thang  này mà b i ế t  c ố i  co—đínj£ k±a. 
Hai bên THIỀN và GIẮO HỚ TtiơNGỈHAU .

Chúng t ồ i  xin  nhẪc I 9Ì  m ft lon  nữa :
" Nơi Thi en viện chúng t S i  đ iy  ứnj£ dụn£ 
tu  Thiền b a i  l ồ i :  M§t l à  l ố i  t u  BIỔS-VỌHG 
Hajr là  TÌM VỌNG, đong th á ỉ  quẩn cắc ph ỉp  
như huyẽn, l ố i  tu  n ìy  cua ncư 3 i sơ cdchưa 
nc§# Hai là  tu  TOẰN PHẦN bay CỰO-BỘ của 
nsư3i đã nhận ra One chu hay hỏn ngọc qu í 
hẳng phóng quang r s  6 cưaf ngưâi này p h a i  
đủ lồ n e  t i n  vữnc chầc, kl»ÍDC l ễ.y chuyềala 
<tưang l ố i  tu  của Thien viện đã rõ  rầàe y
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cứ theo kinh điển làm. bầng. cbứne* khônc 
p h a i  d o  5 - t h ứ c  m in h  đ ặ t  s u o n s  r « .

Chốnc t ô i  nhịn thay mệt cẩch chắcchắn 
không n gb i-ngồ . Tồt cả quí v ị cũnc như 
chúnc t ô i ,  cbúnc ta  cố sẵn HỒN NGỌC 
hằnc pbốne quane ra 6 cử*. Nh§n ra đ±eu 
n«y, v ỉ NHIỆT-TỈNH của chúng t i i  nối lên  
qui sổmt nen th iếu  kinh-nghiệm chín-chắn  
Nhồ một; th ồ i gian đài fcịnh-dư3ntj chúnc 
t í i  đu thồỉ. g i3  ngoi l j i  đe chiêm-nghiệm  
cta£n-chẫn bơn và ứng dụng rõ rànc đleu  
đố, VÍ vạy, chúng, t ô i  cam thấy vu i, vui 
vỉ 06 HÒN NGỘG CỹlÝ mà mỉnh dủnc đưộc nên 
tr3  thanh £ lèu  cố . Chứns giàu  oế và 
t in  rầnc mọi ngưồỉ cũng deu giàu  như vịjf 
nen năa nay, t o i  lệG quan, muốn nối vổi
quí v ị nhiều .______________  _________

k et trhúc, khotig hổn* chúng iĩoi 
chức t a t  ca quí v ị Tăng Ni và P h ft-tử  
s«n* năm mổỉ sẽ thành ngưồi cự phếch, lằ
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0013 củ« ổng Ĩr ư á n g -g iíĩ, là  ncư3i  cổ HÔIĨ 
NGỌC QƯÍ vo s i í t mà cũnc là  ngưồi nhăn 
ra  kho báu nhằ n ỉnh  de iử  đây về sau 
k h ỏílan g-tlian g  Tất vã nữa .

NAM MỒ BÔN SƯ THÍCH CA MẲU m  PHẬT

PHỔ BIẾN NÒI BỘ TU HOC



M ITỞ I ĐIỂU TẦM NIỆM
í!  JfgáZ đ ĩa  thứa th i thi đùng cầu không t ị t  bệnh, ul 

khống tậ t bịnh thi tham dục d ĩ  tánh.
2/ Ở  đ&i đừng oằu không khó khăn, ơi khàng khó  

khăn thi k iiu  x a  riềi dậy.
3f Cứu x é t tám támh đừng cầu khỗnọ khác mấc, tíl 

khàng khác aiấc th i tở  họe d ĩ  vượt bực.
i /  S ự  nghiệp đừng mong khồng bị chổng gai, uì không  

bị chóng gai th i  chi ngaựện kháng lciẻn cường.
5/ Làm oiệe dừng mong dễ  thành, uL v iịc  é i  thành th i  

lồng thị thưừng k iiu  ngạo.
5/ GUto t i íp  đừng mong lợ i m inh, v i lợ i minh th i m ăt 

dạo nghta.
7/ Véri người đừng inong thuận chiu ý mbih ui đteực 

thuận chiu ý m ình  th i t i t  tanh tự  k itu .
S/ Thi da đừng cẳu đáp trả . i>i cău đáp trả tả thi đa  

má cá m ưa tinh.
91 Thấy lựị đừng nháng ỉag, nháng tay th i hầc á m  

tám trú
10/ Oan irc không c in  bảy t i ,  v l bày t i  thi hèn nháỊ 

m à trả thà th i  oản đổi kéo dái.
B ởi vậy, P hậ t 9 à  th iít lập Chảnh PhắpỄ lẳự bệnh kh ò  

làm thuốc hay, lấy hoạn aạn làm  thành cóng, lấy gai gõc  
!àữi g í i i  thoát, íẵg ma quán làm  đạo bạn, lãg khá khăn  
làm sự tác thành, íắụ bạn tị  bạc làm nguở i giúp đ ờ , lẫy k ẻ  
chõng nghịch làm  người giao du, lẵỵ tự  thi ân nhu  đói dép  
bi, lấy x ẩ  lợi làm vinh hoa, ỈSự oan ức làm đd ttiiín  th ủ • 
T h í n in , ờ trong chirớng ngại m à vtrợt qua tẩt cảễ

Đừc T h í Tòn. đaợc giác ngộ chinh trong mọi sự  chướng 
.1gợi Ương qaậi hành hang, ô ề  Bà khuãy phá, mà Phật Đà 
giáo hóâ cỉtõ tĩiánỉi đợo tẵt cà. S h v  vậỵ há khóng- phài 3 ự— 
tác nghịch là t ự  tác thành mà tự  khuấy phá l i  sự  giáp d ở  
tho ta.

ĩĩgàự nay những ngtrừi họe đao, trước h ft khổng dấn  
minh ũàõ mọ 1 t ự  trò  ngợi, nén kh i trở ngại xá p  tới ĩh l  
khống th ĩ  nào đSí phả. Chánh Phấp eằí thượng ai v ịy  m à  
mẵt cá, đảng tiĩe  dáng hận biết bao.

ILIẬN BẢO VƯƠNG TAM MUỘI


